
BO TÀI CHÍNH CONG HÒA XA HOI CHỦ NGHĨA VIET NAM,
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Số: 181äob.cnọo Hà Nội. ngày Ì 2 tháng AW năm 2026

QUYET DINH
Về việc

ban hành Quy định về định dạng thông điệp dữ liệu tờ khai hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính

của doanh nghiệp
được chỉ định, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

CUC TRƯỞNG CỤC HAI QUAN

Căn cứ Luật Chuyến đổi số số 1 48/2025/QH15 ngay 11 thang 12 năm 2025;
Căn cứ Luật Công nghiệp công nghệ số so 71/2025/QH15 14 thang 6

nam 2025;
Căn cứ Luật Hai quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014 được

sưa đổi, bỏ sung tại Luật sửa đôi. bỏ sung một số điều của Luật Đầu thâu, Luật
Dau tư theo phương thực doi tác công tư. Luật Hai quan. Luật gid trị gia
tăng. Luật Thuế xuất khẩu. thuế nhập khẩu, Luật Dau tư, Luật Dau tư cong, Luật
Quan lý, su dụng tai san công số 90/20

25;'OH15 ngày 25 thang 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Giao dich điện từ só 20/2023/QH15 ngày 22 thang 6 năm

2023:
Can cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 thang 01 năm 2015 cua

Chính phu quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hai quan vẻ thủ tục hải
quan, kiêm tra, giảm sat, kiêm soát hai quan được sửa đổi. bố sung bởi Nghị định
sỐ 167/2025/ND-CP ngày 30 thang 6 năm 2025 của Chính phu:

Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 0Ì tháng 9 năm 2016 cua
Chính phu quy định chỉ tiết một so điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất
khẩu. thuế nhập khẩu được sửa đổi. bỏ sung bơi Nghị định số 18/2021/NĐ-CP
ngày 11 tháng 3 năm 2021 cua Chính phú và Nghị định số 182/2025/NĐ-CP ngay
01 thang 7 năm 2025 cua Chinh phu:

Căn cứ Nghị định số 376/2026/NĐ-CP ngày 0Ï tháng 10 năm 2026 cua
Chính phu quy định chức năng. nhiệm vụ. hạn và cơ cầu tô chức cua Bộ
Tai chính,

ngay

Thué

qU\CH

Can cứ Quyết định số 01/2025/OD- TTg ngày 03 thang 01 năm 2025 cua
Thu tướng Chính phu bãi bo toàn bộ Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30
thang 11 năm 2010 cua Thu tướng Chính phụ về mức giá trị hàng hóa nhập khdau

gui qua dich vụ chuyền phát nhanh được miễn thuế:
Căn cứ Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày: 24 tháng 11 năm 2015 cua Bộ

trương Bo Tài chính quy định thu tục hai quan đối với hàng hóa xuất khẩu. nhập
khau, quả cảnh gui qua dịch vụ chuyên phát nhanh quốc tê được sua đổi. bỏ sung
bơi Thong tư so 56'2019/TT-BTC ngày 23 thang 8 nam 2019 va Thong tu số
29,/2025/TT-BTC ngày 26 thang 5 nam 2025 cua Bộ trương Bộ Tài chính:
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Can cứ Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bộ

trương Bộ Tài chính quà: định thu tục hai quan doi với thư. gói. kiện hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu gui qua dich vụ bieu chính của doanh nghiệp được chỉ định

được sưa đôi. bỏ sung boi Thông te số 56/2019/TT-BTC ngày: 23 tháng 8 nam
2019:

Can cứ Thông tư số 142/2026/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2026 cua Bộ
trương Bộ Tài chính sưa đổi. bỏ sung mot số điều của các Thông tư quy định thu
tục hai quan đối với hàng hóa xuất khẩu. nhập khẩu. quả cạnh gưi qua dich vụ
bưu chính cua doanh nghiệp được chỉ định. dịch vụ chuyên phát nhanh quốc tế:

Căn cứ Quyết định s6 382/OD-BTC ngày: 26 tháng 02 năm 2025 cua Bộ
trương Bo Tài chính qu\' định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cau tô chức
của Cục Hai quan: Quyết định số 1892/QĐ-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2025 của
Bo trương Bo Tài chính về việc sưa đôi. bố sung các quyết định quy định chức

nàng. nhiệm Vụ, qMyén hạn và cơ cầu tô chức của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
Quyết định số 201WQOD-BTC ngày 11 thang 6 năm 2025 cua Bo trương Bộ Tài
chính vẻ việc sửa đổi. bố sung một số điều của Quyết định số 382/QD-BTC ngày
26 thang 02 nam 2025;

Theo dé nghị của Truong Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan.
QUYET ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về định dạng thông
điệp dữ liệu tờ khai hàng hóa xuất khâu, nhập khâu gửi qua dịch vụ bưu chính của
doanh nghiệp được chi định, dịch vụ chuyền phát nhanh quốc tế".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ké từ ngày 16 thang 11 năm
2026 va thay thé Quyét định số 813/QD-CHQ ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Cục
trưởng Cục Hải quan về việc ban hành Quy định tạm thời ve dinh dang thông điệp
dữ liệu tờ khai hang hóa xuất khâu, nhập khâu trị giá thấp gui qua dịch vụ chuyền
phát nhanh quốc tê.

Điều 3. Trưởng Ban Công nghệ thông tin va Thống kê hải quan, Trường
Ban Giám sát quản lý vẻ hái quan, Chánh Văn phòng, Chi cục trưởng các Chi cục
Hai quan khu vực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nay./.a
Noinh@n: KT. CỤC TRUỞNG
- Như Điều 3 (đề thực hiện): '

- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi (dé b'c):
- Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ (dé bíc):
- Công Thong tin điện tu Hai quan (đẻ dang tai):
- Lưu: VT,CNTT. j
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QUY ĐỊNH
-

Về định dang thông điệp dữ liệu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khâu gửi
qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định, dịch vụ chuyên

phát nhanh quốc tế

(Kèm theo Quyết định số 1 61ö/op.cHỌ ngày 1 Ètháng 11 năm 2026
cua Cục trương Cuc Hai quan)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định vẻ phương thức kết nối, trao đổi dữ liệu, phương
thức lấy phản hỏi và định dạng thông điệp dữ liệu đối với tờ khai hàng hóa xuất
khâu, nhập khẩu trị giá thấp gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được
chi định, dịch vụ chuyền phát nhanh quốc tế; tờ khai tai liệu, chứng từ không có
giá trị thương mại; tờ khai bô sung sau thông quan va thông tin hàng hóa vao, ra
kho, địa điểm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Quy định nay ap dụng đối với cơ quan hải quan, công chức hải quan;

doanh nghiệp bưu chính được chỉ định, doanh nghiệp chuyên phát nhanh, đại lý
làm thu tục hai quan và người khai hai quan khác; doanh nghiệp kinh doanh kho,
địa điểm.

2. Định dạng thông điệp dữ liệu quy định tại Quy định này được áp dụng
thong nhất trong quá trình trao déi dữ liệu giữa hệ thống thông tin của cơ quan
hai quan và hệ thông thông tin của người khai hải quan và doanh nghiệp kinh
doanh kho, địa điểm.

Điều 3. Dinh dang dữ liệu trao đổi thông tin

1. Việc trao đôi thông tin giữa hệ thông thông tin của cơ quan hải quan và
hệ thống thông tin của người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh kho, địa

điểm phải tuân thủ định dạng EDI (Electronic Data Interchange).

2. Một thông điệp dữ liệu điện tử được xem là hoan chính và hợp lệ khi đáp
ứng day đủ các quy tac vẻ cú pháp và cau trúc thông điệp dữ liệu được quy định
tại Phụ luc I va Phụ lục II kèm theo Quy định này.
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Điều 4. Trách nhiệm của các đơn vị

1. Trách nhiệm của Văn phòng:

Tuyên truyền, phô biến đến người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh

kho, địa điểm vẻ các định dang thong điệp dữ liệu đề thực hiện truyền nhận, xu ly
dữ liệu với cơ quan hải quan băng các hình thức phù hợp.

2. Trách nhiệm của Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan:

Xây dựng phan mem trao đổi thông tin tờ khai hàng hóa xuất khâu, nhập
khâu gui qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định, dịch vụ chuyền
phát nhanh quốc tế; tô chức vận hành hệ thông truyền nhận. xử lý dữ liệu của cơ

quan hai quan; công bô tải liệu kỹ thuật, cung cap môi trường kiểm thử kết noi;

hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh
kho, địa điểm trong quá trình kết nôi, trao doi dữ liệu.

3. Trách nhiệm của Ban Giám sát quản lý về hải quan:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan nghiên cứu, xây dựng
và ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ dé thong nhất triển khai thực hiện trong
toàn ngành, bảo đảm công chức hải quan có cơ sở thực hiện trước thời điểm Quyết
định có hiệu lực thị hành.

4. Trách nhiệm của các Chị cục Hải quan khu vực:

a) Tuyên truyền, phô biến quy định về định dạng thông điệp dữ liệu tờ khai

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được
chỉ định, dịch vụ chuyên phát nhanh quốc tế đến người khai hai quan, doanh

nghiệp kinh doanh kho, địa điểm trên địa bàn quản lý.

b) Chủ động áp dụng các biện pháp khuyến khích, tạo thuận lợi cho người
khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh kho, địa điểm trong việc xây dựng phân
mềm kết nói, trao đổi, xử lý dữ liệu với hệ thông thông tin của cơ quan hải quan.

c) Đối với các khó khăn, vướng mắc vẻ kỹ thuật phát sinh trong quá trinh
thực hiện, phản anh vẻ Cục Hai quan (qua Ban Công nghệ thông tin và Thống kê
hai quan) dé được hướng dan, xử lý theo thâm quyên; đối với các khó khăn, vướng
mắc vẻ nghiệp vụ, phản ánh vẻ Cục Hải quan (qua Ban Giám sát quan lý về hải

quan) dé được hướng dẫn, xử lý theo thâm quyền./._



z ` Phụ lục I

PHƯƠNG SN tỒI TRAO DOI DỮ LIEU, PHƯƠNG THỨC LAY PHAN HOI VÀ ĐỊNH DẠNG
THÔNG tí

by
RO KHAI HÀNG HÓA XUAT KHÁU, NHẬP KHAU GUI QUA DỊCH VỤ BƯU

CHÍN yh GHIEP ĐƯỢC CHI ĐỊNH, DỊCH VỤ CHUYEN PHAT NHANH QUOC TE
(Kem t 1813/QD-CHQ ngày 12 thang 11 năm 2026 cua Cục trương Cục Hai quan)
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1. Tiêu chuẩn chung
- Phuong thức kết noi: Doanh nghiệp thực hiện trao doi thong tin (Request, Response) qua dia chi Web Service được cơ(

quan Hai quan cong bô trên mang internet.

- Phuong thức xác thực thông điệp: Hệ thong sử dung TLS phiên bản 1.2 trở lên dé mã hóa và bảo vệ dữ liệu truyền tải.

- Kiểu thông điệp trao đôi: EDI Data Format.

2. Mã nguồn mẫu để kết nối trao đôi thông tin (để tham khảo):
__

Public Function EDI_ Send(ByVal strEDI As String) As String
Dim result As String = ""

Dim request As HttpWebRequest
Dim requestStream As System.I[O.Stream
Dim responseStream As System.IO.Stream
Dim response As HttpWebResponse
Dim streamReader As System.[O.StreamReader
Dim butf As Byte() = System.Text.Encoding. UTF8.GetBytes(strEDI)
Try

request = System.Net.HttpWebRequest.Create(URL_ Address)
If not myProxy is nothing Then

request.Proxy = myProxy
End If

{
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request.Method = "POST"
request.KeepAlive = False
request.CachePolicy = New

Cache.HttpRequestCachePolicy(Cache.HttpRequestCacheLevel.NoCacheNoStore)
request.ProtocolVersion = HttpVersion. Version| |

request.UserAgent = "ECOM"
request.ContentType = "text/plain"
request.ContentLength = buff.[Lenpth

requestStream = request.GetRequestStream()
requestStream. Write(buff, 0, buff.Length)
requestStream.Close()
response = request.GetResponse()
responseStream = response.GetResponseStream( )
streamReader = New System.IO.StreamReader(responseStream)

result = streamReader.ReadToEnd()
Return result

Catch ex As Exception
throw ex

End Try

\

|

End Function



3. Thông điệp lay phan hôi giao dịch

3.1. Quá trình lay phản hồi giao dịch thông qua #REPI.

Trong giao dịch #REP1, người dùng gui "thông điệp #REP1". Trường hợp #REP1 đã xử lý, một thông điệp kết qua sẽ

được gui từ máy chủ trung tâm đến hệ thong của người dùng. Trong trường hợp #REPI không có trả lời, người sử

dụng nên gửi lại "thong điệp #REP1".

fe
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Giao dịch #REPI gây thêm tai lớn cho may chu trung tam xử lý nên khuyến nghị thực hiện giao dịch #REPI mỗi 5

phút.

Để lay một thông điệp được lưu trữ trong các bảng lưu trữ thông điệp, người dùng gui thông diép đến máy chủ trung

tâm theo hình thức sau đây.

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX |S CRLF >
7

Input Common (398 by tes)

XXXXXX 1< CRLF >
������>

Terminal 1D (6 bs tes)

<CRLF >
„
XXXXXXXXXXXXXXXX

-

[crminal Aceess Res (16 bytes)

1 |<CRLF >a>
Auto exeeute (1 bxte, always set 1)

3.2. Phân đoạn nghiệp vu cụ thể trong một yêu cau giao dich #REPI

1 Terminal ID 6 Set Terminal ID. BC00IC.

2: Delimiter 2 Indicate the end ofthe segment. (Always CRLF)
|

Ye

�-�

STT Element

Se

Length | Description | Sample Setting
�_��



3 Terminal access key

6

4
_

Delimiter

5 Auto execute flag

6 Delimiter

Vi dụ mẫu gửi #REPI

L16 S Terminal access key.
l2 Indicate the end of the segment.

ol Set Autoexecute lap
�

2 Indicate the end of the segment.

&REP19999999999998 01D. F739200112345678H976SC
2CA06CTE $47D04 S96BC 14679D5 3000 | 2EOSFODE-1227-4754-AF1S-CORAI8DC F866
1 000427
H976SC
IZOWATWZWSACPIDZ I

3.3. Quá trình lay phản hồi giao dich thông qua ?A2.

- ABCDEF123456ABCD

(Always CRLF)
7

"(Always

CRLF)

/)

(Always €C

�

)

Trong trường hợp số lượng thông điệp kết quả lớn và chúng được lưu trong bang lưu trữ thông điệp, thông điệp két

quả giao dịch tiếp theo sẽ được gửi qua máy chủ trung tâm sau khi nhận được "thong điệp xác nhận" (2A2) từ người

sử dụng hệ thong.

Phân đoạn dau vào chung của thông điệp xác nhận (7A2)

STT| Thành phan Độ

_� đữliệu dai
[1

| Madiéu khiển Ì3
giao dịch

|Mãnghiệpvụ |5

Mô tả
�

Thiết lập ví dụD

oe TA mạ if A gels , =Thiết lập một mã điều khién Luôn dién các khoảng
giao dịch | trồng
Thiết lập một mã nghiệp vụ ]J?A2Aa (Thong diép^
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3 -Mã số thue cua 14

_đơn vị khai bao

-

để định danh cho một tiễn
trình.

ˆ

Điển vào thông tin mã số thuế
|

1234567890
của đơn vị khai báo

xác nận)

-4 Mã hái quan
hoặc mã

cang/kho/địa
điểm

' t _��-

5 Mã người su

_dụng
6 SốID
-7 Mật khẩu
8 Terminal ID.

9
�

Dia chi người
su dung

10
�

(Vung dự trữ)

II RTPTag(*2)

7 Điện thông tin mã hải quan _03PA
hoặc mã cảng/kho/địa diém

= Thiết lập mã người sử dụng,
,

A0001

định danh người sử dụng và
c3 mật khau dé xác định một A0I-

mw :
"8 người sử dụng. poe

-

_6 Thiết lập Terminal ID thuc
|
BC001C

hiện yêu câu này
_64 Thiết lập địa chỉ người sử (Luôn là các khoảng

dụng tạo ra yêu cau này (Địa
|
trong)

chỉ người sử dụng KHÔNG
phai là địa chi email Internet)

"64

Luôn điển day băng các (Luôn là các khoảng
khoảng trồng trong)

30 Thiết lap thông tin dé anh xa_
|

Người gửi gan mot

yêu câu giao dịch với thong
điệp tra lời

giả trị duy nhất. Khi
sử dụng Phân mềm

dau cudi cua Hai

quan, Message tag

aK Ke * * %

64

⁄⁄



8

13

14

15

16

19

được thiết lập tự động
|

(Vùng dự trữ) (Luôn là các khoang

(Luôn là các khoảng

khoảng trồng trong)

trong)
Message (Luon là cac khoang

khoang trong trong)

"10; Luôn dién day bang các

Message tag. 26 | Luôn điện dây băng các

khoảng trồng
8

|
Luôn diễn đây băng các

control code
Dt

I0 Giá trị trong phan tử nay

"

|nput Message
ID

Index tag

(Vùng dự trừ)
4

Người gui gan một số

được truyền tới một thông ngẫu nhiên

điệp trả lời giao dịch như nó
được thiết lập
Luôn điền day bang các (Luôn là các

khoảng trong trong)
i

Luon là các khoảng trong (Luôn là các khoang
®1) trồng)

System ID c]

Screen Code 3_

(Vung dy trir) T4.

Thiết lập giá trị để định danh |ECOM:L1
_

dích đến cua thông điệp khi

giao tiếp với hệ thong của cơ

quan chính phủ khác
Với tiên trình ECOM, thiệt
lập |

I.uon là các khoảng trồng là các khoang
(*1) trong)

khoảng trong trông)

luôn điện day bang các (Luôn là các khoảng

100 khoang

17

18

(I uon

20

(



9

[2] 'Message :6 Giá trị chỉ ra độ dai của thông
|

000400 - 500000

-Length (độ ài đệp EDI. (Tối đa 500.000)
thong điệp) (Bao g6m ca Phân đoạn dau

vào chung)
Máy trung tam nhận diện ket
thúc của thong điệp bang giá
trị này. Không bao gồm kích
thước của tile dính kèm.

��� - � . . ���� - � -� ������

29" |Tổng 398

Ví dụ mẫu gửi ?A2.

1A2 9999999999998 01DD F900100112345678H19001€

1 000398

4. Danh sách thông điệp trao đối dữ liệu liên quan đến tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu trị giá thấp, tờ khai tài liệu,
chú ứng từ

r
không có gia trị

thương
mại, tờ

©

khai bo sung sau thong quan, hang hoa vao, ra kho, dia diém.
có SỐ

|

` »- `
„ Service ae. Output "‹ ^
& Service = message 2 wa =" = bì

N = code Service name Outline ự O de code S £ evo.
|

& Service lee name utline & utpul message name code B
> (Service 5 (Output > ES
Z ID) P
~ Ẹ message ID) 3.8 = Ê= = k _~ ¬= se"

| � - � . ¬_�..

Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trị giá thấp

Khai báo tờ | Dịch vụ (MIC ) dùng đẻ
SỐ '

SỐ

1 2001 MIC khai nhap khai bao tờ khai nhập khâu Y Thong
bao tiếp nhận dữ liệu *VMIC R Y

khảu hang hang hoa tri gia thap. thanh cong

{

Vu
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7 2007 MED

Lay thong tin
to Khai vẻ de
sưa

_
sưa thong tin tờ khai xuat

Dich vụ nay (MED) cùng
cap chức nang truy xuất

thong tin đã được đăng ký
thong qua dich vụ "Khai
bao tờ khai xuất khâu hàng
hoa trị giá thấp (MEC
cho hép người dùng em
lại các thông tin đó trước
khi thực hiện điều chính
bằng dịch vụ "Khai báo

_ ta

|
Thong điệp phan luong tờ
khai xuất khau trị gia thập- VAE2JDO0 Pp Y
Luong Vang

-�

Thông điệp phan tờ
Khai xuất tri gia thấp - VAESJDO P I V
Luong Do

|

Thong điệp chap nhan
thong quan tờ khai xuất
khau trị gia thấp - Luong
Xanh

TỶ... }

Thong điệp chap nhận:
thong quan to khai xuất

›

khau trị gia thấp - Luong
VAEZIFO

�

Thong điệp chap nhận.
thong quan tờ khai xuất
khâu trị gia tháp - Luong

VAESIEO

Do

VAEIJF0 | P Y

������- $ � s -��»>��rœ��-- �

Thông điệp thông báo phí` VAF8030 P Yhai quan

Thong báo chi thị hai quan
cua tờ khai xuất khâu trị VAE8000 P Y
thấp

uong
KỲ at

Và

gì

}

}

YP

‡

Thông báo tiếp nhận dữ liệu * -

thanh công
VMED R

)

Thông điệp phan hỏi nội
dung tờ khai xuất khảu lay
thong tin vẻ de sua

VAEA940 C



khai bao sửa
tờ khai xuất
khau hang
hoa trị gia
thap

MEE8 2008

Tham chiều
thong tin tờ
khai xuất
khau hang
hoa trị gia
thap

9 2009. TEX

Dang kv huy
10 2010 PEC tờ khai xuất

khau hang hoa tri giá thấp
(MEE).

Dich vụ này (MEE) cung
cap chức nang dé điều
chinh và khai bao lại thông
tin tờ khai xuất khâu đã
được dang kv thong qua
dịch vụ "Khai bao tờ Khai
xuất khau hang hóa trị gia
thập (MEC)".

Dich vụ nay (TEX) cho
phép tra cứu thong tin đã
khai bao và trạng thái hiện
tại cua tờ khai xuất khảu.

Dich vụ nay (PEC) được
cung cap dé ghi nhan

Ỳ

Thong bao tiếp nhan dữ liệu
thành công

Thôngđiệp xác nhan thong
tin khai bao sửa tờ khai xuất

|

khâu hàng hóa trị piá thập

Thong điệp phan luỏng tờ
khai xuất khâu trị giá tháp
sua doi - Luong Vang

T hong điệp phan luong tờ
khai xuất khâu trị giá thấp
sưa doi - Luong Do

Thông điệp thong quan tờ
khai xuất khâu trị gia tháp
sưa đối -

Ì. Vang

Thong điệp thong quan tờ
khai xuất khâu trị gia thap
sưa đôi - [uống Do

Thong điệp phan hỏi tham
chiều thông tin tờ khai xuất
khâu hang hóa trị giá thấp

Thong báo tiếp nhận dt liệu
thành công

*VMEE R

VAE1JB0

VAE2JE0
|

P

VAE3/E0 P

Pm |

PP

|

_VAE0IC0
|

M

*VPEC IR

l4

VAL31JF0

VAEBJPO

a

Y

(

2L

|



]

kKhau hang
hoa trị gia

thong tn vẻ việc huy bo
doi với tờ khai xuất khâu
hoặc tờ Khai xuất khâu sưatháp
doi.

-���_�-

Tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại
; ¡

Tờ khai tai

Hiệu, chứng tử
không có gia
trị thương
mại (nhập
khau)

Dich vụ nay (IPA) dùng dé
khai báo tờ khai tài liệu.
chứng từ khong co gia trị

thương mại (nhập khâu)

| 6001

Ban xác nhận thong tin huy
tờ khai xuất Khau trị gia
tháp

tờ khai xuất khảu trị giá
thap

TT

Khai báo mới tờ khai tài

khai tai liệu, chứng từ

khai tài liệu, chứng từ

Thong điệp phan tờ
khai tài liệu. chứng từ

- (nhập khau) - Luong Do
Thong điệp chap nhận

VAFIHC0 C| Y

Thông báo chấp nhận huy
�]

VAFIHT0 P Y

Thong báo từ choi hủy tờ :
. R R có xử 1Ã VAFIE >

khai xuất khau trị giá thap
AFTHHO y

liệu. chứng từ không có giá.
|

*VIPA R Y
trị thương mại (nhập khau)

Xác nhạn cap so tờ khai tài
liệu. chứng từ Không có giá C Y
trị thương mại (nhập khâu) VAI)IPAO
Thong điệp phan luòng

.

31

ĐC" ›

không có giá trị thương mại
VADIPCO y

(nhập khâu) - [uống Xanh 7 _4
Thông điệp phan to

¬ .
|

VAD2PCO P Y
không có giá trị thương mại

(nhập khau) - Luong Vàng �- ¬.

ya )

khong co gia trị thương mại
VAD3PCO y

thông quan tờ khai tải liệu,
VADIPG0 P Ychứng từ không co gia trị

thương mại (nhập khâu) -

_ Luong Xanh

ic

IPA uone

)

‡

L

)
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6007

6008

EPD

EPL

Khai bao sua
to khai tải

"Lay thong tin
tờ khai tài
liệu. chứng từ

không có giá
trị thương
mại (xuất
khâu) vẻ đẻ
sửa

,

Dich vụ nay (PL) cung
cap chức nang truy xuất

thong tin đã được dang ky
thong qua dich vụ "To khai
tải liệu. chứng từ Không có
giá trị thương mại (xuất
khâu) (EPA)". cho phép
người xem lại các
thong tin đó trước Khi thực
hiện điều chính bang dịch

"vu "Khai báo sửa tờ khai
tải liệu. chứng tu không có
giá trị thương mại (xuất
khaảu) (E-PI:)".

liệu. chứng tu

không có giá
trị thương
mại (xuất
khảu)

Dịch vụ nay (EPE) cùng
cap chức nang đẻ điều
chính và khai bao lại thông
tin tờ khai xuất khau đã
được dang ky thong qua
dich vụ "To khai tar liệu,
chứng tr không có gia trị

thương mại (xuất khâu)
.(EPAY.

.

19

Thong điệp chap nhan

thong quan tờ khai tai liệu.
chứng từ không có gia trị

thương mại (xuất khâu) -

Luong Do

Thong digp thong bao phi
hai quan

Thông điệp chi thị cua hai
quan cho tờ khai tài liệu,
chứng từ không có giá trị

thương mại (xuất khẩu)

Gọi thông tin tờ khai sửa

VAI:3PE0

VAF8030

VAE8000

*VEPD

P

Thông điệp phản hỏi nội
dung tờ khai tat liệu. chứng
từ không có giá trị thường
mại (xuất khâu) lay vẻ dé
sua

Khai bao sưa tờ khai tai
liệu. chứng tu không có gia
trị thương mại (xuất khâu)

Xác nhận sửa tờ khai tài
liệu. chứng từ không có giá
trị thương mại (xuất khâu)

Thông điệp phan luông tờ
khai tai liệu. chứng từ

khong có giá trị thương mại

-

sửa đôi (xuất khâu) - Luong

VAE1030

*VEPE

VAEIPBO

_VAE2PE0 P

Y

Y

dé

di ng

R

7
]

VYR

Y
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6009

6010

EPX

PEP

Tham chieu
thong tin to
khai tài liệu.
chung từ

không có gia
tri thương
mai (xuất
khâu)

Đăng ký huy vụ nay (PEP) được
tờ khai tai
Hiệu. chứng từ
khong có gia
trị thương
mại (xuất
khảu)-i

20

Vang

Thông điệp phan ludneg tờ
khai tai liệu. chứng từ
không có giá trị thương mại
sưa đôi (xuất - [.uông

„Đồ
Thông điệp chấp nhận

thong quan tờ khai tài liệu.
chứng tr không có gia trị

thương mại sửa doi (xuất
-
khảu) - Luong Vang
Thông điệp chấp nhận
thong quan tờ khai tai liệu,
chứng từ không có gia trị

thương mại sua doi (xuất
khâu)

-

Do

VAE3PE0

VAE2PFO

VAIRPFO

Dich vụ nay (EPX) cho
phép tra cứu thong tin đã
khai bao va trạng thai hiện
tại cua tờ khai tai lieu.
chứng từ không có gia trị

thương mại (xuất khau).

Thông điệp phan hỏi tham
chiều tờ khai tài liệu. chứng
tử khong có giá trị thương
mại (xuất khâu)

VALOPCO

Khai báo huy tờ khai tải
liệu. chung tu không có gia
trị thương mại (xuất khâu)
Ban xác nhận thông tin hus
tờ khai tài liệu. chứng từ
không có giá trị thương mại

_
(xuất khâu)

-

cung cap đẻ ghi nhận *VPEP
thong tin về việc hủy bo
đối với tờ khai tài liệu. Y¥

chứng từ có gia trị

thường mại (xuất khâu)
hoặc tờ khai tải liệu. chứng

VEPLHCO

P Y

Pp; Y¥

M

R Y

¢ Y

APat

Luong

Dic

khong

)1
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7
|

4007

|

8
|

4008} DOS

GOU

điều kiện qua

Thay doi

Khai bao

hóa du điều Kiện qua khu
vực giám sát hai quan (tra
cứu theo vận đơn)

khu vực giảm
sát hai quan
(tra cứu theo
vận đơn)

23

-

điều kiện qua khu vực giám
sát hai quan theo danh sách
van đơn

-4

Hai quan phan hoi thong tin
tờ khai du điều kiện qua khu
vực giám sát hai quan theo
danh sách vận đơn

Dav là các thong điệp do
cơ quan Hai quan trả vẻ đẻ

thông báo vẻ việc tạm

trạng thái tờ
|
dừng hang, bo dung hàng.

khai (dừng
hàng)

Hai quan phan hoi thong tin
bo dừng hàng được phép
qua khu vực giám sát hai

quan
Hai quan phan hoi thong tin
tạm đừng hang không dược
phép qua khu vực giảm sat,
hai quan |

Dich vu nay (DOS) dung
đẻ khai bao thông tin to
khai hệ thông khác du điều
kiện ra khoi kho. địa điểm

Thong tin tờ
khai hệ thong
khác du điều
kiện ra khoi
kho. địa điểm

'
Dich vu nay (GOU) dung
đe khai báo danh sách

hang hóa ra khỏi kho, địa
điểm

danh sách

hang hoa ra
khói kho, địa
điểm

Doanh nghiệp thực hiện gửi
danh sách tờ khai/chirng từ
được mo ở hệ thông khác
đủ điều kiện lay hang ra
khoi kho. địa điểm ¬
Hai quan tiếp nhận danh
sách tờ khai/chumg từ được
mở ơ hệ thông khác du điều
kiện lay hàng ra khoi kho.
địa điểm
Hai quan chấp nhận tờ

"chứng từ được mở o hệ

thông khác du điều kiện lay

hàng ra khoi kho. địa điểm
Doanh nghiệp Khai bao

thông tin hang hóa xuất kho
(GOL)
Hai quan tra vé thong tin

tiếp nhận hàng hóa xuất kho

10 [43010 GỌC
Khai bao huy Dich vu nay (GOC) ding

de khai bao huy danh sach

hang hóa ra khỏi kho, địa
đanh sách

hang hoa ra

Doanh nghiệp khai báo
thong tin huy GetOut hang
hda(GOC)

VAG2210 `M_ VY

-_VAGICC0 Pp Y

VAGITTO P Y

*VDOS R Y

SỐ

VAGIO20 : PC Y

VAG6HTO P Y

*VGOU R | Y

VAG3210 Cụ oY

-

*VGOC R Y

V

khai

Y



khoi

|

điểm

Ghi chú giá trị cột Message Type:
- R: Thong điệp thong bao trạng thai xu lý nghiệp vụ.
- C: Thong điệp dau ra hiện thị trên man hình. khong phai ket qua tra cứu

kho, địa
|

điểm

24

_ ~����_- .

Hai quan tlep nhận thông
hoy GetOut hang hóa

Hai quan chap nhan thong VAGSHTO Pp VY
tin hay GetOut hang hóa

- M: Thong điệp ket qua tra cứu thành công.
- P: Thong điệp dau ra danh cho in an

5. Chỉ tiêu thôn tin khai báo tờ khai nhập khẩu trị gia thấp

a) Chỉ tiêu thông tin khai báo tờ khai nhập khẩu trị giá thấp

[ Service ID
=

©
Z| English

i

I Declaration No

Classification of
2 Indiv idual/Organiz

ation

+
.

-�

Declaration K ind
l

Code
_

4 Cargo
Classification code

5
Classification of

¬¬ gifts and presents

6
Means of

_ transportation code

Vietnamese ID

Số tờ khai ICN

Phan loại ca nhaân/tô chức SKB

Mã loại hình ICB

Mã phan loại hang hea

Phân loại hàng quả biểu. tặng [BT

Mã hiệu phương thức vạn
. MITC

chuyên
_

MIC
5

¬ ¬
Ê 8.4!

#š g5 Input Condition / Input Format
-< � > 7 ;

Không phải nhập liệu. he thông tự dong cap so tờ khan.

n 2 ưu ý: cơ quan Hai quan và các cơ quan khác có liên

quan su dụng LÍ ky tự đầu cua so tờ khai. KV tự thứ 12

chỉ thẻ hiện sốlần Khai bo sung. - -

Tus theo tinh chat giao dịch. chọn một trong các mã sau:
Mã "17: Ca nhân gưi cá nhân
Mã "3": Tô chức công ty gui cá nhân

| Mã 73": Ca nhân gưi to chức công ty

Mã "4°: To chức công ty gửi tô chức/công ty
Mã "S": Khác

- ��-

N Nhập`an

Nhập mã phan loại hang hoa:
an | x *P": Hang bưu chính

�*E*: Hàng chuyên phát nhanh
� � ;

Neu là hang quả biếu, qua tang thi nhập neu khong
_
thi đẻ trong.
Can cứ phương thức van chuyên đề lựa chọn một trong
các ma sau:

VAG3010

15

CCC

(1{

1

®

`

(

an |

(

_¬

an | \
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khong có mã địa điểm dỡ hàng thi phải nhập tẻn địa

|

Ị

„ điểm dỡ hàng� � -`

Nhập
n

mã địa điểm xếp hàng theo UN/LOCODE. (Tham
khao các bang mã"Dia điểm nước ngoài", "San bay
nước ngoái" trên website hai quan:

Mã địa điểm xép hàng PSC an 6 Www .customs.gov.vn).
[.ưu ý:
- Trường hợp khong có mã trong các bang mã neu trên:

nhập"Ma nước (02 kv +
Nhap tên địa điểm xếp hang lên phương tiện vận tai:

Loading location
code

lL.ưu ý:
- Khong bat buộc phải nhập trong trường hợp hệ thong
ho trợ tự dong.

Loading location
| - Truong hợp van đường sắt. nhập ga.O8€

name
Tên dia điểm xếp hang PSN an 35 - Truong hop nhập khâu tại chỏ. hàng tu nội dịa vào kho

ngoại quan: nhập tên kho hàng cua công ty xuất khâu.
- Trường hợp hang từ các khu phi thuế quan gui kho
ngoại quan: nhập tên khu phi thuẻ quan.
- Trường hợp hang hóa từ kho ngoại quan nhập khâu vào
nội địa:nhập ten kho ngoại quan.
Nhap ho hiệu (call sign) trong trường hợp van chuveén

Mã phương tiện vận chuyên VSC an 9 bang đường bién/song. Nếu thong tin cơ ban cua tau

; _chua đượcdang ky vào hệ thong thi nhạp 9990".
Nhập tên phương tiện vận chuyén (căn cứ vào chứng từ
vận tai: BAL. AWB...)
(1) Nhập tên tau trong trường hợp vận chuyen bang

�. 4 $

Loading vessel`
3()

code
+ � �>�� - ��� -- +

đường biến/sông.
(2) Nếu không nhập liệu, hệ thông sẽ tự dong xuất ra tên
tàu đã đăng ký trên hệ thông dựa trên hô hiệu đã nhập ở
ol.
(3) Trường hợp van chuyên hang không: nhập mã hãng
hang khong (02 ky tự). số chuyển bay (04 ký tự). gach

(01 ky tự), ngày tháng (ngày: 02 ký tự, tháng 03 ky
tự viết tắt của các tháng bang tiếng Anh).
Ví dụ: AB0001/01JAN
(4) Trường hợp vận chuyên đường bộ: nhập số xe tải.

(5) Trường hợp vận chuyen đường sắt: nhạp SỐ tau.

Loading vessel
(aircratt) name

Tên tau (máy bay) che hang VSN an 3

37
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32 Arrival date Ngày hang đế ARR

33 Cargo Piece Số lượng kiện SLK

34 Piece Unit Code Đơn vị tính kiện DVK
Loo.

35
| Cargo Weight Tổng trong lượng hang TW`

|

(Gross) (Gross)

'eight Unit Code a
iti

36 Weight Unit Code Mã don vị tinh trọng lượng GW1
(Gross) (Gross)

Ï (6) Không nhái nhap trong trường hợp tại chỉ tiêu
hiệu phương thức van chuyen", người Khai chọn ma "9ˆ
va trong trường hợp hệ thông hồ trợ tự động xuất ra tên

phương tiện vận chuyen.
Nhập ngày dự kiến hàng hóa đến cưa khấu theo chứng từ

\ van tại hoặc Thong bao hang đến (Arrival notice) cua
người chuyến gui cho người nhận hang.
Nhập tong số lượng kiện hàng hóa (can cứ vào hóa don

thương mại. phiếu dong gói. vận don...)
lưu ý:
- Không nhập phan thập phản:
- Nhập là 71" doi với hàng hóa không thé hiện bang don
vị tỉnh (Kiến. thùng....).
Nhập ma đơn vị tinh

` Vị dụ: CS: thang. BX: hop. ..

(Tham khao bang "Ma loại Kiện" tren website hai quan)
Nhap tong trọng lượng hang (can cứ vào phiếu dong gói,
hóa don thương mại hoặc chung từ vận chuyên)
Luray:
- Trường hợp tai chi tiểu thong tin hiệu phương
thức van chuyện" người Khar chọn ma "1%: có the nhập
08 ky tự cho phan nguyên và Ol ký tự cho phan thập
phản. Néu vượt quá 01 ky tự phan thập phan thi nhập
long trong lượng chính xác vào ð "Ghi chủ".

X - Đôi với các phương thức vận chuyên khác: có thẻ nhập
06 ký tự cho phan nguyễn và 03 ký tự cho phan thập
phan.
- Truong hop ma cua tong trọng lượng hang la "LE

(pound), he thong sẽ tự dong chuyen đói sang
(kilopram).
- Khong phai nhap 6 nay trong trường hợp tại chỉ ticu
thong tin "Ma phương thức vận chuyến" ngườt khai

mã "9ˆ.

d 8

n 8 `

1.

an 3

n 9

an 3 \

Nhập mã đơn vị tính cua tong trong lượng hang theo
chuan UN/ECE
Vị dụ:
RỚM: Kilogram

M

n

Ma

BR
KGM

‡

1}

(



Q

Customs Planned Ma địa điểm ư kho hàng37 ` ST
Warehouse Code chờ thong quan dự kien

- . - ��� . ,

› Invoice Currency 4: cà
38 . Ma dong tien cua hoa don IP3

„ Code
Total Invoice Price trị gia hoa don IP4

0 ofCustoms Tong trị gia tinh thuế
THOvalue (nguyen te)

Total Customs - on R

` Mã nguyên te của tong trị giá "
4I value Currency" , tinh thue (nguyen te)Code 7 _

42 Total taxable value Tông trị tính thue (VND) TCV

13 Freight Phi vận chuyển FR3

Freight currency ge 2 .

HỊ
. Mã tiên tế phi van chuyển FR2

code "

45 Insurance amount Phí bao hiểm [N3

Insurance currency oe ek .

Mã tien tế cua tiên bao hiểm IN2

|

46

_[
sede

TNE: tan
LBR: pound
(Tham khao bang mã đơn vị tinh trên website hai quan)
- Trường hợp nhập ma đơn vị tinh khác LBR. xuất ra mã

trọng lượng đơn vị tính.

" Trường hợp nhậplà "LBR™ (pound), xuất ra KGM.
Nhap mã địa điểm lưu kho cua doanh nghiệp bưu chính,

x phát nhanh hoặc nhập ma địa điểm nơi lưu giữ
hang hóa khi khai báo nhập khau

Nhập mã nguyên tệ của tong so thanh toán nguyên
te.

` Nhập tông số tiên thanh toán nguyên tệ.

Nhập tong số tiễn thực tẻ thanh toán nguyen te tính đến
cưa khâu nhập đầu tiên da bao gom phi vận chuyên quốc
tế. phí bao hiểm quốc tế (không bao gồm chỉ phí vận
chuyên nội địa va phí bao hiểm nội địa. neu doanh

nghiệp có chứng từ. tải liệu tách được hai khoan phí nay)
va trị gia hàng mai.

x Nhập mã nguyên tệ tong so tiền thanh toán.

an 7

an 3
7

n 20

n 20

an 3

n 20

n 18

3

n 18

an 3

Khong phải nhập liệu. hệ thong căn cứ trị gia tính thuế

(nguyen tệ) đẻ tính tong trị giả tính thue (VND).
Nhập so tiên phí vận chuyeẻn quốc te, Trường hợp trị giá
hóa don đã baogém phí vận chuyên thi không phai nhập

,
chỉ tiểu nay.

¡

Nhập mã nguyen te của dong tiền thanh toán. Trường
hợp mã nguyen tệ cua đồng tiễn thanh toàn phí vận

quốc tế khác với dong tiên thanh toán của trị giá
hóa đơn thi thực hiện quy đổi vẻ cùng dong tiền thanh
toán cua trị gia hóa don.

Nhập số phi bao hiểm. Trường hợp hóa đơn đã bao

gồm phí bao hiểm hoặc không có bao hiểm thi không
„ phải nhập chi này,

Nhập ma nguyen tỷ cua dong
ti

tien thanh toán. T rường
hợp mã nguyen te của động tiễn thanh toán phi bao hiểm

quốc tế khác với dong tiên thanh toán cua hoa don thì

chuyen
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50 Issued year Nam phat hành bao lãnh RYA 4

5] bank Ky higu chimy tu bao

-

SCM an 10

32 No. Số chứng tir bao lãnh và an 10

' -����--

$3 Notes Phân chú N12 \ 300

.

$4, Field No,
-

"Số thứ tự dòng hang B25 an 2

|

# Mã số hàng hóa CMD an 12lội HS code

: hàng hóa".

¡ hai báodÑMMNNNMmAäagđ
liệu chứng từ bao lãnh phái khớp với ngày đăng ky
khai bao dự kien.
(8) Trường hợp đăng ky chứng từ bao lãnh sau khi
hệ thông cap số tờ khai. 56 tờ khai đã đăng ký trong cơ
sơ dữ liệu của bao lãnh phai khớp với so tờ khai hệ
thông đã cáp.
Nhập năm phát hành của chứng từ báo lành (bao gom 04
ký tự).
La chị tiêu bắt buộc nếu người khai đã nhập liệu tại chì

"Ma ngân hàng bao lãnh".

Nhập ky hiệu của chứng từ bao lãnh do hàng cùng
cấp trên chứng thư bao lanh (tdi đa 10 ky tự).
La chị bat buộc neu người khai đã nhập liệu tại chi
tiều"Mã ngânhang bao lãnh".

Nhap so cua chimg tu bao lanh do ngan hang cung cap
trên chứng thư bao lãnh (tối da 10 ký tự).
L.a chị bat buộc neu người khai đã nhập liệu tat chi

"Mã ngân hàng bao lãnh".

Nhập các nội dung cần ghi chú.
Trường hop lô hàng có C/O thì nhập số C/O, ngày cấp.
Trường hợp có chứng tu, tải liệu tách được phí vận
chuyền noi địa và phí bao hiểm nội địa thi doanh nghiệp
khai trị giá của phí vận chuy én nội địa và phí bao hiểm
nội địa.
Trường hợp hang hóa có hàng FOC/khuyén mại thi liệt
kẻ so thứ tự cua dòng hàng.

"Nhập. số thứ tự cua dòng hàng
(1) day du mã số hang hóa quy định tại Danh mục

-

hang hóa xuất nhập Việt Nam do Bộ Tai chính ban
hành. các Biểu thue nhập khau ưu dai và các Biểu thuế

nhạp khâu ưu đãi đặc biệt do Chính phú ban hành.
(2) Trường hợp hane hóa thuộc Chương 98 của Biểu

nhập khẩu ưu dai thi nhập mã s6 hàng hóa của 97

Chương tương ứng tại Danh mục hàng hóa xuất nhập
khâu Việt Nam và ghi mã số Chương 98 vào ô "Mô ta

⁄

ự kiến da được đăng ký trong dữ
|
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6

tax and collection

on code of other
tax and collection

76
|

*

Other tax and
collection
cxemption/reductio

Exemption/Reducti

¡

thu khác

Ma mién/'giam/khong chịu
thue va thu khác

Số tiền giảm thuế và thu khác

Type code of other
78 *

tax and collection
Mã áp dụng thuẻ suất thue va
thu khác

TR3

163

hàng hóa phải chịu thuế nhập khâu bé sung (thuế tự vẻ.
thuẻ chóng ban pha gia) thuẻ tiêu thụ đặc biệt. thue
bảo vệ moi trường, thue giá trị gia tăng.
Luu ý:
(1) Phái nhap theo thứ tự: thuẻ nhap khau bỏ sung, thuế

thụ đặc biệt. thuê bao vệ môi trường, thuế giá trì gia
tăng.
Irường hợp hàng hóa thuộc đối tượng không chịu
thi nhập mã sắc thuế đóng thời phai nhập mã doi trong
không chịu thue tại chi tiêu Mã miễn /giam/không chịu
thuẻ và thu khác.
Trường hợp hàng hóa không áp dụng các loại thuẻ va
thu khác thi Không phải nhập vào ö nay.
(Tham khao bang ma ap dụng thué suat/mire và mã
sắc thué trên website hai quan)
(2) Ngày dang ky tờ Khai nhập khâu phái trong thời hạn

hiệu lực áp dụng thuẻ suất 'mức
- Chi tiêu không bat buộc khai
Nhập mã miễn: giam:không chịu thuế và thu khác tường
tự như nhập mã miễn chịu thuẻ nhập khâu.
Ngày dang ký tờ khai nhập khâu hang hóa được
miền giảm không chịu thuế là còn trong thời hạn
hiệu lực áp dụng.
(Tham khao bang mã chịu thuế và thu
khác trên website hat quan)
- Chỉ tiêu không bat buộc khai

7

- Nhập số tien giam thue và thu khác.
- Chỉ tiêu khong bat buộc Khai

an 5

n 12

thué chang ban pha giá....
an 10

Nhập mã áp dụng thuẻ suấtmức thuế trong trưởng hợp
hang hóa phái chịu thuê nhập khâu bé sung (thuế tự vé.

). thuẻ tiêu thụ đặc biệt. thue
bao ve môi trường, gia try gia tang.
Luu v:
(1) Phai nhập theo thứ tự: thuế nhập khau bỏ sung, thuế

_ iL tieu thụ đặc biệt, thuê bao VỆ trường. thuế gia tri gia

ie

u

th

giam khone

nya

Mien/giam KỈ nơ

77

amount

[x4 luc
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7

+
HTy tăng.

Trường hợp hàng hóa thuộc đôi tượng không chịu thue
thi nhập mã sắc thue dong thời phải nhập mã doi tượng
không chịu thué tại chỉ tiêu Mã miễn/giam'không chịu
thuế và thu khác.
Trường hợp hàng hóa không áp dụng các loại thuế và
tu khác thi không phai nhập vào 6 này.
(Tham khảo bang mã áp dụng thuế suat/mue thuế và mã
sắc thuế trên website hai quan)
(2) Ngày dang ky tờ khai nhập khâu phải trong thời hạn
hiệu lực áp dụng thuế suat/mite thuế.

| _ _

|

a 7 Ị ; _�
- Chi không bắt buộc khai

|

Nhập mã mién/giam:"không chịu thuế và thu khác tương
tự như nhap mã chịu thuế nhập khảu.

Ngay dang ky tờ khai nhập khẩu hàng hóa được
miễn/giam/không chịu thue là ngày còn trong thời hạn

Exemption/Reducti R .[ Mã miền "pmiam chịu
79° *

|

on code of other TR4 an 5
và thu khác hiệu lực áp dụng.tax and collection .

(Tham Khảo bang mã mién/giam/khéng chịu thue và thu
khác trên website hai quan)
-Chị tiểu khong bat buộc khai "

Other tax and
|

I ˆ vẻcollection - Nhap số tien giam thuế va thu khác.80 *
. NÓ tiên giam thuế và thu khác n 12 Nera

exemption/reductio `
- Chi tiểu khong bat buộc khai

i

namount
- _

Nhap ma ap dung thuế suát/mức thuế trong trường hợp
hang hóa phải chịu thuế nhập khâu bỏ sung (thuẻ tự vệ.
thuẻ chóng ban phá giá....), thuế tiêu thụ đặc biệt. thuế
bao vệ moi trường, thue gia trị gia tăng.
Lưu ý:

. . ^ 1) Phải nhập theo thứ tự: thuế nhập khâu bỏ sung. thuế
» Type code of other

|

Mã áp dụng thuc suất thuc và „...

P ap
BỊ an 10 tiêu thu đặc biệt, thuế bao vệ môi trường, thue gia tri giatax and collection thu khác

tăng.
* * *

Trường hợp hàng hóa thuộc đổi tượng không chịu thuế
thì nhập mã sắc thuẻ dong thời phai nhập mã doi tượng
không chịu thuế tại chi tiêu Mã mién/giam/khong chịu
thuế và thu khác.

L ;
"¬ : ; ¬ Trường hợp hang hóa không áp dụng các loại thuẻ và

the

nen giam/khong

1t

G P
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38

Exemption/Reducti: ,- . .F Mã miền/giam không chịu

thu khác thi không phải nhập vào 6 nay.
(Tham khao bang ma áp dung thuế suaUmức thuế va ma
sắc thuế trên website hai quan)
(3) Ngày dang ký tờ khai nhập khâu phải trong thời han

hiệu lực ap dụng thuế suat/mức thuc.
- Chị ticu không bat buộc khai

_

Nhập ma miễn giam không chịu thuế và thu khác tương
tự như nhap ma miền giam không chịu thuế nhập khảu.

Ngày đăng ky tờ khai nhập khâu hàng hóa được
miễn giảm không chịu thuế là ngày còn trong thời han

(Tham khao bang mã miền niam/Khong chịu thuế và thu
khác trên website hai quan)

Input Condition / Input Format

Nhập vào số tờ khai nhập trị giá thấp.

83 * on code ofother TRS an 5 .

thue và thu khác hiệu lực áp dụng.tan and collection `

; ¡
- Chị tiêu Không bắt buộc khai

| Other tax and
collection VỆ HÀ - Nhập so tien giam thue va thu khác.'83 *

. SỐ giam va thu khác n 12
so nen TÚC

.

.
exemption/reductio - Chi ticu không bat buộc khai

og...

2 gen a . & aA e ` ° À A >

b) Chi tiêu thong tin lay thong tin tờ khai ve dé sửa (MID
Service ID MID

-

r a ~

e, 3
ze: 8| English Vietnamese ID,

mã "¬ < =:
1

-

Declaration No Số tờ khai ICN n 12 x

t

c) Chi tiêu thông tin khai bao sửa thông tin to khai nhập khẩu hang hóa trị giá thấp (MIE)
Service

5
c.ẻs = & &z 8 English Vietnamese ID & 2 ==") 46

- -�- �--1- " `

| Declaration No Số tờ khai ICN 12
Re

qu
ir

mỏi lan khai bao stra, ký tự thứ 12 cua số tờ khai sẽ

MIE

Input Condition / Input Format

Do hệ thong tra ve khi thực hiện nghiệp vụ lay thông tin
tờ khai vẻ de sửa (MID).

thue

amount

75
khat

Sau
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77 *

|

78
|

*

79 *

80. *

81° *

83 *

Iype code of other
|

Mã áp dụng thuế suất thuế và
Do hệ thông tra ve khi thực hiện nghiệp

\

vụ lấy thong tin
tờ khai ve de sua (MID), người khai thực hiện sua neu
có thay doi.
Do hệ thông trả vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thong tin
tờ khai vẻ đẻ sửa (MID). người khai thực hiện sua
có thay doi.

Do hệ thong tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thong tin
tờ khai về dé sua (MID). người khai thực hiện sửa neu
có thay đôi.

có thay doi.

Do hé thong tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thong tin
tờ khai ve dé sua (MID), người khai thực hiện sưa néu

Do hệ thông trả vẻ khi thực hiện nghiệp. vụ lay thong
|

tin-
tờ khai vẻ đẻ sữa (MID), người khai thực hiện sua néu
có thay đôi.
Do hệ thong tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lấy thông tin
tờ khai vẻ đẻ sửa (MID), người khai thực hiện sửa neu
có thay đôi.

Do hệ thông trả về khi thực hiện nghiệp vụ lay thong tin
tờ Khai vẻ để sua (MID). người khai thực hiện sua neu

;
có thay đôi,
Do hệ thông trả vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thong tin
tờ khai vẻ đẻ sửa (MID). người khai thực hiện sưa neu
có thay đồi.�

TX3 an L0tax and collection thu khác
ˆ

Exemption/Reducti .

5

Mã miễn chịu <on code of other : TR3 an 5
thuế và thu Kháctax and collection

- ¬ SỐ

Other tax and
collection Look fog

. . So tiên giam thuế và thu khác 1G3 n 12
exemption/reductio

¬a � +
|

-

Type code of other
|

Mã áp dụng thue suất thue và TX4 an 10tax and collection thu khác
.

Exemption/Reducti
�

¬pron Mã chịu " -

on code of other IR4 an 5
thue và thu kháctax andcollection

Other tax and
collection ran "

có .
|

SỐ tien giảm thuế và thủ khác
|

TƠ+1 n 12
exemption'reductio
n amount

Ivpe code of other Mã ap dung thue suất thuế và. TX5S an 10
and collection thu khác

_

Exemption/Reducti
__

i
. Mã mien'giam/khong chịu -

on code of other PRS an
thue và thu Khác

tax and collection
Other tax and
collection Pan TưSỐ tiền giam thuc và thu khác n 12
exemption/reductio
n amount

Service ID

Z. é English Vietnamese
|

ID

Do hé thong tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thong tin
to khai vé dé stra (MID), người khai thực hiện sua neu
có thay đôi.

d) Chỉ tiêu thông tin tham
chiếu thông tin tờừ khai nhập khẩu hàng hóa trị giá thấp (IID)

[ 11D
"

IA
tt
ri
bu ~ a

oea oea Input Condition / Input Formatte
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Nhập vào so tờ khai nhập trị gia thấp.

E cA ˆ ° , hả `
lQ

ˆ a ° ovr &

đ) Chỉ iêu thông tin khai bao hủy tờ khai nhập khâu trị gia thap
Service ID

-

PIC
~ � =� =

� ��

e|
= £.v š 5 `

8 English Vietnamese ID Es S Input Condition / Input Format. ở |

Reception Number Số tiếp nhận tờ khai huy STN n 12
-

-

2 Reception Date Ngày đẻ nghị huy tờ khai NTN d 8

3 Declaration No. Số tờ khai dé nghị hủy ICN n 12

4 date Ngày khai tờ khai nhập khâu ICD d 8 x
đẻ nghị huy ¬

- . . Ngày cả ép

tờ

khai nhập

iS Date Of Permit cập phep to khai nhap DAA d 8
„
Khau de nghị huy

,

QO
`

a)

6
Customs ftice Co quan Hat quan CH an 6 xJ€od . �

h
Customs Sub- Mã bo phan xử ly tờ khai CHB an 2 x
section ¬

8 | Declarant Code Mã người khai hai quan
-

DMC an 13 N

9 Declarant Name Tên người khai hai quan DMN \ 100 ` 7
10

Address of
Địa chi người khai hai quan DMA V 200

Declarant
CỐ

CỐ

1 Telephone number So điện thoại người khai hat DMT an ^0
1 of Declarant

_

1
- Huy do quá thời hạn hiệu lực của tờ khai,

2
- Huy do khai trùng thong tin tờ khai.

3 - Huy do hang hóa không dap ứng quy định vẻ nhạp
12 Cancel Code Mã ly do huy MLD an 2 ` khâu xuất khau.

4
-

Khai sai các chi tiều thong tin không được Khai sửa
dai, bo sung.¬ Š-Lý

13 Note Cancel Lv do huy LDH \ {| 300
Né °

Sở ` `

14] * ame Attached
Fen chứng từ đính kèm C1 an 300; x

Documents ¬ [

tion No Số tờ khai
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|
,

|
Content Noi dung chứng tu

|

ND an x
-

> gen ^ . gs Ä Lk

6. Chỉ tiéu thông tin khai bao tờ khai xuat khâu trị giá thap
> gen a gy

a) Chỉ tiêu thông tin khai bao tờ khai xất khâu trị giá thập
|J®ewieelD -

MEC
|

�
-�

=
z k English Viet 2 Fa 3 Input Condition / Input Format

=
_-

Không phải nhap liệu. he thon tự đóng cap số tờ khai.ep p g g cap

. or . Luu ý: co quan Hai quan và các cơ quan khác có liên
` ' 4 k

` :Declaration No SO tờ khái ICN te
quan su dung 1]

ký tự dau cua so tờ khai. Ky tự thu 12

| ¬ ____„
chị thẻ hiện so lần khai bo sung. �-

5 Declaration Kind `

3 Nhập3
Code

Mã loại hình ICB an : x hap "Bl4

Car Nhập mã phan loại hang hóa:
3 là Mã phan loại hang hóa ccc an 1 ` "P™: Hàng bưu chính

classification code ï
-

Hàng chuyên phát nhanh �

Can cứ phương thức van chuyên để lựa chọn mot trong
các mã sau:
>1": Đường không

"No, . .ư "2°: Đường biển (container)
4

Means of Mã hiệu phương thức vận MTC an x Dường biển (hang rời, lỏng...)
transportation code

|

chuyển woes ;
`

k 4ˆ": Đường bo (xe tal)
"$": Đường sat
"6": Đường song

¬ ¬ "9": Khác
Customs Office Co quan Hat quan (1) Nhập ma co quan Hai quan nơi dang ky tờ khai hai
Code uan theo quy định của pháp luạt.q qu) phap

lu

5
| CH an 6 x Trường hợp không nhập. hệ thong sẽ tự động xác định

° mã cơ quan Hai quan đăng ký tờ khai dựa trên địa điểmq q BR)
lưu giữ hang cho thong quan.

; ¬ ��_¿

(3) Tham khao bang mã tren websitehai quan. |

Customs Sub- Mã bo phan xu ly tờ khai (1) Nhập mã bo phan xu lý tờ khai.
6 section CHB an 2 (2) Trường hợp không nhập. hệ thong sẽ tự động xác" định mã bộ phan xu ly tờ Khai. ⁄

namese ID E -we=<



guiodneyydeyusonusdnpquip
ˆ

30XdoyđunTuesnộideyureydsuoyy7)
"(uenb1epyayisqaw

iW}SonBiOPUN01801)FIOIOV/N:1
0211ALSYc0neyydeyuLondusonuvudbyn(|)

traidtyy

'oudyuryydệuN

(XOHØOd)
nungAY)os;RyuOsBxñuộngp0ạidandÈUN

-���-.�--

(XOHOd)
WarpAAgWoyosĐÁ8uonptội

(03nau)neúxdeyurondensyuryonngew

neyydeyutonsuuạideyn

(papos'X1uno3)

�

"(o2nau)ngụytọnäueurdbyx

oytậtosdeyutúi'8unpsuoyy0ậigBuoy)
ayeuneyyJPDNLonsuensudiposdoyduons[(z

'naydeyuSuoyyiy)BuopmFdyNay
'(3upduyoesnepđuúp

nsFuoyy)worLonduensudtposdeyN(|)

'30XN
|

neyyLERX

312OF3ÿOUJANLon8uend20119103Ripdeyn
(oonau)neyywantonẩuendnigeudeyn

END1212OYOS-NXBoyedOYOS-NNdeyu
OS"uBYyuedquepyuiposoddoy|

'onyolBnd2001osBlu2ÈOUBoyuepyuipos

i

L

313oyendUdyneyytạioy ~
opensuậtptếptonäu

|

ivy2115344Uda)Bueqyp(€)

8t

cueOd'](paposun0))3010PỤ,

"-(Auieu'ŠJjnua
otFda-qns3}£BÌQ

$€UẺ(2ueuAi3)€12viq

se(XOHƠd:1sgtunu
stue

pue133/1)7112ĐÍ

¬.(XORƠd/12qu~nu
stueVảipur|12PIC

;

ue
-(UOIE21I102PI

6Adilaposisod)nng
¬..

�

TỶ,
Ũ

ee0/|Ndineyydeyutondu
���

h

ue
|

ddaneyydeyutondu

-
up"ngủ ÚcLW!|IENNLONTUUSIPOS

"oog^neyywaxtondu113

"4ueANI0702ning
\ool|*NWIneyylenswonduual

|

N€ỊurOWIneyyIeNXLlonsu

apo.)

(OWUBU

-qns<quno.))I †ssuppy
(aweu

ˆ

ẤM.3)€SSA1DDVa
(XOH'Od,15quinu

purg|

CSSDJPPV
OƠq,12qunu

pureSỊ

WANS)|ssuppy�

3po»ISOa)tl
ONApOdsog

2LI0U¢|

"apooaauiiisuotTTL!

ON[A],2210dX21HH

ĐC

Jossouppy
Ol

��

6

1AHOäNG-8

3002sayodx:]|L

au
auJN

Add
wuol

tUOB

Aud
nu

411000VER112

19€e

nànụIDS)

(XO
n1221S)

(tup
aeUN

aauäisuo

Ị2

ylục

Ja
wy

ayANLONBLdeyu

ny
ny

đuouBUON

ụdeyn
eyWet

j i M

t

}

}

L

| ]

)
)

]

) $
)

t

ì

{

y

) l

{

Ì L \

) L

1 l L L

] L 1

X Ì

N

n l l

L

l L {
W

N ]

1 t



�

Agent code

36

30

�

Bill of Lading date
;

House AWB
number

ˆ

Master AWB
number

t bode :

;
Mã dai ly hai quan

Số House AWB

Số Master AWB

The final
Destination Code

�

| The final

"mì Destination Name

Loading port code

-

Loading ort name

Estimated Time of
Departure

Cargo Pice

Piece Unit Code
|

Cargo Weight
(Gross)

Ngày van don

sé van đơn bao gom phan so, phan chữ va các kv tự đặc

ban hành (B/1.. so AWB, CN22. CN23. EIQT.

| chính
các nước ban hành (Master bil, CN37,CN38....).

UN/LOCODE (tham khao bang mã "Cang nước ngoài"

+ �

†

So lượng kiện

Don vị tinh kiện

L��-- `
Nhập mã địa điểm xếp hang theo UN/LOCODE. (Tham

đường bộ - Ga đường sắt" va "San bay trong nước" trên

Nhập tong so lượng kiện hang hóa (can cứ vào hóa đơn

- Nhập là "1" doi với hàng hóa không the hiện bang don

Nhập tong trọng lượng hàng (căn cứ vào phiếu đóng gói.

_ fo! UN/LOCODE.
ICC an ` Nhập mã so đại lý hai quan

bigt.
BI.I an 35 »[ Nhập so van don thứ cap do đại lý hang khong. đại lý

giao nhận hang hóa (Forwarder), bưu chính các nước

� ���~��� - > � twas -

Nhap số van đơn chu do hang vận chuyên hoặc bưuMAB an 35 ẠP SO
về về '

DBL d 8 x�_¡ Nhập ngày thang nam cua vận đơn thứ cấp.
Nhập mã địa diém nhận hang cuối cùng theo

.Ã `Mã dia điểm dich cuối cùng PSC an 6 :

hoặc "Sản bay nước ngoài" trên website hải quan:
- : ¬ Www.customs. gov. vn)

Tên địa điểm dich cuối cùng PSN an 35 Nhập tén địa điểm nhận hang cuối củng.

Sạn ged khảo các bang mã "Cang-ICD trong nước". "Cửa khảuMa địa điểm xếp hang DSI an 6 ` e Š

website hai quan)
- Nhập tên địa điểm xếp hàng (Khong bat buộc trong

Tên địa điểm xếp hang DSN an 35 x ap Ha

ery XẸP
mane (hong -¬ |

trường hợp hệ thong hotrợ tự dong)

Ngày hang di dự kiến ARR d 8 x Nhập ngay hang di dự kiến.
:

|

thương mại, phiêu đóng gói. vận don....)
_ Lưu ý:SLR n 8 N

- Không nhập phan thap phan

vị tinh (Kiện. thung....)
Nhap ma don vị tính

DVK an 3 x Vi dụ: CS: thùng. BX: hop
_ . | (Tham khao bang mã loại kiện tren website hai quan)

Lông trọng lượng hang ow n 9
hoa don thương mai hoặc chứng từ vận chuyên)

(Gross) Luu ý:

_- Trường hợp tại chỉ tiểu thong tin "Ma hiệu phương �

¬

49

0

DI ¢

A

1

4

7

‡

Q



AnIEAXEỊJo[BIO],

Aduaunyanes
.

SƯUIOJSH3JO[BIO]

anyer
SUIOIS)JO[BIO],

(CCNA)nútqunediSuoryunap(ảiuạvnẩu)|

"¬
(Ayanyunedinuo ay)yunB18ia)nàugađuouoy'nậi|deyuiyd3uoq

ÚcAIGINA"41
~

..,3)0ẠXnŸU)any)qui
(a)uaxnäu)ậntquiersia)Fue,end)uạSnŸUeudeyyxỆ

|

ueOLNonginayvenaaa
..:

¬:.7'"để)AUC?
` H*~

|

TRUEWOSNYY,JOASueyersLe
(uenbteyersiatoterSeud0EOLNrey3010yoernay(aua(nầu) rdBuysodđâu8uqueopnouda)donbworyorgtựaN0uOH!anunquiwain3u)

yen
NY?OF

02/080.)U
|4L

:
Bya130nĐuatnysubspJdwodovgđuoqy)IPRXnPUN

7YUNPteHASueL

end12tậpyuna)uaShẩveo}UEU]tậnosBuoydeyn|+**=
†

'aLuacnduueolU010ậnOsTuo)ueuN

S|
.0cuU..rdi

tuaSnẩU)"opBoyentÍn3uội
a

|ue
-

�_

(À1uaxnäu)wopvoy ?Ệ>

ugsniuPO]UEUTUdHosBuoTend3uaXnẩueuxa
+táiBIS(1)BuO]ENDUdyBuopĐỤC

neyyIBNovgTBỤNtửBOYSuey
7ai

3
.

Nn;928111ị

;U21Nsipuenbduoy)oyr|

midnnycouwarpRipeludeyusoyqueyuyeyduasnyoNo)2UP1S,

.:|

Sueyoyyny031peipey (0112ningdaiysuyuvopensoyynnywarpvipguideyn
Wyerieax(punod)yap.eydeyudey8uom[

-

|"
"yuntauopsudsBuds

VUIE4JPDX3E]220Wyunisuopewdeyudoyduonsy
-

:
a5

(uenbreyausqow0321yunisUPetuduegOPUNtiếu|)

ey
|

s€

punod
:
ye|

.:ueIwo
(SSOAF3)

URLON||

+
BuonFudsyYUNiAWopey

tUP18OITNJAN
|

APLA
|

YOUN2)uenyo
vouBuryïTun]BuonSuọi.

endyuniawopewdey�

(LUBLIN)
|

WydureslopuacnysRuộpnyasFuoyrdy'(punod)
|

MAL.8]Bueyđun]3uTuoendeudoyJuonsy
-

'ueud
deyytdo9ñịsy¢gBsHxnäuueyd01138)SN00

deyuayyod730W0Ÿn02ubs3101suonyd302toa10C
-

ˆ

12TỰ),
OOBADEN00112BuoIY3064)Buoy

dequtúueyddegueyd1sy[QenBwnnàn"ueyd
deyurydo3misy10P1wasnduueydoYydAbAY80

|

| deyu20)oo7[.,PHIUÓU(2reyybonsu„0220103ues2n01

|

33143310AU[[BIOL
���-��+-

p0.)
611311113DDFUAUI

apo.)25101210AA

pauurydSUIOISH3

(SsOAfy)
IPO)MULYTDAct

8t

apo

nu

Wd

tt

0S

3
|

L

{



19

$2
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He

Notes

50 Field No.
*

*

ltem Name
-

Quantity (1)

Phan phì chú

Só thứ tự dòng hang
-

"Mô ta hang hoa

lượng (1) ONI

ˆ

CMN
|

V 300

an 3

V 300

n 12

���
Nhập các nội dung can ghi chú.

liệt kẻ số thứ tự của 'dong hang. |

(1) Trường hợp xuất khâu cua những hang thuế gia
cong nước ngoài thì nhập số tờ khai xuất gia công ban
đầu.
(3) Trường hợp hàng hóa nhập khâu đẻ thực hiện dự án
ODA viện trợ khong hoàn lại của Việt Nam cho nước
ngoài thi khi dang ký tờ khai xuất khâu phải nhập số tờ
khai nhập khau hang hóa ban dau.
(3) Trường hợp mã loại hình khong hỗ trợ khai báo vận

chuyền ket hợp thi khai các thong tin sau: thời gian.
tuyén đường. cưa khâu di và đến, mã địa diém dich cho
vận chuyén bao thuế.
(4) Truong hgp co thong bao tu phia co quan Hai quan
thi nhập thông tin can thiết ở day.
(5) Truong hợp có chung từ, tài liệu tach được phi van
chuyên quốc tẻ va phí bao hiểm quốc té thi doanh nghiệp
khai trị gia của phi bao hiểm va phí vận chuvéén quốc te.
6) 7 rường hợp hàng hóa có hàng FOC/khuyến mại thi

Nhập
s
so thứ tự của dong hàng

| Mo ta tictSt hàng hoa ban
Wg tiếng VViet hoặc tiếng Anh

| Nhập SỐ lượng hàng hóa xuất khâu cua từng dòng hang
theo đơn vị tính trong Danh mục hang hóa xuất khẩu,
nhập khau Việt Nam.
(1) Trường hợp hàng hóa chịu thuẻ tuyệt đôi. nhập số

lượng theo đơn vị tính thuế tuyệt đối theo quy định.
(2) Có thẻ nhập đến 02 số sau dau thập phản.

Trường hợp hàng hóa phai nộp phí cả phẻ. hồ tiêu,
hạt điều. bao hiểm cả phẻ. nhập so lượng theo đơn vị
tính phi/bao hiểm theo quy định.
(4) Trường hợp so lượng thực tế có phan thập phân vượt
qua 02 ky tự, người khai hat quan thực hiện lam tron số
thành 02 ky tự thập phan sau dau phay de khai số lượng
đã lam tron vào 6 nay. dong thời khai số lượng thực tế
và dơn giá hóa don vào 6 ta hàng hóa" theo
tắc sau: "mo ta hàng hóa #& số lượng" (Không khai don
gia vào6 "Đơn giá hóa đơn"). �
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e
Zz. English

|

Declaration No

bị£
Vietnamese ID Eg)

| .<
|

Số tờ khai ICN n

R
be= 'Ss `z Input Condition / Input Format

12 x Nhap vào số ty khai Xuất khâu trị giá thấp.
"@

a=Q

Ẩ©)
Chỉ tiêu thông tin khai báo sửa tờ khai xuất khẩu hang hoa tri gia thap (MEE)
Service ID EE

�_�

5 -

s| 2., 5š
Z| 8 English Vietnamese ID E nput Condition / Input Format

t

~~�| � " #
ăn H ~

Do hệ thong tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lây thong tin

;
to Kh về đẻ sua (MED).

| Declaration No So to khai ICN n J3 x Sau môi lan khai báo sa, ky tự thứ 12 của số tờ khai sé
tang thêm |. khi nó dat giá trị = 9 sẽ không thẻ thực hiện
khai báo sửa được nữa.
Do hệ thông trả vẻ khi thực hiện nghiệp

|

vụ lay thongDeclaration Kind ` ˆ3 Mã loại hình ICB an 3 x tờ khai về de sua (MED).Code
_ _ „ Lưu ý: Day là chì ticu khong được phépsưa.

Cargo "hệ thông trả vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lấy thong tin
3 Mã phan loại hàng hóa CCC an | x tờ khai ve dé sửa (MED), người khai thực hiện sưa néuclassification code h

| ¬ ¬ „
có thay doi.

. Do hệ the travẻ khi thực hiệnnghiệp vụ 'lay thong tinMeans of Ma hiệu phương thức van mone Men

4 . MIC an ] ` tờ khai vẻ dé sưa (MED), người khai thực hiện sửa neu
transportation code chuyên

mm ¬ ;
có thay đôi.

Customs Office Co quan Hai quan "De hệ thông tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thông tin
5 Code CH an 6 N tờ khai vẻ đẻ sưa (MED).

_ ¬ ¬ ¬ „ Lưuý: Day là chỉ tiêu không được phép sưa.|
Customs Sub- Ma bo phan xu ly tờ khai "Do"hệ thông trả về khi thực hiện nghiệp vụ lấy thong tin

6 section CHB an 2 x to khai ve đẻ sua (MED), người khai thực hiện sua neu

| 7 _

có thay đối. ¬ 1
Do hệ thong tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thông tin

7 Exporter code Ma người xuat khâu IMC an 13 x tờ khai vẻ de sưa (MED).
Lưu y: Day là chi tiểu không được phép sua.¬ +

t
- ���- -

Do hệ thông trả vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thông.tin
8 Exporter name Ten người xuất khâu IMN \ 100 x

|

tờ khai ve để sua (MED). người khai thực hiện sửa néu¬ ¬ ¬ _ � � | có thay doi.
�
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"
|

number
ị

- xa. tờ khai vẻ de sửa (MED), người khai thực hiện sửa neu

� _ |
có thay doi.

Master AWB Do hệ thong tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thong tin

32; numb R

Số Master AWB MAB an 35 tờ khai vẻ dé sưa (MED), người khai thực hiện sửa nều

=�+�- _ + ��_

'
|

- " : ¬ có thay doi.
Do hệ thông tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thong ting ghier ES

33 Billof date Ngày vận đơn DBL d 8 x tờ khai ve sửa (MED), người khai thực hiện sửa néu

ị
7 _ _

có thay đói.

[he final
o hệ thong trả vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lây thong tin

24 ` Mã địa điểm đích cuối PSC an 6 tờ khai ve đẻ s (MED, người khai thực hiện sửa neuDestination Code
Ló có thay đồi.c�t ị

_

[he final Do hệ thông
t

trả vẻ khi thựchiện nghiệp
-

vụ lay thog tin
25 ¬ Tén địa điểm dich cuối cùng PSN an 35 tờ khai vẻ dé stra (MED), người khai thực hiện sửa néuDestination Name¬ ¬ ¬ _

có thay dối.
Do hệ thông. tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thông tin

26 Loading port code Ma địa điểm xếp hang DST an 6 x tờ khai vẻ dé sua (MED), người khai thực hiện sửa néu

� 7 �_|
có thay doi.
Do hệ thong tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thong tin

27 Loading port name Tiên địa điểm xép hàng DSN an 35 x tờ khai vẻ dé sua (MED), người khai thực hiện sửa néu
có thay doi.

~ �. �_ -��" ` Do hệ thong trả ve khí thực hiện nghiệp vụ lay thông tin
5 Estimated Time of cá

~Ă ten ngnep
28 Neay hang di dự kiến ARR d 8 x tờ khai vẻ dé sua (MED), người khai thực hiện sửa néu

Departure có thaydot.�-� -� m������ +

Do hệ thong tra vẻ khi thực hiện nghiệp vu lấy thong tin
29 Cargo Piece So lượng kiện SLK n 8 x tờ khai vẻ đẻ sua (MED). người khai thực hiện sửa néu

|

co thay
do
doi.

Do hé thong tra ve khi thực hiện nghiệp vụ lay thong tin |
30 Piece Unit Code Don vị tinh kiện DVK an 3 x tờ khai ve đẻ sua (MED), người khai thực hiện sửa neu

_ ¬ MMĂẶ
có thay doi. ¬

` " Do hệ thong
trả |

trả về khi thực hiện nghiệp vụ lấy thông
|

tinarg W `C argo eight Lông trọng lượng hàng TW n 9 x tờ khai vẻ dé sua (MED), người khai thực hiện sửa néu
(Gross) (Cross) có thay đôi.
a ¬ Do hệ thông. trả về khi thực hiện nghiệp vụ lay thong

| |We l : a lượng
32 eight init Code Ma don vị tinh trọng lượng GWI an 3 x tờ khai vẻ dé sua (MED), người khai thực hiện sửa néu

(Gross) (Gross)
; „

có thay doi.
.

Customs Planned Mã địa điểm lưu kho hang Do hệ thong tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thong tin33, ` ¬ ` ST an 7 ` .

Warehouse Code thong quan dự kiến _to khai vẻ đẻ sưa (MED).

‡
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_
Lưu ý: Day là chỉđiểu không

đ

dược phép sưa.fo |

¬- ees he thong tra ve khí thực hiện nghiệp vụ lay thông tín
3 Invoice Currency Mã dong ten cua tong trị gia ˆ ˆ
od `

.
¬"¬ an 3 \ tờ khai ve dé sửa (MED), người khai thực hiện sua neu

Code hoa don (nguyen te)
|

| ¬ thay doi.

Tông trị giá hoa đơn (nguyễn
Do hệ thông tra về khi thực hiện nghiệp vụ lay thongi

- R ˆ

c
35 Total Invoice Price

tẻ)
IP4 n 20 x tờ khai ve é sua (MED). người khai thực hiện sua neu

"¬�.

\
-

| c thay doi.
. a ¬ Do he thong tra vẻ khí thực hiện nghiệp v lấy thông un

Total of Customs Lông trị gia tinh thuê |

36 Birt THO
|

on 20 ` tờ khai vẻ để sua (MED), người Khar thực hiện sửa neu
value (nguyen te)

; | _
có thay dor.

Total of Customs = 2 Q2 : ¬ Do hệ thông tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thông tin
3 . Mã nguyễn tỷ cua tong trị gia
37 value Currency "

* NTQ an 3 xé. tờ khai vẻ đẻ sua (MED). người khai thực hiện sửa neuk tính thue (nguyen te)Code ` có thay doi.
Do hệ thông

t

tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lấy thong tin
38 lotal of tax value Tong trị gia tinh thuế (VND) TCV n 20 tờ khai vẻ để sua (MED), người khai thực hiện sưa nẻu

có thay doi.
���� - T����.-- "Tà

Do hệ thông tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ
¡

lay thông: tin
39 |! Notes Phan ghi chu NT2 \ 300 tờ khai vẻ để sua (MED). người khai thực hiện sửa neu

-
có thay dor.

¬�.. : . ạ ỐC

"Đo hệ thong tttra vẻ khi thực hiệnnghiệp vụ lay thong tin
40] 50 Field No. So thu tự hang B25 an 2 tờ khai vẻ dé sua (MED), người khai thực hiện sửa néu

�"�_ „Có thay dot.
"Đo hệ thông tra vẻ khí thực hiện nghiệp vụ lay thong tín

41]
* Item Name

-1

Mo ta hang hoa CMN \ 300 ` tờ khai vẻ dé sua (MED). người khai thực hiện sua néu

¬ � _

thay doi.
Do he thong tra vẻ khí thực hiện nghiệp vụ thong tin

42
|

* Quantity (1) So lugng (1) GNI n 13 \ tờ khai vé dé sửa (MED). người khai thực hiện sửa neu

¬ có thay doi.
4

Quantity Unit Do hé thong trảve khi thực hiện nghiệp vụwlay thong tin
d3 *

Code ( I)
Mã don vị tính (1) ỌOTI an 4 \ tờ khai ve dé sua (MED), người Khai thực hiện sửa neu

¬A ¬ __
có thay đối.

Tri giá dòng hang/muc hàng

~
De hetthong tra ve khi thực hiện

n

nghiệp.vụ lấy thông tin
+ ‹ r Cc44 *

|

Invoice Value Ề Bemue mane BPR n 20 tờ khai vẻ dé sua (MED), người khai thực hiện sưa néu
(nguyen te)

SỐ - „

có thay đòi,
"Do he thong tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thông. tin

dŠ*
|

Currency code Mã nguyên tệ BRC an 3 tờ khai vẻ dé sua (MED), người khai thực hiện sưa néu

_
cóthay doi.

4
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d) Chỉ tiêu thông tin tham chiếu thông
tit

tin tờ khai xuất
khẩu hàng hóa trị giá thấp (IEX)

165

19

Don gia cua dong hang/muc
hang

_

Unit price currency Mã dong tien cua đơn giá hóa
code don

* Invoice Unit price

,

Don vị của đơn gia hóa đơn#. Price quantity unit a. va so lượng

* Customs value Tri gia tính thuẻ

UPR n

UPC an
n

TSC an

DPR n

Do he thong tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thong tins

|

tờ khai vẻ đề sử (MED), người khai thực hiện sua neu

_

có thay doi.

co thay dor.

"Do he thong trả vẻ khi thựchiện nghiệp.vụ lay thông.tin
tờ khai ve de sua (MED), người khai thực hiện sửa neu

Do he thong tra ve khi thực hiện nghiệp vụ lay thong tin
tờ khai vẻ đẻ sua (MED), người khai thực hiện sua neu
có thay đôi.
Do he thong tra ve khi thực hiện nghiệp vụ lay thong un
tờ Khai vẻ đẻ sửa (MED), người khai thực hiện sua
có thay dou.

Input Condition / Input Format

Input Condition / Input Format

Service ID IEX
5

o|
e = 5

7| & English Vietnamese iD E#| #
_' &

4 fm. =
ly Declaration No - Số tờ khai ¬ n I> x

_�__
Nhập vào:so tờ khaili xuất. khảu trị giá thấp.

d) Chỉ tiêu thông tin khai báo hủy
t
tờ khai xuất khẩu trị giá thấp

Service ID - PEC
7

_x"ư E] rs

o|
# £ = 5

z| & English Vietnamese Sẻ =
� �.. <4 =

7 _ Reception Number
�

Sỏ tiếp nhận tờ khai huy
|

SIN n
-

ị

Reception Date Neay de nghị huy tờ khai NTN d 8

Declaration No. Số tờ khai dé huy ICN on, 12 \

4! Registered date
khai tờ khai xuấtkhâu ICD d 8 \

đẻ nghị huy
_Ƒ

Nelấy cap phép whkhai xuất
7

5 Date Permit SESS
CBP DAA d 8

_4 hậuđể nghị : - �-

Customs Office Co quan Hat quan CH an 6 x
|� _1

S7

7

18

0 leu

oo
ICN

IEI

Nyav

O t(
wy

6

9

‡

}

Í



;
Code
Customs Sub- bộ phan xu lý tờ khai

__

Ssectlon 7
8

'
Dec larant Code Mã người khai hai quan

Ten người khai hat quan

Địa chỉ người khai hai quan
-4 r � J_� - �

Số điện thoại người khai hai

quan

9
|

Declarant Name
Address of

10
;

Declarant
Telephone number

1] :

of Declarant

2 Cancel Code

13 Note Cancel

ig * Name Attached
Documents

-

1S *
|

Content

ã ly do hus

Ly do hủy

CHB
|

an 2
N

$ _ � -- � - _�

|

DMC an
- : _

DMN v _ ;

|

DMA v

DMI an

1- Huy do quá thời hạn hiệu lực cua tờkhai.
2

- Huy do Khai trùng thang tin tờ khai,
3 - Huy do hàng hóa không dap ứng quy định ve nhạp

MI.D an 2 \ khau/ xuất khâu.
4

-

Khai sai các chi thông tin không được khai sua
doi, bo sung.

� dokhac.- �

LDH \ 500

Tên chứng từ định kém 300 XN

Noi dung chứng tir 7

; "

7. Chỉ tiêu thông tin khai báo tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại (nhập khẩu)
a) Chỉ tiêu thông tin khai báo tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại (nhập khẩu)

transportation code

��_m_ �-�

Service ID

eo]z = English Vietnamese
S&S.

1 Declaration No Số tờ khai
Declaration Kind2

` Mã loại hìnhCode |

3
Means of Mã hiệu phương thức van

chuyên

|
IPA

ầ - | *°
1¬ SỐ

2 = 3
ID kẽ = Input Condition / Input Format<____ | %... `

ICN n J3 Không phải nhập liệu. hệ thông tự động cap $6 tờ Khai.

CB an 3 x�. Nhap "A47"

Căn cứ phương thức van chuyên để lựa chọn mot trong
. .

Các mã sau:MIC an | N
k ¬
1": Duong không

7 "2°: Duong bién (container)
|

an

ND an

58
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name)(Country sub- "entity,
- |

entity, name)

Country Code -Ð
(Country, coded)

18 Mã nước an

19 Ma đạt ly hãi quanCode

0 House AWB
Số House AWB

number
an

Số Master AWBMaster AWB
number

22 Billof Lading date | Ngày van don

60

an

t2

(1) Nhap mãnước người "xuất khẩu: 02 ky tự theo

bang mã UN/LOCODE (tham khao bang "Ma nước" tại
website hai quan).
(2) Nhập mã nước chính xác néu hệ thông hiện thị không
dung.

| (3) Khong phai nhập liệu tron trường hợp khong xac
định được nước xuất khảu hoặc không có trong bang mã

;
UN/LOCODE.

|
Nhập ma số dai ly hai quan.

"Số vận don bao gom phan so, phan chữ va các ký tự đặc
biệt.

N Nhập so vận don thứ cap do đại ly hang không. đại ly

nhan hàng hoa (Forwarder), bưu chính các
ban hành (BL. số AWB. CN22, ON23, EIOT..
Nhap so van đơn chu do hang vận chuyền hoặc bưu

chínhcác nước ban (Master bill, CN37, CN38....).

_
Nhap ngày thang năm cua vận don thu cap.

an

DBL d
|

. n�~

23 Port of discharge Mã cảng dỡ hàng DST an

Port of discharge
name24: lên cảng đỡ hang an

Loading location
ancode

Mã dia điểm xép hàng

|

_

Nhập mã địa điểm do hang:
(1) Nhập ma cang do hang (đường khong. đường bien)
theo van don (BI, AWB....):
(2) Nhập mã ga (đường sat):
(3) Nhập mã cưa khau (đường hộ. đường sông):
(4) Bat buộc nhập liệu trừ trường hợp tại chi ticu "Ma
hiệu phương thức van chuyên" người khái chọn mã ˆ9ˆ,
(Tham Khao các bang mã "Cang-ICD trong nước". "Cửa
khâu đường hộ - Ga đường sat" và "Sản bay trong nước"

i �_

trên website hai quan)

|

Nhập ten địa điểm dé hàng: hệ thông hỗ trợ NUẤT

địa điểm dỡ hang dựa tren mã địa điểm. Trường hợp
khong co mã địa điểm dỡ hàng thi phái nhập ten địa

„điểm dỡ hàng
Nhập mã địa điểm ep hàng theo UN/I ỌCODE. (Tham
khảo các bang mã "Dia điểm nước ngoái", "San bay
Hước ngoài" trên website hai quan:
WWW.CUSLOMS. 2OV.VN).
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�_ |

trng lượng đơn vị tính.

_ _

- Trường hợp nhập là "LBR™ (pound), xuat ra KGM.

Customs Planned Mã địa điểm lưu kho hàng
Nhập mã dia diem lưu kho của doanh nghiệp bưu chính.

34
Warehouse Code :hờ thong quan du kiến

ST an 7 N chuyền phát nhanh hoặc nhập mã địa điểm noi lưu giữ
¬

Mone quan

; | hang hóa khi khai báonhập khâu
SỐ

35 Item Mo ta hàng hoa
-

CMN V 300- x Mô ta chỉ tiết hang hóa bang tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
36 Notes Phan ghi chủ NT2 v

|
300 Nhập nội dung ghi chú (nếu có)

Name

b) Chỉ tiêu thong tin lay thong tin tờ khai tài liệu, chứng từ khng có gia trị thương mại (nhập
|
khẩu)

v

về dé sửañ

Service ID
|

IPD
a

¬ 1 a ~
© = 5z English Vietnamese ID ry Input Condition / Input Format

- a & P
_ - < >

cả,

Declaration No Số tờ khai ICN n 1 ` Nhập vào so tờ khai tại hiệu. chứng từ không có giá trị

-

T
| thương mại (nhập khâu)

EE

c) Chỉ tiêu
thông t

tin
n
khai báo sửa tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại (nhập khẩu)B

_ Service ID_ IPE ¬
a - = 5z k English Vietnamese ID £ 2 = Input Condition / Input Format

Do hệ thong tra vẻ khi thực hiện nghiệp vu lay thong tin
tờ khai tải liệu, chứng từ không có gia trị thương mại

. whos . ` (nhập khau) vẻ dé sua (IPD).Declaration No Số tờ Khai ICN n l2 `
Sau mỗi lan khai báo sua, ky tự thứ 12 của số tờ khai sé
tăng thêm |. khi nó đạt giá trị 9 sẽ không thẻ thực hiện

- _ khai bao sưađược nữa.
Do hệ thông trả vẻ khi thực hiện nghiệp vụvụ lấy 'thong tin

Declaration Kind ` ` tờ khai tải liệu, chứng từ không co giá trị thương mại7
Code Mã loại hình ICH an 3

(nhap khâu) vẻ dé sửa (IPD).
Ẻ

7 „
Lưu ý: Day là chi tiêu không được phép sửa.

\ Means of Mã hiệu phương thức vận MIC an |

;

De hệ thông,
tra

về
khi thực hiện nghiệp vụ lấy thông. tin

; . h b ai liệu, chứng từ Khong có giá trị thương mại

: transportation code chuyen
SỐ _.__| (nhập khâu) vẻ dé sửa (IPD), người khai thực hiện sưa

=>"

[

[

¢kt
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Do hé thong tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lấy thông tin
tờ khai tài liệu, chứng từ không có gia trị thương mại

(nhập khâu) vẻ dé sửa (IPD), người khai thực hiện sua
neu cd thay doi.
Đo hệ thông tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thông tin
tờ khai tai liệu, chứng từ Khong có gia trị thương mai
(nhập khâu) vẻ đẻ sua (IPD), người khai thực hiện sửa

Do hệ thông tra vẻ khi thực hiện nghiệp.vụ lấy thong tin
tờ khai tải liệu, chứng từ khong có giá trị thương mại

(nhập khâu) vẻ đẻ sửa (IPD), ngưi khai thực hiện sửa

Do hệ thông tra về khi thực hiện nghiệp
+

vụ 'lay hong
|

tin|
tờ khai tai liệu, chứng từ khong có giá trị thương mại
(nhập khau) vẻ đẻ sua (IPD). người khai thực hiện sửa

'Do hệ thông tra về khi thực hiện nghiệp vụ lấy thông tin
tờ khai tài liệu, chứng từ Khong có gia trị thương mại

(nhập khâu) vẻ de sua (IPD). người khai thực hiện sua

Do hệ thông tra về khi thực hiện nghiệp vụ lây thông tin
tờ khai tài liệu, chứng từ khong có giá trị thương mại

!

(nhap khâu) về dé sửa (IPD), người khai thực hiện sửa

Do hệ thông tra về khi thực hiện nghiệp vụ lấy thông tin
tờ khai tài liệu. chứng từ không có giá trị thương mại

(nhập khâu) ve dé sửa (IPD), người khai thực hiện sửa

Do hệ thông trả vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lấy thông tin
tờ khai tai liệu, chứng từ không có gia trị thương mại

(nhập khâu) về dé sửa (IPD), người khai thực hiện sửa

Do hệ thông trả về khi thựchiện nghiệp vụ lay thong tin
|

tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại

(nhập khâu) vẻ để sua (IPD), người khai thực hiện sửa

Wetec `

l3
Postcode

Ma buu chinh EPY an 9
identification

Address | (Street Dia chi | (Street and -

14 and
number/P.O.BOX)

EPA an
number/P.O.BOX)

|

neu có thay đồi.

2 (Stre
-

Address 2 (Street Dia chi 2 (Street and .

1S and
number/P.O.BOX)

EP2 an 35
number/P.O.BOX)

mBerd

| 7 ¬ ¬ |

neu có thay đôi.

16
Address 3 (City

Địa chi 3 (City name) EP3 an 35
name) k

¬ ; 7 - 7 'neu có thay doi.

Address 4 ¬
L7 (Country sub-

Dia chi 4 (Country sub: EP4 an 35
.

7 entity. name)entity, name) £ , ý
`

. nều có thay doi.

Country Code . ¬18
(Country, coded)

Mã nước EPO an
"

néu có thay doi.

19 Agent Code Ma dai ly hai quan ICC an 5

_ - ¬ néu có thay doi.

Hong
AW

cạo
House AWB Số House AWB BLI1 an 35
number

� |
nêu có thay đối.

2 Master AWB
Só Master AWB MAB an 35

number
néu có thay doi.

22
| Bill of Lading date Ngay van đơn

SỐ

DBL od 8

5

}

X

Do he thong |
trả

\
về khi thực hiện nghiệp vụ lấy thông tin
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]

tờ khai tai liệu. chứng từ không
‹

có gia trị thương mại

(nhập khâu) vẻ dé sửa (IPD). người khai thực hiện sua

"Đo hệ thôn tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thông
t

tin
tờ khai tải liệu. chứng từ không có gia trị thương mại

(nhập khâu) ve đẻ sua (IPD), người khai thực hiện sưa

Do hệ thông tra vẻ khithực hiện nghiệp vụ lấy thong tin
tờ khai tài lieu. chứng từ không có gia trị thương mại

(nhap kKhau) ve dé sua (PD). người khai thực hiện sưa

_��_

Do hệ thông tra vẻ thực hiện nghiệp
-

vụ lay thong
|

tin
tờ khai tải liệu. chứng từ không có giá trị thương mại

(nhập khâu) vẻ đề sửa (IPD). người khai thực hiện sưa

D hệ thông trả vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thong tin
tờ khai tài liệu, chứng từ khong co giá trị thương mai

ê

để sửa (IPD). người khai thực hiện sua

Do hệ thông tra vẻ khí thực hiện nghiệp vụ lấy thông tin
tờ khai tải liệu. chứng từ Khong có giá trị thương mai

(nhập khâu) vẻ đẻ sua (IPD). người khai thực hiện sua

Do hệ thông tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lấy thông tin
tờ khai tài liệu. chứng từ Không có giá trị thương mại

(nhap khâu) vẻ dé sua (IPD). người khai thực hiện sua

Do hệ thông tra vekhi thực hiện nghiệp vụ lay thông tin
tờ khai tài liệu. chứng từ không có gia trị thương mại

(nhạp khâu) vẻ đẻ sưa (IPD), người khai thực hiện sua

Do hệ thông trả vẻ khi thực hiện nghiệp vụ¡lấy thông tin
tờ khai tai liệu. chung từ không có gia trị thương mat

(nhạp khẩu) vẻ đẻ sửa (IPD), người khai thực hiện sưa

Do he thông trả về khi thực hiện nghỉ lệp vụ lay thong
tin

tin

�� - �

T r

j - ! ; nẻu có thay doi.

23 Port of discharge Mã cảng dỡ hang DST an 6

. -

có thay dot,

Port ofdischarge ¬
¡24 are Tên cảng dỡ hang DSN an 35

name

- ¬ 7 R neu co thay doi.

¬& Loading location |

25 Mã địa điểm xếp hàng PSC an 6
code

|

7 __

có thay doi.

Loading location pe ony

26 e lên địa điểm xếp hang PSN an 35
name (nhap khâu) về

có thay doi.
rm

~ T
:

na Loading vessel "
27 phương tiện vận chuyên VSC an 9

code

|

| neu ca thay đổi.
�� - 4 -4

Loading vessel ¬ : <
28 lên phương tiện vận chuyến VSN an 35 `

(aircraft) name ,

7 neu có thay đồi.
- ~�� -

29 Arrival date Ngày hang đến ARR d 8

¬ neu có thay doi.

30 Cargo Piece Só lượng kiện SLK n 8 x

-

neu có thay doi.

31 Piece Unit Code Don vị tinh kien DVK an 3
tờ khai tải liệu. chung từ khongcógia trị thương mại

|

Ñ

neu

hl

neu

Ma

)1

L

X



Cargo Weight7
(Gross)

33 Weight Unit Code
(Gross)

34
Customs Planned
Warehouse Code

|

[tem Name

-

4

36 Notes

Tông trọng lượng hàng

(Gross)

67

(Gross)

Mã don vị tính trong lượng

neu có thay doi.

_

(nhập khâu) vẻ dé sua (IPD). người khai thực hiện sưa

Do he thong trả ve khi thực hiện nghiệp vụụ lay thông tin
|

tờ khai tài liệu, chứng từ Khong có giá trị thương mại

(nhập khảu) vẻ dé sửa (IPD), người khai thực hiện sửa
có thay đôi.

Mã địa điểm lưu kho hàng
chờ thông quan dự Kiến

ta hang hoa

[neu có thay doi.

! Do hệ thong trả về khi thực hiện nghiệp vụ lấy thông tin
tờ khai tai liệu, chứng tu không có gia trị thương mại

(nhập khâu) vẻ dé sửa (IPD). người khai thực hiện sửa

|

Do hệ thông trả vẻ khi thực hiện nghiệp

-

vụ¡lấy thong
tờ khai tai liệu, chứng từ không có gia trị thương mai
(nhập khau) vẻ dé sửa (IPD).
Lưuý: Day là chịđiệu không được phép sửa.
Do hệhệ thông trả vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lấy thong tin
tờ khai tải liệu. chứng từ Khong có gia trị thương mại

(nhập khảu) vẻ dé sua (IPD), người khai thực hiện sửa
_neu có thay đôi.

TW n 9 x

GWT an 3 x

ST an 7

7
x

|

CMN \ 300 Xx

NT2 V 300

Do hệ thông tra vẻ khi thực hiện nghiệp
'
vụụ lấy thông

-

tờ khai tai liệu. chứng từ không có giá trị thương mại

(nhập khau) vẻ dé sua (IPI). người khai thực hiện sửa
neu có thay doi.

wu

n

Mc

Phan ehi cha

tp

t

8) Chỉ tiêu thông tin tham chiều thông tin tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại (nhập khẩu)

| Service ID IPX
el TT:

z k English Vietnamese
|

ID te Input Condition / Input Format
. < c

. . Nhập vao so tờ khai tai liệu, chứng từ không có gia trị^
| Declaration No So to khai

| |

ICN n 12¬ x
_ |thương mại (nhập khâu) "

&

đ) Chi tiêu thông
tỉ

tin
n

khai báo hủy tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại (nhập khẩu)

L Service ID
-

_]PIP
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[ |
SỐ "

Gại

z 3 English ietnamese Input Condition / Input Format
� po có _����

|

|

Reception Number
|

5° tiếp nhận tờ khai hủ n 12
-

|
2 Reception Date | Ngày đẻ nghị húy tờ khi NIN 8

3 | � | Declaration No. Số tờ khai de nghị huy ICN no, `

Registered date Ngày khai tờ khai nhập khau ICD d
|

8 x
_
de nghị huy ¬ 7

-|
5 Date Of Permit cap

phép
tờ khai nhập yan

|

- ; ��-
khâu đẻ nghị hủy _ CỐ -

6
Customs Office Cơ quan ai quan H an 6 N

{ - ¬" : -

7
C ustoms Sub- Mã bộ phan xu lý tờ khai

|

CHB an > x
_section .� > ; "

8
| |

DeclarantCode | Mã người khai hai quan
|

DMC an I3
9 | |

DeclarantName Tên người khai hai quan |
DMN v 100

_ ¬ 7

10
Address of Dia chi người khai hai quan DMA v 200

. |

Declarant
¬v

7 | [elephone number Số điện thoại người khai hai DMT an 20
„
of Declarant

_ _ quan ¬ _ ; - CỐ

1
- Hủy đo quá thời hạn hiệu lực của tờ khai.

|

2
- Huy do Khai trùng thong tin tờ khai.

|

3 - Huy do hàng hoa không dap ứng quy định ve nhập
12 Cancel Code Mã ly do huy MLD an 2 ` khau/ xuất khảu.

4 - Khai sai các chỉ ticu thong tin không được khai sửa
doi, bộ sung.

: : � ¬ S-L ý do khác.
13 Note Cancel Lý do huy LDH| v

|

500
CỐ CỐ

I4] * Name Attached Ten chứng từ đính kem CT an 200 `Documents
. : ¬ + �� �� c�

IS) *
|

Content
��-

Nội dung chứng từ ND
| | XN ]

8. Chi tiêu thông tin khai báo tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại (xuất khẩu)

a) Chỉ tiêu thông tin khai báo tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại (xuất khẩu)

ID gela

STN

Ngày

ode

d

X
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Consignee code
CẮM

Mã người nhập khâu

[Serice ID_ EPA =- �-

5 =LỄ. Êv| 5 Š
!z 8 English Vietnamese ID > Input ondition / Input Format|

|__| �� ��_��_-_Š x
c1. "Declaration No So to khai ICN n 12

| Khong phải nhập liệu, hệ
tthng tựđộngcap so

cap số tờ khai.�-
tion Kind ¬� 32 "Dec laration Kin

Mã loại hình ICB an 3 N Nhập "BỊ 7"
¡

Code
CỐ

Can cu
'
phương thức vận chuyeén đẻ lựa chọn một trong

|

cae ma sau:
"17: Duong không
"2°: Duong biến (container)Mean f Ma hiệu phương thức vận cà

3 3
` MTC an | x 3": Đường biến (hang rời, long...)transportation code

|

chuyên
4°: Đường bọ (xe tal)

Duong sat
"6°: Đường song

7 - "9":Khác_
h

Customs Office Cơ quan Hai quan an 6 ` | Nhập mã hải quan nơi đăng ký tờ khai (Tham khảo bang
R Code : �

�_

|

mã tren website haiquan).
5

Customs Sub- Ma bo phan xử ly to khai CHB an ¬ ` Nhập mã bo phan xu ly tờ khai (Tham khao bang mã'
section 7 _

ã
tren website hai quan).
Nhập số định danh cá nhân hoặc ma số thuế cua tô chức.

ˆ

. ¬ : ` Trường hợp. khong có SỐ định danh cá nhân. mã so thuế:;Nporter code
Mã

người xuất MC 136 Exporter code
_

Mã người xuất khẩu IM an `
nhập NN- số hộ chiếu ca nhân hoặc NN- số hộ chiều của

- � , 7 _ người dai điện cua tô chic. |
Exporter name lên người xuất khâu: IMN \ 100 x

|
Nhập họ tén cua người xuất khâu hoặc tên cua tỏ chức.

Postcode Mã bưu chính
- _�

IMY an 7
|
Nhập mã bưu chính của người xuất khâu (nêu có)

of

¬� N9 Address of
Địa chi người xuất khâu IMA \ 300 x hap dia chi cụ của người xuất khâu hoặc tô chức

| | | Exporter �_�_� SỐ " xuất khâu
(1) Nhập số điện thoại của người xuất (Không sử
dụng dấu gạch ngang). Nếu hệ thong tự động hiện thị,

Số điện thoại người xuất không can nhập liệu.) tr Fel N .
ï IMT 20` Exporter Tel No

khâu
an

(2) Trường hợp so điện thoại cua người xuất khâu mà hệ
thông hiển thị không đúng, nhập vào só điện thoại chính

| ¬ ¬ a
; ;

H EPC an) 13 Nhập so định danh ca nhân hoặc mã so thué của to chức

re

CH

thé

au

ac

=

i

hk

(neu có).



Consignee name
Postcode No

Ị

Tiên người nhập khẩu

Mã bưu chinh (Postcode
identification)

70

Dia chi | (Street and
number/P.O. BOX)

Địa chi 2 (Street and
number/P.O.BOX)

Địa chỉ 3 (City name)

Dia chi 4 (Country sub-
entity, name)

Mã nước (Country. oded)

Mã dai ty hai quan

Số House AWB

Số Master AWB

13 (Postcode
_
identification)
Address | (Street

14 and

_number/P.O.BOX)_
Address 2 (Street

15 and

_
number/P.O.BOX)

16
Address 3 (City

_
name)
Address 4

17 (Country sub-

.
entity, name)

L8
Country Code
(Country, coded)

19 Agent code

House AWB
number

7 | Master AWB
5

number
22 Bill of ading date

3 The final
Destination Code

Ngày vận don

Ma địa điểm dỡ hàng

EPN an 7m
| oy Nhập họ tên của ngườinhập: khâu hoặc ten cuaato chức.

-

qT

: :

EPY an 9 Nhap mã bưu chính của người nhap khâu (néu có)

+ | ~
+

EPA an 35 Nhập tẻn dường và số nha/so hom thu bưu điện
(P.O.BOX).

Ep? an 35
|

Nhap tiếp ten đường và số nha/so hòm thu bưu điện
(P.O.BOX).

EP3 an 35 Nhập tên thành pho.

EP4 an 35 Nhập tên nước.

mã (1) Nhập mã nước người nhập gom 02 ky "tự theo

bang mã UN/LOCODE (tham khao bang"Ma nước" tại
website hai quan).

EPO an 2 (2) Nhập mã nước chính xác neu hệ thong hiện thị không
đúng.
(3) Không phai nhập liệu trong trường hợp không xác
định được nước nhập khau hoặc khong có trong bang mã

- -
UN/LOCODE.

ICC an 5 __Nhap_m.ma sé dai ly hai quan.
-_

Số vận đơn bao gòm phan SỐ, phan chữ và các ky tự đặc
biệt.

BI. an 35 x Nhập so van đơn thu cap do đạt Iv hàng khong. đại Is

giao nhan hang hoa (Forwarder), buu chinh cac

: __

|

ban hành (BíL, số AWB, CN22, CN23.
- "Nhập số vận đơn chủ do hãng vận chuyên hoặcĐau

í 35
_ _

MAB
|

an
_|

chinh các nước ban hành (Master bill. CN37,CN38....).
DBL. d 8 N Nhập ngày tháng nam cua vận đơn thứ cap.

Nhập ma địa điểm dỡ hàng:
(1) Nhap mã cang do hang (đường không. đường bien)

PSC an 6 theo van đơn (BI, AWB....):
(2) Nhap ma ga (đường sat):

Nhậpmã cưa khau (dường bo, đường song):

)

LIỌT.

kta

0
i

1

1

(



The final
Destinaton Name

Tên địa điểm dỡ hang

30

Loading port code

~ � a ����m�-

Loading port name
| Estimated Time

ˆ

Departure_

Cargo Piece

Piece Unit Code

Cargo Weight
(Gross)

Mã địa điểm xép hang

địa điểm xếp hang

Ngày hang đi dựk kiến
�� +�-..

_Số lượng kiện

ry -�

DSN

PSN

DST

an

an

(4) Bất buộc nhập liệu trừ trưởng hợp tại chi tiêu "Mã
hiệu phương thức vận chuyên" người khai chọn mã "9".
(Tham khao các bang mã"Cang-ICD trong nước"."Cửa
khâu đường bộ - Ga đường sat" và"San bay trong nước"
trén website hai quan)

}
điềm dỡ

hang.

an

ARR
| trường hợp hệ thong hỗ trợ tự động).

SLK n

tnh (kiện. thùng...)

Đơn vị tính kiện

long trọng lượng hang
(Gross)

DVK

TW

an w
s

Nhap ten địa dỡ hang: he thông hổ trợ xuất ra tên
địa điểm dỡ hàng dựa tren mã địa diem. Trường hợp
khong có mã địa điểm dỡ hang thì phai nhập tên địa

Nhap mã địa điểm xep hang theo UN/LOCODE. (Tham
khảo các bang mã"Cang-ICD trong nước". "Cua khâu
đường bộ - Ga đường sat" và "San bay trong nước" trên
website Hai quan).
Nhập ten địa diem xếp (không bắt buộc trong

71

điểm

35

hả

en 35
tải

4

Ỹ

X6

Í
X6

Nhập ngày hang đi dự kiến (ngày/tháng/năm)5d
Í

7

Nhập tong SỐ lượng kiện hàng hóa (căn cứ vào hóa đơn
|

thương mại. phiếu đóng gói. vận don...)
Lưu ý:
- Không

nhập
phan thap phan:

- Nhập là "1°đối với hang hóa không thẻ hiện bang don

Nhập ma don vị tính
Vị dụ: CS: thùng, BX: hộp...
(Tham khao bang "Mã loại kiện" trên website hai quan)
Nhập tong trọng lượng hang (căn cứ vào phiêu đóng gói.
hóa đơn thương mại hoặc chứng tử vận chuyen)
L.ưu ý:
- Trường hợp tại chi tiêu thông tin "Mã hiệu phương
thức vận chuyền" người khai chọn mã "17: có thê nhập
08 ký tự cho phan nguyên và 01 ký tự cho phan thập
phan. Nếu vượt quá 01 ky tự phan thập phan thi nhập
tong trọng lượng chính xác vào 0 "Ghi chu".
- Đôi với các phương thức vận chuyên khác: có thẻ nhập
06 ký tự cho phan nguyên và 03 ky tự cho phan thập

` X

XQ

t

XQnN

phan. | _



"
Tru

Truong hợp
n
mã của tong, trong lượng hàng "| (pound), hệ thông sẽ tự động cuyền đôi sang KGM

(kilogram).
- Khong phai nhp 6 nay trong trường hop tại chị tieu

thong tin "Mã phương thức van chuyển" người khai
chọn mã "9`,

1 : `

- Chị nhập tỏi da trong lượn tnh teo kilogram là 02 ky¬ Nà aäq. tự cophan thập phan, __ Ị
Nhap ma don vị tinh cua tong trọng lượng hàng hee

| chuẩn UN/ECE
Ví dụ:
KGM: kilogram

Weight Unit Code Mã don vị tinh trọng lượng ¬¬ TNE: tan
` ` an .

(Gross) (Gross) I_BR: pound
(Tham khao bang ma đơn vị tinh trên website hai quan)
- Trường hợp nhap ma don vị tinh khác LE BR. xuất ra ma

trọng lượng đơn vị tinh.
-Trườnghợp nhập là "L.BR (̀pound). xuất ra KGỚM

Customs Planned Mã dia diém lưu kho hàng
Nhập mã địa điểm lưu kho cua doanh nghiệp bưu chính,

32)
Warehouse Code cho thone quan dự kiến

ST an 7 x chuyền phát nhanh hoặc nhap ma địa điểm nơi lưu piữ
Bd

_ hang hóa khi khai bao xuất khâu.

w
e) "3]

- .�.-.-�� � �+-� ��-��

Item Name Mo ta hang hoa _¢MN 300 N Mo ta chỉ tiết hanghóa:bằng tiếng Việt"hoac tiếng Anh.
- ~����--�+~�- �} -- ��� ���-

Notes
;
Phan ghicha

-

NT2 300 | ___

Nhập nội dung ghi chú. (neu co)

72

BR

|

G

b) Chi tiêu thông tin lay thông tin tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại (xuất khẩu) về dé sửa

| Service ID
-

EPD¬
Š [šI§e 2s `z 8 English Vietnamese ID =

|

mẽ Input Condition / Input Format
: ¬ _ _.L_« 7. |. ,

. Nhập vào số tờ khat tài liệu. chứng từ Không có gia Trịec lare

) S che N 2
.| Dee laration No Oo tờ khai IC n | `

| thường mại (xuất Khau)

c) Chỉ tiêu thông tin khai báo sửa tờ khai tai liệu, chứng từ không có giá trị thương mại (xuất khẩu)

| | Service
�� --�.--� � � "EPE

'w
e Item Name Mo ta hang hoa

+- Notes Phan ghi chu TT.NT? 'M

Ì

D



Input Condition / Input FormatN
o

Lo
op English Vietnamese ID

A
tt
ri
bu

te

D
ig
it

Re
qu

ir
ed

Đorhe
t

thong
|

tra về khi thực hiện nghiệp vụ lấy thông tin
tờ khai tải liệu, chứng từ không có giá trị thương mại

(xuất khâu) vẻ đẻ sửa (EPD).
Sau mỗi lần khai báo sửa. ký tự thứ 12 của số tờ khai sẽ
tang thêm |, khi nó đạt giá trị = 9 sé không thẻ thực hiện

|_� ; , ¬ khai báo sửa được nữa.
_ - 7

Do hệ thong tra ve khi thực hiện nghiệp vụ lây thông tin
Declaration Kind ,.„.,...,. tờ khai tài liệu. chứng từ không có gia trị thương mai
Code Mã loại hình

(xuất hau) về để sửa (EPD).
°

M ¬ ¬ ý: Day là chỉ.ticu không được phépsửa.
Đo hệ thông trả vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thông tin

7
Means of Mã hiệu phương thức vận MIC an I x

tờ khai tải liệu. chứng tu không có gia trị thương mai
`

transportation code chuyen (xuất khâu) vẻ dé sửa (EPD). người khai thực hiện sửa

fo . : ¬ có thay doi.
Customs Office Co quan Hai quan Do hệ thong tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thong tin

|

Code tờ khai tai liệu. chứng từ không có gia trị thương mại4 CH an 6 x
(xuat khâu) vẻ dé sưa

_ ; ; . Lưu ý: Day là chi không được phép sửa.
;

Customs Sub- Mã bộ phan xu ly tờ khai Do hệ thông trả về khi thực hiện nghiệp vụ lấy thông tin

5
section CHB an 4 x

tờ khai tài liệu. chứng từ không có giá trị thương mại
. K

(xuất khau) vẻ dé sửa (EPD), người khai thực hiện sua
neu có thay-đôi..
Do hệ thong tr:trả vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thong tin

6 Exporter code Mã người xuất khâu IMC an 13 X ấn lẻ
có giá tị thương mại

Luu ý: Đây là chỉ tiéu Không được phép sửa.
Do hệ thông tra ve khi thực hiện nghiệp vụ lây thong tin
tờ khai tai liệu, chứng tu không có giá trị thương mai
(xuất khâu) vẻ dé sửa (EPD), người khai thực hiện sửa
nều có thay doi.
Do hệ thông trả vẻ khi thực hiệnnghiỆp

\
vụ lấy thông tin

tờ khai tai liệu. chứng tu khong co gia trị thương mại
(xuất khâu) vẻ dé sửa (EPD), người khai thực hiện sửa
neu có thay doi.

| Declaration No Số tờ khai ICN n 12

t2 oF
)

7 Exporter name Tên người xuất khau IMN 100 x

8 Postcode
,
Mã bưu chính _IMY an 7

73

ICB an

u

neu

D
tieu

chứng tt khoi
khâu) vẻ đẻ sua (EPD)

X

l

E
)(1

1a{a
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|

Do hệ thông trả vẻ khi thực hiện nghiệp vụ 'lay thông tin
to khai tài liệu. chứng từ không có giá trị thương mai

`
(xuất khâu) vẻ dé sửa (EPD), người khai thực hiện sửa

"nếu có thay doi.
�

"Do hệ thông trả về khi thực hiện nghiệp vụ lay thông tin

10 Exporter Tel No
So điện thoại người xuất IT an 20

to ka tải liệu. chứng từ khong có giả tị thương mại
khau (xuat khảu) ve đẻ sua (EPD). người khai thực hiện sửa

neu co thay đói.
Do hệ thông trả vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lấy thông tín
tờ khai tải liệu. chứng t không có giá trị thương mại
(xuất khâu) vẻ dé sưa (EPD). người khai thực hiện sưa

�_ nếu có thay doi. 7
[Do hệ thong tra về khi thực hiện nghiệp vụ lấy thông tin
to Khai tải liệu. chứng từ không có giá trị thương mại

(xuất khâu) vẻ dé sửa (EPD). người khai thực hiện sưa
neu co thay doi, 7
Do hệ thông tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lấy thong tin

9° Address of
Dia chỉ người xuất khâu IMA v 300

Exporter
4

|

II Consignee code Mã người nhập khâu EPC an 13

12 Consignee name Tên người nhập khâu EPN an 70 X

' -� " -�-��� � �-.--- - . t

Postcode No .

` Mã bưu chính (Postcode ›
to khai tài liệu. chứng từ không có gia trị thương mại

13 (Postcode EPY an 9 : và

identification)
identification) (xuat khau) ve dé stra (EPD). người khai thực hiện sửa

¬-
có "

Address 1 (Street
Do he thông tra vẻ Khi thực hiện nghiệp vụ lây thông tin

Địa chị | (Street and "Dp tờ khai tai liệu, chứng từ không có giá trị thương maiH and
number/P.O.BOX)

EPA an 3
(xuất khâu) ve dé sửa (EPD) người khai thực hiện sua

number/P.O.BOX) we aens

¬ - ¬ neu có thay doi.

Address 2 (Street
Do hệ thông tra ve khi thực hiện nghiệp vụ lay thông tin

Địa chỉ 2 (Street and 13. ` tờ khai tải liệu. chứng từ không có gia trị thương mại
ID and

number/P.O.BOX)
EP an 3°

(xuất khau) vẻ dé stra (EPD) người khai thực hiện sua/P.O.BO `a number P.O.BOX)
mĩ. ¬. ���_| � | neu có thay doi.

Do hệ thông tra ve khi thực hiện nghiệp vu lay thông tin
* ` ` +

Address 3 (City . y khai tai liệu. chứng từ không co giz Tươi
(

16
ddress 3 (City Địa chi 3 (City name) EP3 an 35

Ie tay eu. tự
)

ong có tr thực

name) , (xuất khâu) ve dé sửa (EPD). người khai thực hiện sửa

7 ¬ nẻu có thay đổi. �

|

Address 4
Do hệ thong tra về khi thực hiện nghiệp vụ lay thông tin

Dia chi 4 (Country sub- . to khai tải hiệu, chứng từ khong co gia trị thương mại
17 (Country sub- .

l EP4 an
entity name)

entity, name) (xuất khâu) về de sửa (EPD), người khai thực hiện sửa¬ có

TU
ỐC . " st có thay doi.

18
|

Country Code
_
Mã nước (Country, coded) EPO an 2 Do hệ thông tra vẻ khí thực hiện nghiệp vụ lấy thông tin

cụ hav đồi

12

eu

{

(

1

7



(Country, coded)
|

tờ khai tai'ligu, chung tu khong co
ö

giá trị thương mại
(xuất khâu) vẻ dé sửa (EPD), người khai thực hiện sua

_
nều có thay doi.
Do hệ thông trả ve khi thực hiện nghiệp vụ lay thong tin
tờ khai tai liệu. chứng từ không có giá trị thương mại
(xuất khâu) vẻ để sửa (EPD). người khai thực hiện sửa
neu có thay: đôi.
Do hệ thông trả vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lấy thông tin

House AWB cá ; , - tờ khai tai liệu. chứng tu không có gia trị thương mại
number

Số Housc AWB BỊ.] an 3 `
(xuất khâu) vẻ để sửa (EPD). khai thực hiện sửa

có thay doi.
Do hệ thong tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lấy thông tin

Master AWB cá - tờ khai tat liệu. chứng từ không có giá trị thương mại
number

SỐ Master AWB MAB an 35
(xuat khau) ve dé sửa (EPD} người khai thực hiện sửa

„
neu có thay dõi.
Do hệ thông tra về khi thực hiện nghiệp vụ lay thông tin
tờ khai tải liệu. chứng từ không có giá trị thương mại
(xuất khâu) vẻ dé sửa (EPD). người khai thực hiện sửa

có thaydoi.
Do hệ thong tra vẻ khi thực hiện nghiệp vu lấy thong tin

The final " tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại
Destination Code Mã dia diem dỡ hàng PSC an 6

(xuat khảu) vẻ de sửa (EPD), người khai thực hiện sưa
nêu có thay đôi.

Agent code Mã đại lý hải quan ICC an 5

Bill of Lading date Ngày van đơn DBL d 8 x

Do hé thong tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thông tin
The final tờ khai tai liệu. chứng từ không có gia trị thương mạiPén địa điểm dỡ hang PSN anDestination Name Ẻ (xuất khâu) vẻ dé sửa (EPD). người khai thực hiện sua

-
néu có thay đôi. ¬
Do hệ thong trả vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thong tin
tờ khai tai liệu. chứng tử không có giá trị thương mại

co an

Loading port code Ma địa điểm xép hang DSI an 6
(xuat khâu) vẻ dé sửa (EPD). người khai thực hiện sửa

� -
nếu có thay đôi. 7 -

Do hệ thông tra vẻ khi thực hiện nghiệp vụ lay thong tin
ok tờ khai tải liệu. chứng từ khong có giá trị thương mại

d
. i

2

ang SN 3 > 4 3 Logs . ¬Loading Tên dia điểm xếp hang DS an 35 `
(xuất khâu) về dé sưa (EPD), người khai thực hiện sửa

Tài _
nều co thay đôi.

Time .4 tEstimated Time of
Ngày hang di dự kiến ARR d g x

Do hệ thong ra vẻ khi thực hiện nghiệp
'

vụ lay thong tin
Departure

°
. - _

tờ khai tải liệu. chung từ khong có gia trị thương mại

75
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[L
DeclarationNo Số tờ khai

77

ICN Nhập vào số tờ khai tai liệu. chứng từ khong có giá trị

thương mại (xuất khau)
X

4) Chi tiêu thông tin khai bao hủy tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại (xuất khẩu)

|
- Huy do qua thời hạn hiệu lực của tờ khai.

3 - Huy do hàng hoa không đáp ứng quy định vẻ nhập

4 - Khai sai các chi tiểu thong tin khong được khai sửa

Service ID PEP
]

ĩ > ¬
>| | | š.| š 3
Z| 8 nglish Vietnamese ID £3 ễ g5

- . ¢ %
l Reception Number

|

Số tiếp nhận to khai hủy STN n 12
2 Reception Date Ngấy đẻ nghị huy to khai NIN d 8

3 Declaration No. Số tờ khai dé nghị hủy ICN 12 x
��

|
khai tờ khai xuất khauyiste ateAy Registered date

de nghịhủy �
ICD d 8 `

5 Date Of Permit Ngây cấpphép tờ khai xuất DAA d 8
!
khâu đẻ nghị hủy

|.

6
Customs Office "Co quan Hai quan CH an 6 x
Code

1
Customs Sub- Mã bo phan xu ly tờ khai CHB an > x
section 7 -

8 Declarant Code Mã người khai hai quan DMC an l3. x
�>��+- †

-

97 Declarant
Ì

Name
-

Tên người khai hai quan DMN v 100° x

10" Address of
Địa chi người khai hải quan DMA V 200

_ |

Declarant
[elephone number So điện thoại người khai hai DMT an 20
of Declarant quan .

2
- Huy do khai trùng thong tin tờ khai.

12 Cancel Code Mã lý do hủy MLD an 2 x khẩu/ xuất khẩu.

đói. bô sung.
���-.-

5 - Lý do khác.
13

|

Note Cancel Ly do huy
_ | LDH v

_

500

14
|

*
|
Name Attached Ten chứng từ đính kèm CT an 200 x |

%
Input Condition / Input Format

Nav
n

[



78

s Documents
15 *

l
Content Nội dung chứng từ j ND

‡

an

9. Chỉ tiêu thông tin khai báo tờ khai b6 sung sau thông quan (SMA)
a) Chỉ tiêu thông tin khai báo tờ khai bố sung sau thng quan (SMA)

Mã b phận xử lý tờ khai:
(1) Nhập ma bộ phan xu lý tờ khai.

Input Condition / Iut Format

Nhập mã cơ quan Hai quan nơi dang ký tờ khai ban dau.

|

���=

Khong phai nhap liệu. hệ thông hai quan tự dong cap so

__

tờ Khai bo sung ���

(2) Trường hợp không nhập. hệ thong sé tự động xác

(3) Tham khao bang mã trên website hai quan. -

1: Nhập khâu. F:: Xuất khâu

khai ban dau.

khau ban dau.

Service ID SMA¬ �

o|
= 2 = 5z k English Vietnamese ID = g5" ¬� - < œ

Amendment kasN

he . 5
|

ˆ Declaration No,
Số tờ khai bd

sung. s�

SYN n 12

L7... :
` vẻ

���

2 Customs Office Cơ quan Hải quan A50 an 10 xCode 7 7
Customs Sub- Mã bộ phan xư ly tờ khai
section

3 CHB an 2

dinh ma.

� ã.
4: Import

Export Phan loai xuat nhap khâu YNK an | `classification*
oy

2
I

+ .

5 Import/Export Số tờ khai xuất nhập khau ICN
|

on 12 xDeclaration No.. CỐ

Declaration Kind
Ma

i `

a x
6o

Mã loại hình ICB an 3 x
ban dau.

Import/Export ở khai xuất nhân khả7
date Ngay tờ khai xuat nhập khâu IDĐ d 8 N

8 Import/Export Ngày cap phép xuat nhập IPD d 8 x
_ permit date -

9 Declarant code Mãngười khai IMC an 13 x

10 Dec larant name Tên người khai IMN \ 100

|

Địa chỉ của người khai IMA
|

v
|

200,
12

|
Declarant.

|
Sédiénthoaicuianguoikhai, IMT an | 20

Nhập số tờ khai xuất khâu hoặc nhập khau ban dau.

Nhập khai báo xuất khâu hoặc nhập khâu cua tờ

Nhập mã loại hình cua tờ Khai xuất Khau hoặc nhập khâu

:
Nhập ngày thông quan của tờ khai xuất khâu hoặc nhap

Nhập mã số thuế của người khai hai quan.
Nhập tén người khai hai quan trong trường hợp chưa
được dang ky với hệthong. ¬
(1) Nhập địa chỉ của người khai hai quan (không phai
nhập trong trường hợp hệ thông tự động hiện thị).

-_
(1) Nhap số điện thoại của người khai hai quan. |

INL? an `

Code
ngay

declaration

ki

Address of
Declarant

L



telephone number

_ không dung, nhập lại số điện thoại dung.

-() Không phai nhập trong trường hợp hệ thông tự động
hiển thị.

(3) Trong trường hợp sO điện thoại tự động hiện thị

-� ¬

Ly do khai bỏ sung

oq
Agent Code Ma dai lý quan

-

IcC an 5

14
Amendment Lý do bỏ sung REC v 300

„ _� ¡ declaration reason ˆ _ ; �

AS Notes Ghi hu GCH v 300 Ghi chú cho ội dung stra doi

Nhập ID của chi tiêu can sửa trên tờ khai xuất nhập khâu
Ví dụ:
Mã tiêu chi đơn vị tính kiện: DVK
Mã tiêu chí trọng lượng hang (Gross): TW
(Danh sách các chi tiêu Không được phép sua: Cơ quan
Hai quan. Mã loại hình. Mã người nhập khâu (tờ khai
nhập). Mã người xuất khâu (tờ khai xuất). Mã địa điểm
lưu kho hang chờ thong quan dự kiến)

Tên các chi tiêu trên tờ khai xuất nhập khâu

Giá trị 0: Thông tin chung
Gia trị |: Thong tin hang
Luu ý: Trường hợp khai sửa thong tin hàng hóa can bat

buộc có "Mã tiêu chí khai sung" số thứ tự dòng hang:

Nội dung trước khi khai bỏ sung

Item code beforelo
|

* Mã tiêu chí khai bo sung MTK an 5 x
amendment

tem name
17

|

* '
Ten tiêu chi khai bộ sung TTC V 100 Xx!

� | amendment
-

l8
|

* Type of tem Loại tiêu chi khai bo sung LTC an | x

| {| ¬ ¬ B25
Contents before .* Nội dung trước khai bỏ sung NDT \ 200 x

Contents after .

30 * Noi dung sau khai bo sung, NDS v 200 x" `

21 |}
*

|

Attachment chứng từ đính kèm CT an 200

Nội dung can sua đôi

Ligt kẻ các chứng từ chứng minh việc khai bo sung và
gửi kẻm chứng tử (néu có). Can phải khai kiêu định

dang file (ví dụ file.xIsx, file.pdf)

Ton

bo

n dment

amendment

en

b

}a

[

10. Chỉ tiêu thông tin khai báo hàng hóa vào, ra kho, địa điểm

a) Doanh nghiệp khai báo thông tin GetIn hàng hóa vào kho

[ Service ID ' GIN



Input Condition / Input Format
� �_�_� 4

(1) Nhập mã hai quan nơi đăng ky tờ khai.
(2) Sự dụng bang mã trên website hai quan dé khai bao.
Hệ thông hồ trợ hiện thị mã hai quan theo thông tin cua
người khai hai quan. cho phép sưa doi. bo sung. cập nhật

Nhập ma so của người khai hai

Nhập ten của người khai hai quan

Nhập mã địa điểm thực hiệ khai báo

Nhập tên đa điểm thực hiện khai bao

D: Khac
Nhập số vận đơn (House AWB) thir capap do dai lý hàng
không. đại ly giao nhan hang hóa (Forwarder) bạn hành
Nhập

¡
van don thứ cp do đại ly hang không. dai lý

giao nhận hàng hoa (Forwarder) bạn hành:
Số vận đơn chu do hãng vận chuyến banhành.
Trường hợp hang hóa xuất khâu chưa có thong tin: nhập

:��- ¬

|
Nhap don vị tinh so lượng

- Duong bien: Nhap so hiệu tau/tén tau.

- Đường hang khong: Nhap số hiệu chuveen bay.

ị

- Đường bo: Nhap bien số phương tiện. |

3 be

|e = = 5
&. English Vietnamese ID E #8 of es

- - - _�

=4

Customs Office
Í

hái quan CH
|

an 6 `Codc

- - _
mã hai quan.

2
; Enterprise Code

�

Mã doanh¡ nghiệp JXQ an 30. x

3 Enterprise Name doanh nghiệp v 190 `

Warchouse Code
4 Warehouse Mã địa điểm lưu kho XTO an 6 x

Location Code
¡ ¬ i _

Warehouse
Warehouse Tên địa điểm lưu kho DJN an 35 x
[Location Name ¬ | -

|

| I: Nhập khâu
6 Cargo Type Hình thức hàng hóa an | x E: Xuat khâu

7
|

+
|

House AWB
Số vận đơn thứ cấp BLÍ an 35

number
\

8
|

*
|
BillofLading date Ngày vận don DBL d 8 x

g
|

+ Master AWB
Số vận đơn chủ [MAB an - 35

number NA
10) * ltem Name

_

Tên hàng - CMN 300 Nhap tên hàng. mo ta hang hóa
1); *

| Cargo Piece So lượng hang SLK n 4 | �x_� Nhập tong so kiện hang
3 ca12 Piece Unit Code DVT s6 lượng hang DVK an 4

- Danh mục Loại kiện
*

, Wei ht
°

l3 * Trọng lượng hang |

TW n 9 Nhập tong trọng lượng hang hóa
| : BÍ . _.-

Weight Unit Code " Nhập don vị tính trọng lượng.* heH
: (Gross)

- _

DVT trong lượng hàng Gw'l
.

an 3
- Danh mục đơn vị tính.

is
|

* loading vessel Số hiệu phương tiện vận VSN an 40 x
(aircraft) name chuvén

|

80

1 yt

Name

Jt

| ngay

r(

S

M

nN|t

Ì

X

p

)

N

‡

t
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Ngày hang den cua khau

8l

- Đối với hàng nhập khẩu: Thờigian dự kiến hàng đến
cua khâu nhap tại Viet Nam.l6 *

|

Arrival date
nhap/xat

ARR dị 70
- Doi voi hang xuất khâu: Thời gian dự kiến hàng đến

_

cửa khau xuấ. ¬
|7 * Entry

Ngậy vào kho. địa điểm QOR dt, 20 x Nhap ngay hang hoa vao kho

Re-imported/Re- pe

nhập
0:

Hang thong thường
18 ` Hang tái nhập/tái xuất INX n | x - Nhập 1: Hang tai nhậpexported Goods

- Nhân 2:
Hane

tái xuấ
; � số j�.- Nhập

2: Hang tai xuất
�

I9] * Notes Ghi chu | GCK 300
_ Nhập nội dung ghi chu (neu co)

b) Doanh nghiệp khai bao thông tin sửa GetIn hàng hóa

| Service ID
�� IGIE

e. = =
z| = English Vietnamese ID š 2 Input Condition / Input Format
417, ��1‡-~ _��--~

& ¬
(1) Nhập mã hai quan nơi dang ky tờ khai.
(2)Sử dụng bang mã trên website hải quan dé khai báo.Customs Office ,

| Code Mã hai quan CH an 6 x Hệ thong hỗ trợ hiển thi mã hai quan theo thong tin của
người khai hai quan, cho phép sửa doi, bd sung. cập nhật

_ | mã hai quan.
2 Enterprise Code Mã doanh nghiệp JXQ an 13 x

|
Nhập mã so thuế của người khai hải quan

3 Enterprise Name
|

doanh nghiệp FVU V 100 x Nhập ten cua người khai hai quan5
Warehouse

- �

4 Warehouse Mã địa điểm lưu kho XTO an 6 X Nhập mã địa điểm lưu kho thực hiện khai báo

�
Location Code

� ¬
Name |

5 Warehouse Tên địa điểm lưu kho DJN an 35 X Nhập tên địa điểm lưu kho thực hiện khai bao

-
Location Name 7

I: Nhap khau
6 Cargo Type Hình thức hàng hoa TH an | x E: Xuat khau

_

D: Khác
7 |

* ReceiptNo Số tiếp.nhận Getln
_
STC on 13 x Nhập so tiếp nhận cua lan khai báo Get[n

8 |

* Getin Receipt Date Ngày tiếp nhận Getln
_
NTC d 10 `. Nhập ngày tiếp nhận củalan khai bao Gctn.; 9. * HouseAWR. Số vận đơn thứ cảicạp an 35 x Không sua được thong tin SỐ vận don thứ cap

War tou
Date

re
Code

h

B

®

~Đ©

Ì

1

|

l

}

}



�

| number ¬ |

10
|

*
|
BillofLading date Ngày vn đơn DBL

|

d 8 x

II * Master AWB
Số van don hủ MAB an 35 x

. number
|

I> *
Name,

Ten hang| MN v. 300 x
* Piece Số lượng hang SLK | oa 3 XN

I4
|

* Piece Unit Code DVT số lượng hàng DVK_ an 4 x
'

- Cargo Weight a* ` /

(Gross) Trọng lưng hàng TW n 9
|

`

lo
|

* Weight Unit Code DVT trong lugng hang GWT n
(Gross) . ¬ |

.

* Loading vessel So hiệu phương tiện vận VSN an 40 x
(aircraft) name chuyên¬ _

"Ngày hàng đến cửa khâu
an/xua

18 * Arrival date nhập xuất ARR di 2 x

i9 * Warehouse Entry
| Ngày vào kho, địa điểm

QQR 20 x
_,

Date
-�

cao. + Amendment Lý do sưa cws
|

v
|

soo
|

x
Reason

Re-imported/Re- `2 *
` ang tá / xu¿ NX | h|

exported Goods Hang tai nhap/tai xuat TNX n x

c) Doanh nghiệp khai báo thông tin hủy GetIn hàng hoa
�

| Service ID _GIC
����� 3

o|
& 2 E

z| 5 English Vietnamese ID =J____.. " |= z
Customs Office ha:

|

Code Mã hai quan cH
|

an 6 x

l

Nhập vận đơn thứ cap do dat Iv hang không. dai ly |
giao nhan hang hóa (Forwarder) ban hành

��

Nhập so van đơn chu do hang vận chuyên ban hành

Nhập tên hang. mo ta hang hóa

Nhập tông so kiện hang -

'
¬ 4

Nhập đơn vị tinh SỐ lượng
- Danh mục Loại kiện

- 4

Nhập tong trọng lượng hàng hóa

Nhập đơm vị tính trọng lượng.
[- Danh mục đơn vị tính.
- Đường hang không: Nhap so hiệu chuyên bay.
- Đường biên: Nhập so hiệu tau/tén tau.
- Duong bo: Nhạp bien so phương tiện.
- Đôi với hang nhạp khâu: Thời gian dự kiến hàng đến
cửa khâu nhap tai Việt Nam.
- Đối với hàng xuất khâu: Thời gian dự kien hàng den
cửa xuất.

Nhap ngày hang hóa vào kho

82

ngay

tem Nam
IFĐO

ki

7

1

Nhập ly do sửa
�������- � 4

†

- Nhập 0: Hang thông thường
- Nhập |: Hang tai nhập
- Nhạp 2: Hang tải xuất

Input Condition / Input Format

( 1) Nhập ma hai quan nơi đăng ký tờ khai.
(2) Sư dụng bang mã tren website hai quan đẻ khai báo.

¢

⁄



người khai hai quan. cho phép sua đói. bỏ sung. cap nhật

'
Hệ thông. hotrợ hiển thị mã hai quan theo thông tin của

mã hải quan.
Nhập mã so thuế cua người khai hai quan
Nhập tẻn cua người khai hai quan

Nhập mã địa điểm lưu kho thực hiện khai báo

Nhập ten địa điểm lưu kho thực hiện khai báo

| Nhập so tiếp nhận của lần khai báo Gctln
-

Nhap ngay tiếp nhận cu lần khai báo Getln.
Nhập sô vận đơn thứ cap do đại lý hàng hông. đại lý`
giao nhan hang hóa (Forwarder) ban hanh

Nhap ngày van don thứ cap do đại lý hang khong, ại ly

giao nhận hang hoa (Forwarder) ban hành.

Nhập số vận đơn chu d hãng vận chuyên ban hành

Số hiệu chuyển bay/Bien số phương tiện/"Số hiệu tau/Tén
|

- Đôi với hang nhap khâu: Thoi ggiangiandự kien hàng đến
-

den

- Đi với hàng xuất khâu: Thời gian dự kiến hàng đến

Input Condition / Input Format

L_ | - _�� ~. �- �

|

3
|

Enterprise Code Ma doanh nghiep JXQ an 13 x
† k �� �¬ Enterprise Name Ten doanh nghiệ EVL V 100 X¬- "rprise

-
hiếp

Warehouse Code
4 Warehouse Mã địa điềm lưu kho XTO an 6 x

„

Location Code
|

- To -

Warehouse Name
Š Warchouse Tên địa điểm lưu kho DJN an 35 x

Location Name ¬

Ị I: Nhập khẩu
6. Cargo Type Hình thức hang hoa TJH an | x I: Xuất khau

"¬ | ;
D: Khác

_ 7; *
|

Getin Receipt No Số tiếp nhận Gctin SIC on | 12 x
8 * Receipt Date | Ngay tiếp nhận Getln NTC d 10

|

* House AWB Số vận đơn thứ cap BLI an 35
_
number

� ¬.

J0: * BHIof Lading date
|
Ngay vận đơn DBL d 8 x

11 i» Master AWB Số vận đơn chủ MAB an 35 xnumber
_ . _

12
|

* | oading vessel Số hiệu phương tiện vận VSN an 40 x
|

(aircraft) name chuyen
- 7 : tàu bien cho hàng

` ` H `

ˆ13 * Arrival date Ngày hàng đẻn cua khâu ARR dt 20 x
cưa khâu nhap tại Việt Nam.

nhap/xuat
� cố ¬ ã"

cửa khâu xuát.

l4;
* Cancel Reason 1. do hủy .€©WH ov 500 NX

|Nhập ly do huy

d) Doanh nghiép khai báo thong tin hàng hóa sai khác (GID)
Service ID
-

GID¬ 5 _-
o 2 øz š, English Vietnamese ID Eg.

™
__

=
���

83

G

sẽ

†
X}

Q

®

%of
&



Ma hai quan

Mã doanh nghiệp.
Tên doanh nghiệp

Mã địa điểm lưu kho

„
€ctln Receipt No -

SỐ tiếp nhận Gctln
-

Tên địa điểm lưu Kho

Hình thức hàng hóa

84

(1) Nhap ma hai quan nơi đăng ky tờ khai.
(3) Sử dụng bang mã trên wesite hai quan đẻ khai báo.
Hệ thong hồ trợ hiện thị mã hai quan theo thong tin của

Ngay tiếp nhận Gctln

Số vận đơn thứ cap

Này vận đơn

So van don chủ

: Số lượng hang

DVT sé lượng hàng

Customs Office
Code

2 E-nterprse 'Code
3 :Nterprise Name

Code
4 Warehouse

Location Code
Wrehouse Name

hy) Warehouse
[Location Name

6 argo Type

7+
gs Getln Receipt Date

-

9 + House AWB
-
number

I0, *� Billof Lading ¢đate

h

_

Master AWB
.
number

12) *_

|Cargo Piece

13 * Piece Unit Code

l4 * Cargo Weight
. (Gross)

* Weight Unit Code

_ - . (Gross)

l6 * Discrepancv Type

Trọng lượng hang

DVT trọng lượng hang

Loại sai khác

4

Ị

4

CH an 6 `

người khai hai quan, cho phép sửa đói. bo sung. cập nhật

_ _�

„ mã hai quan.
JXQ an 13 X Nhập mã so thuế của người khai hai quanJA

�„ Nhap ma | £ q

FVU V 100 x Nhập ten của người khai hai quan
- Tê � ¬ * _ = �

\ - vàXTO an 6 x Nhap ma địa điểm lưu kho thực hiện khai bao

‡

DIN an 35 N Nhập tén địa điểm lưu kho thực hiện khai bao

Ị

Nhạp khâu
TH an | \ E: Xuất khâu

7 _D: Khac
ne "NIrap SỐ tiếp ntnhận của lần khai báo Gectln

_

NTC. d 10 x
_ Nhập ngày tiếp nhận cua lần khai bao Cetln.

BLI an 35 Nhập số vận đơn thir cap do dai lý hang không. đại ly

|

nhận hang hoa(Forwarder)ban hành

DBI d 8 Nhập ngày van đơn thir cap do đại ly hàng khong, dai ly

" ¬ _giao nhận hang hóa (Forwarder) ban hành.

MAB an 35 X Nhập số vận don chu do hãng vận chuyên ban hành
toe , _� ¬
SLK n -4 x Nhạp tong SỐ kiện hàng'

Nhập don vị tinh so lượnDVK an 4 P
_- Danh mục Loại kiện

�

TW n 9 x Nhap tong trong lugng hang hoa
-

Nhập đơn vị tinh trong lượng.
an 4 x ap lượng

|.
- Danh mục đơn vị tính.

"Chọn
1 trong

5 loại:
I; Khong có thông tin theo danh sách dự kiến do cơ" uan Hai quan cung cap nhưng thực tế có hàng hóa vàoUCX n | N

4 q P
kho.
- 2: Có thông tin theo danh sách dy kiến do cơ quan Hai

War «

STC

G

L

+

}

XN

X

W

¡ quan thông báo nhưnghàng hóa không vào kho.



Discrepancy
Details

*

85

Chi tiết thông tin sai khác QBP Y 500 Xx

- 3: Không dam bao nguyen trang hang hóa do rách. vỡ
|

- 4: Khong dam bao nguyên niệm phong theo danh sách

hang hóa dự iến do co quan Hai quan cung cáp.
- 5: Loi khác (chi khai báo khi có hướng dan cụ thé cua
Cục Hai quan).

| Mô ta chỉ tiết thông tin sai khác

đ) Doanh nghiệp gửi thông tin hỏi tình trạng hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hai quan theo so tờ khai

Input Condition / Input Format

(2) Sử dụng bang mã trên website hai quan dé khai báo.
Hệ thông hỗ trợ hiện thị mã hai quan theo thong tin của

người khai hai quan. cho phép sửa doi, bd sung. cập nhật

�-�_�_ �- -_��Ì

Nhập mã so thuẻ của người khai hai quan

Nhập mã địa điểm lưu kho thực hiện khai báo

Nhap ten địa điểm lưu kho thực hiện khai báo

Service ID
má

FNK
|

te

c|
£ £ & Bs

7| 5 English Vietnamese ID a
= < a

ˆ2; - -

(1) Nhập mã hai quan nơi đăng ky tờ khai.

Customs Office
| Code Ma hai quan CH an 6 x

- "¬ - ,
mã hai quan.

2 Enterprise Code Mã doanh nghiệp JXQ an 13

3 Name doanh nghiệp FVU ve 100 x Nhập tên cua người khai hai quan
Warchouse Code

4 Warehouse Ma địa điểm lưu kho XTO an 6 `

Location Code
Warehouse Name

5 Warehouse địa điểm lưu kho DJN an 35 `

Location Name
I: Nhập khâu

6 Cargo Type Hình thức hàng hoa TH an | x E: Xuat khau

¬¬ 4 - D: Khác � ¬
_

7 * I2eclarauonNo_ Số tờ khai DXT n_ 12 x So tờkhai hai quan/chung tr
8 *

_ Registered date
�

Ngày to khai
- | FIN d 8 x Ngày thang năm to khai'chứng từ.

9
|

+
Declaration

Kind" Mã loại hình TK CB an 3 x; Nhập mà loại hình cua tờ khai

Lọ
|

+
|

Customs Office Mã hải quan TK ÍCH an x
Code of Mã hai quan khai bao cua to khai/chimg từ

|

7

E

iermrise Ter

en

}

(



86

�� | Declaration SỐ |
- | ; | 7

e) Doanh nghiệp gửi thông tin hỏi tinh trang hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan theo số vận đơn
'

Service ID
|
FUD

là 7 s b ]

® @ = 57 8 English Vietnamese ID S$ # Input Condition / Input Format
| = z

. _

(1) Nhập mã hai quan nơi dang ky tờ khai.
2) bang mã trên website hai quan dé khai báo.Cutoms Office (2) Sử dụng bang mã trên website hai quan de kh ui hao

|

Code Ma hai quan CH an 6 xX Hệ thong ho trợ hiện thị mã ha quan theo thông tin cua
người khai hai quan, cho phép sửa đôi. bỏ sung. cap nhật

_ -.„__�_„ ma hai quan. :
2 Enterprise Code Mã doanh nghiệp

�_

JXQ an l3 x _| Nhạp ma sd thue cua người khai hai quan 7

_,

Enterprise Name Tiên doanh nghiệp FVU T00 x Nhập tén của người khai hai quan ;

Warehouse Code
4" Warehouse Ma dia điểm lưu kho XTO an 6 N Nhập mã địa điểm lưu kho thực hiện khai báo

Location Code ¬ ¬ � - ¬ : 7 ¬
ị

Warehouse Name
h Warehouse Tén địa điểm lưu kho DJN an 35. Nhập ten địa điểm lưu kho thực hiện khai bao

Location Name
�

- " ¬
I: Nhap khau

6 Cargo Type Hình thức hang hóa TSH an x E: Xuat khâu

House AWB
"¬ =

Nhập
sẽ

vã fon thứ cấpdo đại ly hàng không.ouse
Số vận đơn thứ cấp an hap so vận đơn thứ cấp do đại ly hàng không. đại lý

number
_ 7 | giao nhan hang hóa (Forwarder) ban hành

_

8 * Billof Lading date
| Ngày vận don DBL d 8

|
x Nhập ngày van đơn.

* Master AWB - - `9
number

So vạn đơn chu MAB an 3Š] x Nhập so van đơn chu do hãng vận chuyền ban hành

- Nhập 0: Hang thông thường- :d/Re- „+ - „+ £10: * Re imported Re
Hang tai nhap/tai xuất TNX n | N - Nhập |: Hang tái nhậpexported Goods

: -

Ị

7 - Nhập 2: Hang tái xuất. 7

=

(

{VY

g) Doanh nghiệp thực hiện gửi danh sách tờ khai/chứng từ được mở ở hệ thong khác đủ điều kiện lấy hàng ra khỏi
kho, địa diém Z
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|

Service ID
-

~ pos"
- -� " "

= -�

„| ® £ =
z| S English Vietnamese ID f¢ Input Condition / Input Format
-

� XS ¬-. "
(1) Nhập mã hai quan nơi đăng ký tờ khai.

�

Customs Office (2) Su dung bang mã trên website hai quan đẻ khai báo.
| Ma hai quan CH an 6 x Hệ thong ho trợ hiện hị mã hai quan theo thong tin cuaCode sắn -

người khai hai quan, cho phép sửa doi, bo sung, cap nhật

¬ ˆ ~ mà hải
�

Enterprise Code Mã doanh nghip. JXQ a 13 x... Nhập mã so thuc của người khai hai quan
3 Enerprise Name Tên doanh nghiệp FVU V 100 x Nhập ten cua người khai hai quan

Warehouse Code
4, Warchouse Ma địa điểm lưu kho XTO an 6 Xx Nhap mã dia điểm lưu kho thực hiện khai bao

|
Location Code

� . :
Warehouse Name

5 Warehouse Tên địa điểm lưu kho DN an 35 N Nhập tên địa điểm lưu kho thực hiện khai báo
_�_

Location Name ¬ mã ¬
I: Nhập

6 Cargo Type Hinh thức hang hóa TH an | x E: Xuat khau

. D: Khác
¬Ắ . Số tờ khai hai quan/chứng từ được mo ở các hệ thong7

|

* ai/c 2Declaration No So to khải chung tur ¬ DXT n l x
khác như VNACCS. ECUS6...

_8 |
*

Registered date Ngày tờ khai/chung từ
|

FIN d §- _X._.. Ngày đăngký tờ khai hai quan/chumg từ.

9| * Kind
Í

Mã loại hình TK an 3 x__ Nhập mã loại hình của tờ khai

Customs Office
;

T là SỐ

10) * Code of Ma hai quan TK ICH an 4 x Mã hai quan khai bao cua tờ khai/chimg từ

�_�_|__„
Declaration " 7 7 . _- .�

in|
* House AWB Số vận đơn thứ cấp BLI an 35 x Nhap so van don thú cấp do đại ly hang không. đại ly

7 number
� � ¬ " ; giao nhan hang hoa (Forwarder) ban hanh¬ Nhập ngày

vậ rea đại lý hàng không. đại lyJ3
|

*®� Billoflading date
|
Ngay vận đơn DBL d 8 Xx

hap neay vận don thứ cap do dai ly hang không, dai ly

ns giao nhan hàng hoa (Forwarder) ban hành.

3| * AWB Số vận đơn chu MAB an 35 x Nhập số vận đơn chu do hãng vận chuyền ban hành
. + -

-+ ��*Ttra
- Duong hang không: Nhập so hiệu chuyen bay.

|4: * Loading vessel Số hiệu phương tiện vận VSN an 40 x - Duong bien: Nhập so hiệu tau/tén tau.
(aircraft) name chuyên

_

-

Đường bộ: Nhập biên số phương tiện.

|

yo

quan

kE at

Decla
ode

IC

Master 2

number

a

&

B
}taF

(
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[15 _* Cargo Piece Số lượng hàng _ SNUK_ =n 4 __*x _| Nhạp tong so kiện hang ¬
. Los . Nhập đơn vị tinh số lượng*

) 2
« 4 `

, *l6 Piece Unit Code DVI so lượng hang DVK an
|

x
| -

Danh mục Loại kiện

I7] * Trọng lượng hang TW n 9
|

XN Nhập tong trong lượng hàng hóa
|h JTOSS

Weight Unit Code i
Nhap don vị tinh trọng lượng.

7
*

@ d 4 Ỷ Ỷ >18
__ (Gross) .

DVT trang lượng
hàng. ;

OWT an
7 - Danh mục đơn vị tính.

|
19} * Notes

_

Ghi chú
-

NOT 500 Nhap ghi chủ khác (neu có)

h) Doanh nghiệp khai báo thông tin
n

hàng
Ì
hóa xuấtit kho (GOU)

©Có

8m
TÔ

e °
` & 5 3sz 3 English Vietnamese ID & 2 = Input Condition / Input Format

2 e"
Lí 1) Nhập mã hai quan nơi đăng ky tờ khai. có.

�� |

2) Su bangmã trên websitehat quan de khai bao,Customs Office (2) Sử dụng bảng mà trên website hai quan de khai báo
|

Code Ma hai quan CH an 6 ` He thong ho trợ hiện thị mã hai quan theo thông tin của

người khai hai quan, cho phép sửa doi, bo sung. cap nhật

:
mã hai quan. _

2
Enterprise Code Ma doanh nghiệp

�

JXQ
-

an 13 Xx Nhập ma số thuế cua người khai hai quan

| Enterprise Ǹame
|
Tên doanh nghiệp _"FVU v J00x "Nhập tén cua người khai hai quan:

Warehouse Code
4 Warehouse Mã địa điểm lưu kho XTO an 6 Ì x Nhập mã địa điểm lưu kho thực hiện khai bao

� |

Location Codc
- |

Warehouse Name
Warehouse Tên địa điểm lưu kho DJN an 35 x |

Nhập tén địa điểm lưu kho thực hiện khai bao

: | Location Name
-

I: Nhập khâu
6 Cargo Type Hình thức hàng hoa TSH an | BE: Xuat khau

ef " - : _
D: Khác

cử
*
~ Declaration No Số tờ khai

___

DXI ñn
_

Số tờ khai hai quan/chứng tr ¬
8 *

Registered Ngay tờ khai
-

FIN d 8 | oN
_ Ngày tháng năm tờ khaichứng

|

tr. M

9 * Code Kind Mã loại hình TK ICB an 3 x Nhập mã loại hình cua tờ khai

10 *
| Customs Mã hải quan TK ỊCH an | 4 X

|
Mã hai quan khai báo của tờkhai/chimg từ

�

{

argo Weight
(¢

Service ID GO

date

O

(
)

N

)D8

L

Đ

%

¢)



pil]
*

bón
1232|

*

3| *

14] *

15�†
lo *

17 *

ig *

P19 *
|

*

|

Code of
Declaration
House AWB-
number

Bill of Lading date

MasterAWB
-

number
Item Name

_

Cargo Piece

Piece Unit Code

Loading vessel
(aircraft) name

Warehouse Release

Notes

Re- imported/Re-
exported Goods

Số vận don thứ cap

Ngày vận đơn

89

So van don chu

___tenhang �

So lượng hàng
"DVT số lượng hang

Nhập so vận đơn thứ cap do dai lý hàng không. đại lý
giaonhậnhang hóa (t 'orwarder) ban hanh |
Nhập ngay van don thứ caycp do dai lý hàng không. đại lý
giao nận hang hoa (Forwarder) ban hành.

So hiệu phương tiện vận

Ngày giờ ra khỏi kho. địa

Ghi chu khac
+

| Hang tai nhap/tai xuat

Doanh nghiép khai bao thong tin huy GetOut hàng hóa (GOC)
Service ID

9 >
z 8 English

Customs Office

:

Code

| 2
|

Enterprise Code
3 Enterprise Namea Warehouse Code

-

Vietnamese

Ma hai quan

Tên doanh nghiệp
Mã địađiểm lưu kho

Mã doanh nghiệp

CH

_IXQ
FVII
XTO

BLI an 35

DBL d 8

MAB an 35

�CMN_ v 300

;
SLK 4

DVK an 4

VSN an 40

HPL dt 20

GCK, 500
�

TNX on |

| Nhập ten hang. mo ta hang hoa

Nhập vận đơn chủ do hang vận chuyên ban hành

Nhap don vị tinh số lượng

Nhập ghi chú khác néu có

- Đường hàng không: Nhập so hiệu chuyển bay.
- Đường bien: Nhập so hiệu tàu/tên tàu.
- Đường bộ: Nhập bién so phương tiện.

�.

Ngấy gid ra khoi khu vực giám sat hai quan
YYYY-MM-DD

_

- Nhap 0: Hang thong thuong

Input Condition / Input Format

(1) Nhập mã hai quan nơi dang ky tờ khai.
(2) Sư dụng bảng mã trên website hai quan dé khai bao.
He thong ho tro hién thi ma hai quan theo thông tin cua
người khai hai quan. cho phép sua doi, bd sung. cap nhật

|

Nhập mã số thuế của người¡ khai "hai quan

x

x

\__, Nhập tong so kiện hàng

- Danh mục Loại kiện
-

x

X

` - Nhập |: Hang tai nhập¬ __| -Nhập 2: Hang tái xuất

GỌC
s . tà

e = 5of c5.> a ø
< 1

>
:

if

an 6 xX

|
ma hai quan.

an x

\ 100 x

an 6 xX

Nhập tén cua người khai hai

B
so

chuven

Ï te diem nn

0

an

X

1

X

1

\

)

D

}

q

�]Nhập mã địa điểm lưu.ru kho thực hiện khai báo

⁄
Ay



Warchouse

|

Location Code
|

Warehouse Name

90

"I: Nhap khảu

Nhap tén địa điểm lưu kho thực hiện khai báo

-E: Xuất khâu
D: Khác

| Nhap
-

SỐš tiếp n

nhận của lần khai bao GetOut

Nhập ngay tiếp nhận của lần khai bao GetOut

Số tờ khai hai
| quan.\ chứngtừ ;

dang
|

ky t khai hai quan/chimg
|

tre

Nhp mã loại hình cua to khai

Mã hai quan khai bao cua tờ Khai/chimg từ

Nhập số vận đơn thứ cap do đại lý hang không. đại lý

glao nhan hanghỏa (Forwarder) ban hanh

giao nhận hàng hoa (Forwarder) ban hành

có ˆ

Nhập lý do

5 Warehouse Tén địa điểm lưu kho DJN an 35 x

� >1 Location Name
�

6 Cargo Type Hình thức hang hóa WH | N

�
7 *

| GetOut Receipt No
|
Số tiếp nhận GetOut_ isto Tn

GetO cel

8 *

Date
ut Receipt Ngày tiếp nhận GetOut NTO d 10 XN

9 *
|DeelaationNo |SôtờkMhai _ ,

DXTE
10 *

| Registered date
|

Ngày tờkhai
-

| FIN | d 8

'Il * Declaration Kind
Mã loại hình TK ICB an 3 x

-
Code

Ms ¬ " � _

Customs Office
J3 *

|

Code of Ma hai quan TK ICH an 4 Na
� _ |

Declaration ¬ :

l3. * House AWB Số vận đơn thứ cap an 35 N

_

|

number
_ " ��

cl14 *
|

Billof Lading date Ngày vận đơn DBL d 8

|" �
�† ��

c1ạ ¢

|

MAMSFAWH
vận đơn chu FMAB| an N

. number. ma 7 �z �� -Ị 7 |

l6 * Loading vessel
|

Số hiệu phương tiện vận VSN an 40
(aircraft) name

_ | chuyen
` ¬ `

Ị

17 * Warehouse Release Ngày giờ ra khỏi kho. địa HPL dt 20 x
;

Date
_- điểm. T1

18 *
| Cancel Reason cL xv do huy REC v 500 N�

E~I /Re- „+ :9 * Re-imported/Re Hang tai nhap/tai xuất [NX n | x

`[

exported Goods

¢n

Nhap ngày van don thir cap do dai Is hang không. dat Iv

Nhập so vận don chu do hang vận chuyên bạn hành

Số hiệu hay/Bien SỐ phương tiện'Số hiệu tau'Teén
|

���

Ngây gio ra khoi khu vực giảm sat hai quan (getout)
„
YYYY-MM-DDIIH:mmiss

��

- Nhập 0: Hàng thông thường
- Nhập |: Hang tai nhạp
- Nhap 2: Hang tai xuất

Bl

hus
aubién 1ơ nang

hus

[1



Phu luc H
ĐỊNH DANG THON) oa LIEU PHAN HOI TO KHAI HANG HOA XUAT KHAU, NHẬP KHẨU GUT

QUA DỊCH BP UAC RIN {CUA DOANH NGHIEP ĐƯỢC CHÍ ĐỊNH, DỊCH VỤ CHUYEN PHÁT

(Kem theo ie 4 37 3/OD-CHQ ngày 12 thang 1 năm 2026 cua Cục trương Cục Hai quan)
1. Danh sách thông điệp ph "dung chung.
4) Chi tiêu thôg điệp thông báo

thuế
Service ID

¬
a VAF8OI)

~

No 8 English Vietnames Attribute Digit
+ + | -

1 7 Customs oftice name Chi cục Hai quan khu vực \ 70

SN Customs Branch Name
�

Tên Hải quan nơi mở tờ
- vo .

70-7

Payment statement
|
Số chứng tử

"
1

-

n

7
12

4 | Importer/Exporter Code
|
Mã đơn vị xuất nhập khẩu

|

13
w

5

|

Importer/E-xporter Name Tên đơn vị xuất nhập khâu
"TT cv | 100-

7

_
6 Posteode

|

Mã bưu chính.
- �

an 7

7
†
"Address of Importer/Exporter �| Địa chỉ người xuất nhập khâu m

|

\ ; 100

8
of

Số điện thoại người xuất nhập khâu an 20

Declaration No. Số tờ khai
-

n 12[10 Declaration date
-

Ngày đăng ký tờ khai (Ngày hiệu lực)
�

8

`
Declaration Kind Code Ma phan loại tờ khai

m an
_

-1 =
L 12 4 _

Security Bank Code Mã ngân hang bảo lãnh ¬ cl 1

l3
"

Security Bank Name
„

Tên hang bảo lãnh V 70

Security Bank Sign
củ

Ky hiệu chứng từ bao lãnh
%

�_

8N 7 10 =pis _
Security No. SỐ chứng từ bảo lãnh _| an

16
_
Eype of security L.oại bao lãnh v 20

17
- _

Bank Payayment Code Ma ngan hang tra thay " =

NHANH QUOC TE
Oo

la

Ter

khai
No

an

lelephone number

mporter/EX orter

�†�TT,~
an

ngan
l4

10

an

®

-

C

Q

d



to

18 | Bank Payment Name_ Tén ngan hang tra thay V ¬ �70¡19 Bank Payment Sign Kyiệu chứng từ phát hanh hạn mức an 10

20 Bank Payment No.
|
Số hiệu phát hành hạn mức an 10

zl 6
__

Tax subject name
|

Tên sắc thuế ¬ �

v 9
22 * ltem muc 7 ¬ ¬

ị

n 4

| 23 *
|
Tax amount Tien1

_ = n V1
_24 |

*
| Exemption amount So tiê mien thuẻ a I]

-

a9, *
| Reductio amount

_
SỐ tiêngiam ¬ n_

_ |

*
|

Tax should be paid _ SỐ thuếphải nộp _

n

27 Total tax Tổng số tiên
th

thuế n ¬
28 Total exemption tax amount Tổng số miễn n II

�
Total reduction tax amount

'
Tổng số tien giảm n

-

II
30 Total of tax should be paid Tổng so thue phải nộp n

31 Currency Code Mã tiên tệ 3

32
|

Currency exchange rate
-

|
ty giá quy doi ne 9

33
- -_

Number of deferrable days Số ngày được an hạn n
-4

34
'
_Deferrable duration start date Ngày bắt đâu thời hạn ân hạn 8

_

35
,
Treasury Account No. So tai khoan kho bac

§
15

ma

36 ˆ Treasury Name Tên kho bạc V
|

37 |

�

Arrearages rate Mức tính tiễn chạm nộp
7

V

38 Date of Issued Statement
-

Ngày phat hành chứng từ
;

d_ 7

"
_8

TỐ

b) Chỉ tiêu thông điệp
tthông

báo phí hải quan

[
__|

Service ID. VAF8030
-

= 7 - "
No k English Vietnamese Attribute Digit

|_| Declaration No.
_

Số tờ khai
"

12
Payment statement No.

_

Số chứng tr n 12

_3 Customs office name Tên Chi cụcHai quan khu vực
-

70

a] __ |

Customs Branch Name
_

lên Hai quan nơi mở tờ khai ve 70

eu
ue

que

amou

ter

n

70

4$

I1

t

6

1t

{

a

d

)

}
‡

VY



C ustoms Branch Name Hai quan nơi mo tờ khai
Mã đơn vị xuất nhập khau

Tên đơn vị xuất nhập khâu

Mã bưu chính
-

Dia chi người xuất nhập khau

5 Importer/Exporter Code
6 Importer/Exporter Name

C7 |
7

8
_

Address of Importer/Exporter

9 elephone number of
Importer/ENporter
Declaration date (Effective

___ date)

k

Kind Code

Số điện thoại người xuất nhập khâu

Ngày đăng ký tờ khai (Ngày hiệu lực)

Mãphản loại tờ khai
† reasury Account No.

`Treasun Name

|

Date of Issued Statement

an

an

Số tai khoan kho bạc

Tên kho bạc

Ngày phát hành chứng tu

9) Thông báo chi thị hai quan của tờ khai nhập khẩu

Service ID
a

š English

an

Vietnamese

_

VAD8000

Attribute

Declaration No
_
SỐ tờ khai

`

Mà loại hình

Mã phản loại hàng hóa

Mã phan loại kiểm tra

_
Trạng thái tờ khai

-

Mã hai quan
Nhóm xử lý ho sơ

3 Declaration Kind Code
3] Cargo classification codeal "Inspection Kind Classification
- „Code -

5
_Declaration Status

6 cÁC'HSEOINS Office Code
7 xs ustomsns Sub- section
8

"
Registered date

9 "Registered time

10
ˆ

Reggistered date of C"orrectionĩ _

"Registered time of Ccorrection

_
Giờ đăng ky

Giờ thay đôi đăng ky

_ Ngày đãng ky

-�+

_Ngấy thay doi dang hy

=|
%
=|

=l
|%

t2
al
�

2

n 7(

an

100

tcode an

100

0

Declaration

70

No Digit

an

an

an

an

yi

4

‡

7

\

0

d

Dd1

\

ìa

|

a

d

d



4

Customs instruction
classification Phan loại chi thy cua hai quan

Date of customs instruction.

Instruction

,
Case title of customs

Ngày chi thị của hai quan

Tên chi thị cua hai qan
Content of customs instruction

Date of customs instruction
Noi dung chi thị cua hai quan

Ngày chi thị của hai quan
Casetitle of customs
instruction

Lfontent of customs instrctio
Date of customs instruction

ln chi thị của hai ¡quan

, Nội dung chi thicua hai quan

Ngày chi thị cua hải quan
Case titleof customs
instruc tion

reontent of customs instruction
"

Date of customs instruction

Tên chị thy cua hai quan

Nội dung chi thị của hai quan
i �

Ngày chỉ thị cua hai quan
/

TCase title of customs

_
Instruction

Tên chi thị của hai quan

"¢ontent of customs instruction
+ ������_�_��-.�

Date of customs instruction
�

Case title of customs

! instruction
neontent

|

of customs instruction

Date of customs
-

Noi dung chi thi cua hai quan

| Ngày chi thị cua hai quan

Tên chi thị cua hat quan

Nội dung chi thị cua hai quan
Ngày chi thị cua hải quan

-

Case title of customs
instruction
Content of customs instruction

Tên chi thị cua hai quan

|
Nội dung chi thị cua hai quan

Date of customs instruction
title of customs

instruction
Content of customs instruction

Ngày chi thị cua hai quan

Tén chi thy cua hai quan

Nộidung chi thị cua hai quan
Date of customs instruction
Case title of customs
instruction
Content of customs instruction

Ngày chi thy cuahải.quan.

Tên chi thị của hai quan

Nội dung chì thị của hai quan

[
an ì

d

a

\ 40
1 ���

140

_

a 8

\ 40
1¬

d 8
_�. __

v 40
-

\
-

140 7
-1

d 8
†

\ 40

-140

�- � -�+~� ����

d
��}�-��--� _ 8_- � ��--

\ 40=
`

�

H40

� de 8

\ 40
ÁAa

d -8
\ 40

7
ma

¬ d- §

\ 40

`

2

I4

16

140

19

0

n tructi‹

ase

140

34

35

C

7

4

Ï

6

(7

1

Q

\

‹



d) Thông bao chỉ thi hai quan của tờ khai xuất khẩu

Ngày chỉ thị cua hai quan

Ven chi thị của hai quan

Content of customs instruction Noi dung chi thị cua hai quan
chi thị cua hai quan

37 Date of customs instruction

38
Case title of customs

l
_11Struction

� -

30.
' .

40 Date of customs instruction
M

.
-

Họ Case title of customs
" . .

|

instruction
> |42; Content of customs instruction

Ten chi thi cua hai quan

8d

Noi dung chi thi cua hai quan

Số tờ khai

Mã loại hình.

Vietnamese

VAE8000

Attribute

40

140

VY

40

§

140

an

Mã phân loại kiểm tra

Trạng thái tờ khai
Mã hai quan
Nhóm xu lý ho sơ

an

an

an

ản

đăng ky

Giờ dang ky

Ngày thay đôi đăng ký
Giờ thay đôi đăng ký

n

n

Phan loại chi thi của hai quan

Negay chi thị của hai quan

Service ID
|

No 8
|

English

| Declaration No
2

ˆ

Declaration Kind Code

1 Inspection Kind Classification
,

:
Code

4 Declaration Status

5 T Customs Office Code
6 Customs Sub-section
7

| |

Registered date

8 Registered time
9 Registered date of Correction
io

�

Registered time ofCorrection

H Customs instruction
classification

12
|

Date of customs instruction

13
Case title of customs
instruction

14 Content of customs instruction

15 �› Date of customs instruction

Tên chi thị của hai quan

an

Noi dung chi thi của hai quan
chi thi của hai quan

Digit

Neay

40

140

Ngày

}

6

d

6

d

6

d

\

d
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7

L 4I Content of customs instruction
|

Nội dung chỉ thị của hai quan | \ 140

2. Chỉ tiêu thông tin thông điệp phản hoi đối với tờ khai nhập khẩu trị giá thấp

a) Chỉ tiêu thông tin thông điệp xác nhận cấp số tờ khai nhập khẩu trị giá thấp
Service ID VADIFA0-

No 8 English Vietnamese Attribute Digit
- Lo 7 .

| Declaration No So to khai n 12

2 Classi fication of¬ Phân loại cá nhân/tô chức an lIndividual: Organization a ¬
3 Declaration Kind Code Ma loại hình an 3

Cargo classificationcode
��

| Mã phan
�

an |

5
of gilts and

|

Phan loại hang qua biếu. tặng an |

6 Means of transportation code Mã hiệu phương thức vận chuyên an l

Customs Office Code
_

Mã hải quan -68 Customs Sub-section
_

Nhóm xu lý hỗ sơ
�

an
7

2

Importer Code
m

người nhập khâu 13

lO"
'

Consignor code Ma người xuất khâu
7 7

13

lh Consignor name
_

Tên người xuất khâu an 70

12
.

Địa chi | (Street and number/P.O.BOX) an 35

13 Dia chỉ 2 (Street and number/P.O.BOX) an 35

| 14 Address 3 (City name) Địa chỉ 3 (City name)
'

an
�

'
35

15
Address (Country sub-entity,

Địa chi 4 (Country sub-entity. name) an 35
-
name)

-

7

-

16 Country
Code Mã nước (Country. coded) an 2

; „
(Country, coded)

-

k

_ i | l
17

_
House AWB number SỐ House AWB ¬ �

8N độ
18 MasterAWB number So Master AWB 7 an 35

(

Ic ngh
ificati

presents

Ma

Address ] (Street an
number/P.O.BOX)
Address 2 (Street and
number/P.O.BOX)

h4

ìI(

a(7

1a

d

1



8

Bill of Lading date
�

Ngày vận đơn

Port of discharge name

Loading location code

Loading location name

Loading vessel code

Cargo Weight (Gross) :

-

Mã địa diém xếp hàng

Mã cang dờ hàng
Ten cảng dỡ hàng

Tên địa điểm xếp hàng
Mã phương tiện vận chuyến

| Loading vessel (aircraft) name Tên tau (may bay) cho hang
hang đến

_Số lượng kiện

_
Don vị tinh kien

Tổng trọnglượng hàng (Gross)
Weight Unit Cod (Gross) Mã đơn vi tinh trọng lượng (Gross)
Customs Planned Warehouse Ma dia điểm lưu kho hang chờ thông quan dự

kiến
Invoice C urrency ode.
Total Invoice Price

Total of Customs value
Total of Customs value

_
Mã dong tiên của don

|

trị gia hoa don

¡ Tông. trị giá tính thuế (nguyen te)
|

Ma nguven tỷ cua Pong trị gia tính thue (nguyén
t¢)

Total taxable value

Freight currency code

| Tổng trị gia tính thuê (VND)
|

Phi van chuyén
Ma tien tỆ phí vận chuyên

Insurance currency code

Phí:bao hi

Mã tệ củai tiễn bao hiểm

Mã sắc thuê

Number of columns of Total

Tên sac thuê

Tông tiên thué

Số dong tông tiên thuê

19 !

| 20 Port ofdischarge
31.
2

|

33

|

34

35

26
ˆ

Arrival date
27 Cargo Piece

28 Piece Unit Code
29

|

Code
32

33

14
38 Currency Code

37 F reight
-

38
f

39 Insurance amount

40

4] Tax subject code
42 Tax subject name

đo R Total tax amount

là
payable tax

45 w
|
Tax subject code

dó Tax subject name

47 Total tax amount Tong tiên thuế

Mã sắc thuế

Ten sắc thuẻ

d 8

an 6

an 35

an 6

-
an 35

-

-
an 9

an 38

-

đ 8

l
n 8

an 3

n 9

_
an 3

an 7

| an 3

n 20

n 20

an 3

: � �-

n 30

n 18

-
an 3

cóc

n 18

an 3

an ]

\ Ta
:

n H

n 2

. an l

\ 9

n

Ngày

31

h

To

3€

ict
en

)

C

E



Q

Number of columns of Total
48 Số dòng tổng thue n 2

7 _payable tan

d9 Tax subject code Mã sac thuế an |

50 "Tax subject name Tên sc thuế V 9

5] "Total tax amount Tổng tiên thuế n II5

s2

ˆ

Number of columns ofTotal
Số dòng tổng tiên thuế n

7
>

¬ _ payable tan

-353 Tax subject code Mã sắc thuẻ an l

54
_
Tax subject name Tên sắc thuế v 9

55 Total tax amount Tổng tiên thuế n 11

Number of columns of Total Số dòng tổng tiên

SỐ 7
2

7 payable tax ~

57 lax subject code Mã sắc thuẻ an |7
58

"
Tax subject

|

Tên sắc thuế V Q

59 Total tax amount Tổng tiên thuế n II

60
Number of columns of Total

Số dòng tổng tiễn thuế n 2

; _ payable tan

6l Tax subject code Mã sắc thuế an |

| 62 | Tax subject name Tên sắc thué v 9

L 63
|

Total tan amount tiễn thuế n 1

64
- Number of columns ofTotal Sé dong tổng tiễn thuế n 7

| _

-

|

Total of Tax amount _| Tông s6 tiên thuế phai nộp n 20

66 Security amount Số tiên bao lãnh
�

II
Currency Code Mã dong tiên cua ty giá tính thuế

Í

an 3

68 Currency Exchange Rate Ty gia tính thuế n -9|
69 Curreney Code Mã dong tiền của ty giá tinh thuế an 3

70 Currency Exchange Rate Ty gia tinh thue n 9

7I Currencv Code Mã dong tiễn cua ty giá tinh thuế an 3
�

72 Currency Exchange Rate Ty giá tinh thuế n 9

3 Taapay er Người nộp thué an |

14

5
Code of extending duc date

an
payment

Mã xác định thời hạn nộp thuế

m

56 que

n

yavable tan
65

67

for

{

nt

n

1

1

7



10

75 |

_
Security supplier Bank code | Mã ngán hang bao lãnh: -

an 11 |

76 "Issued year Nam phat hành bao lãnh n 4

77
_
Security bank sign Ky hiệu chứng từ báo lãnh an 10

78
:
Security No. Số chứng từ bảo

|
an 10 |

79 Notes Phan ghi chú \ 300
80 | 50 Eield No. Số thứ tự dong hang 2

81 * | Mã so hang hóa
_ -

an 12

82 *
|
Duty rat "Thuê suat

:
n

83 *
| Item Name Mo ta hang hoa

:
\ 300, �-

84 *
|
Place oforigin code

� „Mà nước Xuất xử an.
2

_ | Import tax classification cde
-

Mãbiếu thuế nhập khâu
_

an ¬ 3

86 *
| Quantity (1) _Số lượng (1) n

|

87 *
| Quantty Unitode (1)

_

Mã đơn vị tính (1) an 4

88
„

*
|
Invoice Value

_
Trị gia dònghang/myc hàng (nguyén te) ¬ n

2700

xe urreney code. ¬ „
Mã nguyen tệ 7 an ; 3

90 * Invoice ni price ' Đơn giá cua dong hàng/mục hàng n 9-
* Unit price currency code Mã đồng tien của đơngia hóa don an 3

92 * Price quantity unit Don vi của đơn giá hóa đơn và so lượng an
¬¬

93 * Vax value Tri gia tinh thuế (VND) n
¬..

| *
|
Customs value Trị gia tinh thuê ¬ n

7
20

95 + Customs value input Phan loại nhập trị giá tính thuẻ an |

|

classification * ¬
96 *

Customs standard quantity | Số lượng tinh thuê
�

n Ia

97 *

_

Measure unit code of customs
Mã đơn vị tính chuan đẻ đánh thué nhập khâu an 4

_ _

Standard quantity � __ ¬ _

_98 *. Customs value unit price Don gia tinh thue n a 18

99 * "Quantity unit of Customs value Don vị số lượng trong đơn giá tính thuẻ an 4
unit price _ =����

100 |
*

Imponl tan rate Thuế suất thuê nhập khâu an |. 300
10] Import tax rate input Phân loại nhập thuẻ suất nhập khau an |classification

SỐ _�

103] *
| Import tax amount

;
Số tien thuế nhập khâu 7 n l6

103
|

* Exemption/Reduction code for
Mã miễn thué nhập khau an 5

R lmporttax | " ¬ �

104, *
| Import tatax.amount

_

Số tiên thuế nhập khâu phải nộp n 16

Ì

in
HS code

0

85

89

9|

4

{4

4

0
|

(



]

payable
c + Eype code of other tax and

collection
_

Dutiable standard quantity for
other tax and collection
(quantity after deducting)
Customs standard amount for
other tax and collection

Mã áp dung thué suất và thu khác

Số lượng tính thuế và thu khác

Trị giá tính thuế và thu khác

lax rate of other tax and
collection

Thuế suất thuế va thu khác

fax amount of other tax and

-

Exemption/Reduction code of
other tax and collection
Other tax and collection

_exemption 'reduction amount
-

II *

Số tiễn thuế và thu khác

Mã chịu thuẻ và thu khác

Số tiễn giảm thuế và thu khác

* Fan and other collection
amount payable_
'Type code of other tax and

collection. ;

Dutiable standard quantity for
other tax and collection
(quantity after deducting)
Customs standard amount for
other tax and collection
Tax rate of other tax and

_ collection. -

Tax amount of other tax and

- h
collection 7
Exemption 'Reduction code
other tax and collection

_

Other tax and collection
exemption reduction amount

_

lax and other collection

_
amount pay able

17] «
__

Eype code of other tax and
|

collection

Số tiên thuẻ va thu khác phải nộp

Mã áp dụng thuế suất va thu khác

Số lượng tính thuẻ và thu khác

Trị giá tính thuế và thu khác

Thue suất thuế và thu khác

Số tiên thuế va thu khác

Mã miễn/giam/không chịu thuế và thu khác

Số tiễn giam thué và thu khác

Số tiên và thu khác phái nộp

Mã áp dụng thuẻ suất thuế và thu khác

an 10
i

n 12

n 12

an 35
��Ì

n 12

an 5

n 12
‡

n 12

an 10

n 12

n I2

an 25

n 12

an 5

n 12

n 12

an 10

+

05 thục

106

10

08

0 .lection
m/khor

thuế

6

9

0 1ục

7

Q

E

Ì

H

7

t

r



Dutiable standard quantity for
other tax and collection
(quantity after deducting)
Customs standard amount for
other tax and collection
Tax rate of other tax and
collection
Tax amount ofother tax and
collection

other tax and collection
Other tax and collection
exemption/reduction amount
Tax and other collection
amount payable

Exemption/Reduction code of

Số lượng tinh thué va thu khác

Trị giá tinh thuế và thu khác

suất thuế và thu khác

Số tiên thué và thu khác

Mã miễn/giam/không chịu thuế và thu khác

So tiên thue và thu khác

Số tiên thuế và thụ khác phải nộp

Type code of other tax and
collection
Dutiable standard quantity for
other tax and collection
(quantity after deducting)
Customs standard amount for
other tax and collection
Tax rate of other tax and
collection

collection

^

Tax amount of other tax and

|

Mã áp dung thuế suat thuế va thu khác

Số lượng tính thué và thu khác

Trị giá tính thuế và thu khác

Thuế suất và thu khác

Số tiên thué và thu khác

other tax and collection
Exemption/Reduction code of Mã mién'giam/khong chịu thuẻ va thu khác

Other tax and collection
exemption/reduction amount

So tiền giảm thuế và thu khác

Tax and other collection
amount pavable

Số tiên thué va thu khác phải n

Type code of other tax and
collection
Dutiable standard quantity for
other tax and collection

' (quantity after deducting)
lượng tinh thué và thu khác

op

Mã ap dụng suat thuẻ và thu khác

an

n

‡

12

n

6

2iam

0

130

th

an

35

3€

37

SỐ

T

1

1

‡

14

n

17

1

Q

n

1

7}

4

}



|

[ ]
Customs standard amount = ị

"
139 * Try giá tinh thuẻ và thu khác n 12other tax and colection

| pons -

lax rate of other tax and -

140 os
,

Thue suat thue và thu khác an 25colletion
, �V

Tax amount of other tax an cá
14] * So tiền thuẻ va thu khác n I2

_

collection ¬ ¬
l-xemption/Reduction code of . -

142 * P Mã chịu thué va thu khác an 5
_other tax and collection `

7

5 Other tax and collection
143 *

. So tiền giam thuế va thu khác n 12a exemption 'reduction amount
Tax and other collection ak

144 * So tién thuẻ va thu khác phải nộp n 12
amount payable - ¬ MA

b) Chỉ tiêu thông tin thông điệp phân luỗng thông quan tờ khai trị giá thấp (cả trường hợp khai sửa tờ khai)
VADIFC0/VAD2FC0/VAD3FC0

Service ID VAD2FE0/VAD3FE0¬ VADIFG0/VAD2FG0/VAD3FG0
a

No English Vietnamese Attribute Digit
|

-

| No Số tờ khai n 7 |
12

'haccihean `

.

?
( lassification of

Phân loại cá nhan/to chức an |

„ Individual/Organization ; �_

Declaration Kind Code Mã loại hình an 3

4 Cargo classificationcode
|

Mã phan loại hang hóa an |

Classification of gifts and
Phân loại hàng qua biếu. tặng an |

_ presents ¬
Means oftransportation code Mã hiệu phương thức vận chuyển an |

mm.
�

|

cơn
T

mm .

7 Inspection Kind Classification Mã phân loại kiếm tra an
: - _ -

8 | Declaration Status Trạng thái tờ khai : an |

|

9
_
Customs Office Code Mà hải quan

_

an

10
+

Customs Sub-section Nhom xử lý ho sơ an ¬

II | Registered date
_
Ngày đăng ky d 8

to

mien/giam khong

Declaratio

6

Cod

d

‡

[



14

12 |Í Registered time
_

Giờ đăng ky n 6

|

�

|

Registered
d
date of Correction Ngày thay đôi đăng ký d 8

|4
|

Registered time of Correction Giờ thay doi dang ký n 6
|

is Importer Code
_

Mã người nhap khâu: _

an
�

l3
|16 Importer Name Tên người nhap khẩu

ˆ
\ 100

17 ostcode Mã bưu hính 7

18
|

Address of Importer -
Đa chì người nhập khẩu

-

\ 300
19

|

__ _ Telephone number of Importer Số điện thoại người nhập an ¬ " 30

0 Consignor code Mã người xuất khâu an 13

2] Consignor name Tên người xuất khâu an
�

70
22

_
Postcode identification Mã bưu chính an 9

33 Địa chi | (Street and number/P.O.BOX) an 35

24
Address 2 OBOX) Địa chì 2 (Street and number/P.O.BOX) an 35

a �
Address 3 (City

-

'Dia chi 3 (City name)
-

;
an |

�

26
Address d (Country sub-entity,

Địa chỉ 4 (Country sub-entity, name) an 38
-4 „_

name) 4

mã

27
Country Code

Mã nước (Country, coded) an 2

+ „(Countrv.codcd) - +� SỐ _

28 ¬ _Agent Code ¬
-1
Mã đại ly hai quan ¬ an 5

29
_ Agent Name

„
Tên daily hai¡ quan an

_
Customs Broker odc a Mã nhân viên đại ly lam thủ tục hai quan an ¬ Ầ

House AWB number House AWB an 35

32 Master AWB number
-

;

�

Số Master AW B an

33
��

ading
‹

date
_
Ngày van don

M

d
w

8

34 Port of
'

discharge Ma cang đỡ hàng.
¬

an
-

6

35 Port of discharge name
`

Tên cang dỡ an 35

36 Loading location code
`

Mã địa đẻm xéẹphàng
_

an

7
|

�

Loading location name Ten dia điểm xếp hàng an 35

R 38 Loading vessel code
_

Mã phương tiện vận chuyên cản 9

39°
7

Loading vessel (aircraft) name _Ì Tên tau (máy bay) chờ hàng i " an 35

an

kh au

Address | (Street an
number/P.O.BOX)

0

So
35

3i

an

6

d

d1

0
|

((

A

|

Là



� tử

�

40,
_

Arrival date Ngày hàng đến
|

cố

8

Cargo Piece Só lượng kiện
-

I n 8

42 Piece Unit Code Don vị tinh kiện an 35
4ã Cargo Weight (Gross) Tong trong luong hang (Gross) n

-

9

44 Weight Unit Code (Gross) Mã don vị tinh trọng lượng (Gross) an 37
45

Customs Planned Warehouse Ma địa điểm lưu kho hang chờ thong quan dự
:

an 7
_
Code

|

kiến
"

_

dó
_
Invoice Currency Code

|

Mã dong tiền cua hóa đơn an 3

47 Total Invoice Price Tong trị gia hóa đơn n 20

48 Total of Customs value Tổng trị giá tính thuế (nguyên tệ) n5
10.

ˆ

Total of Customs value Mã nguyễn tệ của Tổng trị giá tính thuế (nguyền an 3
_
Currency Code

�� a
Total taxable value

; Tổng trị gia tính thue (VND) n 20

Freight Phi van chuyền n 18

Freight currency code Mã tiền tệ phi vận chuyền
-

;
an

|
ˆ

Insurance amount
_

Phi bao hiểm
"

n 18

Insurance currency code
_
Mã tiên tệ của tién bao hiểm an

-

3

subject code Mã sắc thue
_

an 1

lax subject name sắc thuế V 9

'Total tax amount
. Tong tiên thuê. n II

58
Number ofcolumns of Total

Số dòng tổng tien thuế n >

_ payable tax
�

59 Tax subject code Ma sac thué an |

60
7
Vax subject name

�

Ten sắc thué
_

vo 9
|

61 Total tax amount Tông tiền thuế n II
of columns of Total Số dòng tiền thuế n 2

payable tan
_

L 63 Tax subjcctcodc
-

Ma sac thuế an l

L 64 Tax subject name ¬ Tên SẮC thuế \ 9

65 Total tax amount Tong tiền thue n 11l
66

Number of columns of Total
ˆ

Số dòng tổng tién thuế n 3

d

}

0

&}

payable tan

tỷ)
0

54

lax
n

$7

62
Nu nber

tị

|

6

ì



16

67
|

' Tax subject code _Ma sắc thuế. an |

68 Tax subjec name Tên sắc thuế v 9

69
|

Total tax amount
,

Tổng tiên thuế n

"
II

70 Number of columns of Total ố dòng tông tién thuế

a
2

payable tax
;

7Í Tax subject code Mã sac thuẻ an |

Tax subject name:
;

]
Ténsacthué

~
\

73 Total tax amount Tổng tiền thuế n II

74

"
Number of columns of Total

|

dong tang tiến thué

có

2

pavable tax
Tax subect code Mã sắc thuế an |

T6. lax subject name Tên sắc thuế v
-

;
77

„
Fotal tax amount Tổng tiên thué n

78
-
Number of columns ofTotal Số dòng tổng tiên thuế n >

payable tax ¬|
79 Total of Tax amount Tổng sé tiên thuế phải nộp n 20

80 Security amount
_

Số tiền bao anh n- II
81

|

Currency Code Mã dong tien của ty giá tính thuế an 3

_

82
|

_
Currency Exchange Rate

_
Ty tính thuế n 9

Currency Code Mã dong tiên của ty giá tinh thuẻ an
-

84 Currency Exchange Rate Ty giá tinh thue n 9

85 Currency Code Mã dong tien của ty giá tinh thuê an 3

86
-

Currency Exchange Rate Ty gia tinh thue n 9

87 _Taxpaver 7 _ Người � �-

|

88
Code of extending dục date for Mã xác định thời han nộp thuế an |

_ payment ; ¬
89 Security supplier Bank code Mã ngan hang bao lãnh an 1]

90 Issued year 7 | Nampháthành bao lãnh
7 ¬ 4

%
0Ị Security bank sign Ky hiệu chứng từ bao lãnh an 10

02 Security No. Số chứng từ báo an 10

93 "Structure
�

|
Tong sé trang cua to khai n 2

94 Number of declaration column Tong sé dòng hang cua tờ khai n 3

72

So n

ƠI

83

nop thuế n

lãnh

]

\

1



95 Notes Phan ghi cha v I 300
96 Date of permit Ngày cap hép d 8

97 Time ofpermit Gio cap phép cn 6
Date of completion of : .98 P Ngày hoàn thành kiểm tra d 8

/examination/ispection ¬
Time of completion of peer ` `99 oreomp

. Ciiờ hoàn thành kiêm tra n 6
examnation/inspection
Post-clearance audit

100 Phan loại kiếm tra sau thong quan an |classification 7 :
Date of Import declaration ¬

101 Ngay huy khai bao hai quan d §
CỐ. _

cancellation ¬
Time of Import declaration

102 Giờ huy khai bao hai quan n 6cancellation
-

ï
- ¬ �

5 Customs instruction . ..
103 Phan loai chi thi cua hai quan an |

�_ | ¢lassification
¬A

104 Date of customs instruction Ngày chi thi cua hai quan d 8

: Case tide of customs oe

105 ` . Tên chi thị của hai quan \ 40Iinstrucion
� ¬ ;

106 Content of customs instruction
|

Nội dung chi thị cua hai quan v 140

107 Date of customs instruction chỉ thị cua hai quan d 8
������- « -

Case title of customs "
108 . chi thị của hải quan \ 40instruction ¬
109 Content of customs instruction

|

Nội dung chi thị cua hai quan V 140

110 Date of customs instruction Ngày chi thị cua hai quan d 8

Cang title of customs ¬
111 . . lén chỉ thị cua hai quan \ 40¬ Linstruction

¬¬ - :
112 customs instruction

�

Nội dung chỉ thị của hai quan \ 140

113 Date of customs instruction Ngày chi thi cua hai quan d 8

Case utle of customs
114 . chi thị của hải quan \ 40instruction

| ;

|

115 Content of customs instruction
�
Nội dung chi thị của hai quan v 140

116 Date of customs instruction Ngày chi thị cua hai quan
|

d 8
ean � -_�_

Case ttle of customs .
117 ` . Tên chỉ thi của hai quan V 40Instruction

; L

~
[ Content of

17

Ngay

en

n

‡

(



18

|

Content of customs instruction Nội dung chỉ thị của hải quan ¬ \
|

�

140
-

l
Date of customs instruction Ngày chi thị của hai quan d

|

8

Case title of customs Ten chi thị của hai quan \ 40
instruction

- � ;

Content of customs instruction Nội dụng chỉ thị của hai quan \ 140
| ate of customs instruction Ngày chi thị của hai quan d 8

ẹ ase ttle of customs Tén chi thi cua hai quan \ 40{instruction _ ;

Content of customs nstrution
|
Nội dung chi thi cua hai quan \ 140

Date of customs instruction Ngày chi thị cua hai quan d 8

Case title of customs Tên chi thi cua hai quan v 40
instruction

| -

Content of customs mstruction
|

Nội dụng chỉ thị của hai quan V 140

|
Date of customs instruction Ngày chi thị của hai quan d 8

Case title of customs Ten chi thy cua hai quan v 40
instruction

; 7 ; ;

j
Content of customs instruction

| Nội dung chi thi cua hai quan 140

Ì
Date of customs instruction Ngày chi thị cua hai quan d 8

¢ ase title of customs
chi thị của hai quan \ 40

instruction
�_ SỐ ¬ ; _

Content of customs instruction
|
Nội dung chỉ thị của hai quan v i40

50 FieldNo.
�

Số thứ tự dòng hàng �

7

2

�* ��

Maso hang hóa
;

an 12
* Duty rate

� - " Thue suất n 10

|
* Item Name ¬ -

Mo ta hàng hoa
-

\ 300
* Place of origin code | Mã nước xuất
* Importtax classification Mã thuế nhập khâu

;
an

_

- a 3:
*

- Quantity (1) Sỏ lượng (1) . 13
* Quantity Unit Code (1) Mã đơn vitinh (|)

-

an 4
* Invoice Value Trị gia dong hàng/mục hang (nguyen te) ;

n 20.
*

_
Currency code Mã nguyen tệ an 3

* Invoice Unit price _
Don gia cua dòng hang/muc hang -

n
;

9
* Unit price currency code | Ma dong tien cua don gia hoa don

;
an 3

* Price quantity unit.�- |
Don vị của đơn giá hóa đơn và so lượng ___

8n 4

18

19

0

30

32 en

n

3€

138 an
u

140 n

14

142
14

14

15

16

*

4

6

7

\

4

7

Q

4



19

Measure unit code of customs

Customs value unit price
Quantity unit of Customs value

Trị giá tinh thuế (VND)
7 "

-

Trị giá tính thue

Phân loại nhập trị giá tính thuế

So lượng tính thuê

Mã đơn vị tinh chuan đẻ đánh thuế nhập khâu

-
Đơn giá tính thuế

Don vị số lượng trong đơn giá tinh thuế

Import tax amount payable

Dutiable standard quantity for

Customs standard amount for

Exemption' code for

;
So tiền thue nhập khảu phải nộp

Thuế suất thue nhập khâu

Phân loại nhập thuế suất nhập khâu

Số tien thuế nhập khâu

Ma mien thuế nhập khâu

Mã áp dụng thuế suất thuế và thu khác

Số lượng tính thué và thu khác

Trị giá tính thué và thu khác

Tax amount ofother tax and

Thuẻ suất thuê và thu khác

Số tiên thuế và thu khác

L;xemption/Reduction code of
Mã mien/giam/khong chịu thue va thu khác

exemption/reduction amount
-

Số tiên giảm thué va thu khác
�� --- m���ụV� .-.

Số tiên thuế và thu khác phải nộp

Mã áp dụng thue suất thuẻ và thu khác

| 147
|

*
| Tax value

148
|

*
|
Customs value
Customs value input

_ | ¢lassification
[50 *

|
Customs standard quantity

151 *
`

__ |
standard quantity

*

153 * ¬
_
unit price

154 *
_ Import tax rate

155 » Import tax rate input
| __¢lassification

*
Import tax amount

1571 *

: Import tan -

158 *

'Type code ofother tax and
.

collection

l60� *
| other tax and collection

___ (quantity after deducting)

16] *

other tax and collection

16?
|

, Faxrate of other tax and
5

___collccion
163 ae

.

collection

Ụ
là

|
other tax and collection

ios * Other tax and collection

i
ló * Vax and other collection

� |

amount

167 * Type code of other tax and
collection

| 168 * Dutiable standard quantity for
¡
SO lượng tinh thuế va thu khác

an

tì

n

an

20

|

to

07I

Ì

1

an

152

an

an 30

an

16
Reduction

16

10

an

av ible

j

8}I

4

n6

}a

)

na

}

}

}

10

}



| other tax and collection
_ „_.___ (quantity after deducting)

Customs standard amount for
Trị giá tinh thué và thu khác169 *

.

_
other tax and collection

170 » van rate of other tax and

_
collection

171 » amount ofother tax and

_
collection

-

172 e xemption/Reducuon code
ˆ

" „
other tax and collection

�-

13 „�
Other tax and collection

| , exemption/reduction amount
Tax and other collection

Thuế suất thue va thu khác

So tien thuẻ va thu khác

Mã chịu thuế va thu khác

Số giảm thuế và thu khác

Số tiên thuế và thu khác phải nộp

Ma áp dụng thuế suất thuế và thu khác

Số lượng tính thué và thu khác

Trị giá tinh và thu khác

n 12

an 25

n I2

an 5

n 12

n 12

an 10

n 12

Thue suất thue và thu khác

Số tiên thuê và thu khác

Mã mien/giam/khong chịu thuẻ và thu khác

Số tiễn giảm thuê va thu khác

174 *

amount

175 »
|
Tspe code of other tax and

4 collection
Dutiable standard quantity for

176 *
|

other tax and collection
(quantity after deducting)

177.
|

+
|

Customs standard amount for
other tax and collection aL

178
|

* Tax rate of other tax and
collection

79 * Tax amount of other tax and
collection

-

180 * Exemption/Reduction code of
_
other tax and collection

181 » Other tax and collection
exemption/reduction amount

igo » Tax and other collection

_
amount payable ��

I83 * Type code of other tax and

- ¬

Dutiable standard quantity for
184 * other tax and collection

(quantity after deducting)
188

|

*
|
Customs standard amount for

_
Trị giá tính thue và thu khác

Mã áp dụng thue suất thuế va thu khác

So tiên thuế và thu khác phải nộp

Số lượng tính thué va thu khác

n 12

an 3§

n 13

an

n 12

n 12

an 10

n

ne 12

20

ìX

mẹ giam/khe

iv ible

huế

lc

|

1t

D

t

T



_
other tan and collection _

-

Tax rate of other tax and " Lo,
Thuế suất thuế va thu khác

Ì.-xemption"Reduction code of

Số tien thuế và thu khác

Mã miến/giam/không chịu thue và thu khác

exemption reduction amount

Dutiable standard quantity tor

Số tiễn giảm thuế và thu khác

Số tiễn thuế và thu khác phải nộp

Mã áp dụng thuẻ suất thuẻ và thu khác

Số lượng tính thuế và thu khác

Customs standard amount for

l-xemption/Reduction code of

collection
Tax amount ofother tax and

¬ collection

188 *

other tax and collection

189 * Other tax and collection

190 + Tax and other collection
-

amount payable �-

191 «
|
Pwpe code of other tax and

_ oi
collection

192 * other tan and collection
R (quantity after deducting)

193 *

other tax and collection
toc

194 » Pax rate of other tax and

i
collection

|

195 * Tax amount of other tax and
collection

196 *

other tan and collection

197 „|
Other tax and collection

_
amount payable

exemption reduction amount
'Tax and other collection

Trị giá tinh thuẻ va thu khác

Thué suất thuế và thu khác

Số tiên thuế và thu khác

‡

Số tiên giảm thuẻ va thu khác

Số tiên thuế và thu khác phải nộp

Mã chịu thuế và thu khác

an

n

an

n

n

an

an

tờ w
a)

c) Chi tiêu thông tin thông điệp phản hồi nội dung tờ khai nhập khẩu lấy thông tin về dé sửa (MID)
Service ID
=.

No s_ English

Declaration No

Vietnamese

Số tờ khai

_

VAD6030

Attribute

n

21

186

an 0

12

n

mien/giam khcn

98

Digit

)

Nn

Ì

1



^
��

2, Classification
of¬ Phan loại cá nhân/tỏ chức an || _ IndividualOrganization " "¬

3 Declaration Kind Code Mã loại hình
-

an 3

4 Cargo classification code | Ma phan loại hàng hóa
-

an | ¬
5

Classiication ofgifts and
Phan loại hang qua biếu. tang an |

L _ M

6 Means of transportation cde Mã hiệu phương thức van chuyên an I

7 Customs Office Code Ma hai quan an
1

6

8 Customs Sub-section
_ |

Nhom xu lý ho Sơ ¬ L an 2
_

9 Importer Code Mã người nhập khâu an
; -

l3

10 Importer Name Tên người nhập khau V 100

II Postcode
ˆ
Mã bưu chính

-

an 7

12 Address of Importer Diachi người nhập khâu
-

V 300

13 Telephone number of Importer Sé điện thoại người nhập khau an 20

14 Consignor code Ma người xuất khâu an 13
7

_
l5

CỐ

'Consignor name
l

Ten người xuất khâu
-

"
an 70

16 Postcode identification
�

_
Mã bưu chính

7
an

7
9

17 BỌN Địa chị | (Street and number/P.O.BOX) an 4ã

18 Pyja chi 2 (Street and number/P.O.BOX) an 38

19
|

Address 3 (City name) Địa chị 3 (City name) an
-

3§ =
20

Address 4 (Country sub-entity,
Địa chi 4 (Country sub-entity. name) an 38

: ' name)
k

2]
(County. d)

Mã nước (Country, coded) an 2

22 Agent Code
_

Mã đại lý hai quan an 5

House AWB number
Ỷ

Số an. 35

|MasterAWBnumber
_

Số Master AWB ¬ an
"

35

"
Lading date Ngày vận đơn d 8

26 Port of discharge Mã cảng dỡ hàng an 6
-

Port of discharge name
_

Tên cang dỡ
-

| an 35

Loading location code Ma dia diem xép hang
có

an
-

6

presents

Address | (S
number/P.O
Address 2

( Street and
umber/P.O.ROX)

d

code

use AWB

B

hang

r

{

{

4

Í

[7



L 29 ~~" Loading location name Tên địa didiem xép hang an -35

0 | ; Loading vessel Ma phương tiện vận chuyêén
�

an 9

31
|

Loading vessel (aircraft) name
|
Tiên tau (may bay) cho hang an

32 Aniival
M

Ngày hang đến
- ¬ _ d- §

33 Cargo Piece Sö lượng kiện n §

34 Piece UniC ode Don vi tinh kiện
7 7

an 3

| Cargo Weight (Gross) Tong trọng lượng hang (Gross) n 9

-36 Weight Unit Code (Gross) Ma don vittinh trong lượng (Gross) 'an 3
|i

Customs Planned Warehouse Mã dia diem lưu kho hang cho thong quan dy an 7
Code

- _
kiến

-

38 Invoice Currency Code
ˆ

Mã đồng tiễn của hóa đơn an 3
� Trotal Invoice Price

7
Tổng trị gia hoa don

-

n 20

40
� |

TotalofCustoms value Tông trị giá tính thuẻ (nguyên tệ)
%

n 205
Total of C ustoms value Ma nguyên tế cua Tong trị gia tính thuế (nguyén an 3
Currency Code tẻ)

_
Total taxable valuc. Tổng trị giá tính thuế (VND) n 20°

'reight
_

Phi van chuyén a I8|
Freight currencyycode

�

_
Mã tien tệ phí vận chuyển

7
an 3

.
45 "Insurance amount

_

Phí báo hiểm
7

n|
46

|

Insurance currency
-

Mã tien tệ củatiên bao hiểm an 3|
47

-
'Taxpayer Nguoi nop thue | an |

48
Code ofextending due date for Mã xác định thời hạn nộp thuê an |

. [payment
49 Security supplier Bank code. � |

Mã ngân hang bao lãnh an

s0
|
[issued "Nam phát hành bao lãnh 4

Security bank sign Ky hiệu chung tr bao lãnh an 10

Security No. Số chứng từ bao lãnh
7

an 10

Notes "Phan ghi chú
-

300
Field No. Số thứ tự dònghàng -

7
an 2

|

35 * IiScode Mã số hàng hoa
� | an

�

12

_ *.Duty rate- Thue suat
- cn 10

37 *
| Item Name Mo ta hang hoa 300

33

code
35

ate

35

43

43

44

code

vear

56

d

(

7

`

04



|
Place of origin code . | Mã nước Nuat xứ an

"Import tax classification code __| M biếu thué nhập khau an

Quantity (1) So lượng (1) 7 on
Quantity Unit Code (1) Ma don vi tinh (1) n
nvoice Value Trị via dong hang/myc hang (nguyền tệ nVal __| gia dong hang/myc hang (ng )

-63 *
| Currency code Ma nguyên tệ ¬ an

64 *
| Invoice Unit price Don gia cua dòng hang/muc hang n

65 *
|
Unit price currency code Ma dong tién cua don gia hoa don an

66 * Price quantity unit Don vị của đơn gia hoa don va số lượng an

| 67 * Tax value
; "Trị giá tính thue (VNĐ) n

Exemption/Reduction code for ot :
68 * P Mã mien thue nhập khau an

_|mport tax -

Type code of other tax and xã69 * Nhớ '
Mã áp dụng thuê suất thue va thu khác ancollection ¬ `

"¬

Exemption/Reduction code of .
70 * P

. Mã mien/piam/Không chịu thuc va thu khác another tax and collection
�-

Other tax and collection a
7I *

. . Số tien giam thuê va thu khác n
_|

exemption/reduction amount :
Type code of other tax and .

72 * Mã ap dụng thuc suất thuê và thu khác an
. collection : "

Exemption/Reduction code of .
73 * P Mã mien/giam/khong chịu thuc va thu khác an

¿ other tax and collection ï CS

Other tax and collection
74 *

. - So tiên giam thue va thu khác n
exemption/reduction amount ¬

‹ Type code ofother tax and bo.
75 * Mã ap dụng thuê suất thuẻ va thụ khác an[collection-

Exemption/Reduction code of . .

76 * P
. Mã mien/gtam/không chịu thuê và thu khác another tax and collection "

_

Other tan and collection ˆ77 *
. . So tiền giảm thuế va thu khác n

| cxemption/reduction amount . /

Type code ofother tax and .

78 * Mã ap dụng thue suất thuế va thu khác an
| collection -

ï
-

Exemption/Reduction code of .
79 * f Mã mien/gtam/khong chịu thục và thu khác an

. |
other tax and collection " -

Other tax and collection
80 *

. . So tien giảm thuế va thu khác n
exemption/reduction amount

SỐ SỐ _

81 *
__Type code of other tax and Mã ap dụng thục suất thuc va thu khác

-

an

hy

24

60
61

0

10

pe 0

0

0

10

§

4

|

1

4



L |
"collection

R sdueti `
.

go . Lxemption/Reduction code of
other tan and collectin

33 „` Other tan and collection

d) Chỉ tiêu thông tin thông điệp xác nhận thông tin khai báo sửa tờ khai nhập khẩu hang hóa trị giá thấp (MIE)

_ ¢xemption'reduction amount

Mã mién/giam/khong chịu thế va thu khác

Số tiên giam thué và thu khác

Service ID ADIFB0
-

=
-- ��. - -

No English Vietnamese Attribute Digit
� | Tà

| Declaration No Số tờ khai
�

n 12

2 › lassification of
Phan loại cá nhan/to chức an |

_
Individual Organization SỐ - SỐ CỐ

3 Declaration Kind Code Ma loat hình
-

an
-

3

4 Cargo classification code Mã phan loại hang an |

5
Classification of gifts and

Phân loại hang quả biếu. tang an
. Presents _ - �- - �

6 | of transportation code Mã hiệu phương thức vận chuyén 7 an |

7 Customs Office Code Mã hai an 6

8 Customs Sub-section Nhom xu ly hé so : : an 2

9à Importer Codc
_

Mã người nhập khẩu an 13

10 Consignor code |
Mã người xuất khâu an 13

Consignor nam. Tên người xuất khau 70

I3
Address | (Street and

Địa chi 1 (Street and number/P.O.BOX) an 35~
. number/P.O.BOX)

|
; ¬

Address 2 (Street and
3 . 2 (Strect : or/P.O.BO3

number/P.0.BOX)
Địa chi 2 (Street and

number/t
BOX) an 35

l4 Address 3 (City name) Địa chi 3 (City name) an 35
ND

15
Address 4 (Country sub-entity

Địa chi 4 (Country sub-entity. name) an 35
_- _

name)
Country Code 4

|

16
(Country, coded)

�

Mã nước
(Country.

coded) an =

25

an

1

Mea

quin

n

5

n

{

1
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72

47

48

49

50

|
'Tax subject name

3]

Total tax amount

sac thue
+

Tong tiên thuế

Number of columns ofTotal
payable tax
Tax subject code

Tax subject name

Total tax amount
Number of columns ofTotal
payable tan

Số dòng tong tiền thué

Ma sắc thue

Tên sắc thue
+

Tông tiên thuế

Số dòng tông tiên thue

Tan subject code

Tax subject name

Mã sắc thuẻ

Tên sắc thuê

Total tax amount

payable tan
Number of columns ofTotal

Tông tien thuế

Số dòng tông tiên thuế

69

71

Tax subject code Ma sắc thuế

Tên sac thuếTax subject name

Total tax amount
Number ofcolumns of Total
avable tan

Tax subject code

Tax subject name

Tong tién thue

Số dong tong tiên thué

Ma sắc thuế
i Tên sắc thuế

Total tax amount
Number of columns ofTotal
payable tay
Total of Tax amount

Security amount

Tong thuế

Số dòng tông tiên thuế

Tông số tiên thuế phải nộp
Số tiên bảo lãnh

Currency Code Mã dong tiên cua ty giá tính thuế

Currency Exchange Rate

Currency Code
Currency Exchange Rate

,
1y giá tính thuẻ

Mã dong tien cua ty giá tinh thue

Ty giá tinh thue

Currency Code
Currency Rate

Mã dong tiễn cua ty giá tinh thuế

Ty giá tinh thuẻ

¬ VY

|

9

n 11

n 2

an
-1

Y

n : II

n 2

an. |

I 9

n lI

n 3

an |

\ 9

n II

n 3

an
-

|
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-

n II

n 2

n 20

n
-

11

an 3

n 9

an. 3

n 9

an 3

n 9
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46 en
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$7

58

60
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62

63 len
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70
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Taxpaycr Người nộp thuẻ an
Ị

|

44
Code of extending due date for

Mã xác định thời hạn nộp thué an
payment |

7S |. Security supplier Bank code Mã ngân hang bao lành
-

an II
_

76 Issued vear Nam phát hành bao lãnh n 4

77 Security bank sign Ky hiệu chứng từ bao lãnh an 10

78 Security No. Số chứng từ bao lãnh an LỘ 10 Ề
79 Notes Phan phi chú \ 300

|

80 Field No.
"

: Số thứ tự dòng hàng 7 an 2

8l, * HSode Ma so hang hóa
-

I2

-82|
*

| -

Thue suất
_ 7 a n 10

*
| Name Mo ta hang hoa

84 | *
|
Place of origin code Mã nước xuat xứ an 2

85 *
| Import ta classificationcde | Mã biểu thục nhập khâu

-

an 3

86 *
| Quantity (1)

- | Số lượng (1) ¬ n
=5.

I>
87 * Quantity Unit Code (1) Ma don vịtinh (1) : an = 4

| 88
�

* Invoice Value | Tri gia dong hang/muc hang (nguyen te) n 20
89 * Currencv code Mã nguyen an
90 * Invoice Unit price Don gia cua dong hang/muc hang n | 9
91 * Unit price currency code Mã dong tien cua đơn gia hóa đơn an 3

_9 |" |
Price quantity unit

¡
Đơn vị don gia hoa don va so lượng - an. 4

93 *
| Tax value Trị gia tinh thue (VND) ¬ 30

94 *
|
Customs value Trị giá tính thuế

� 7 |
20 |

95 16 ustoms value inpul Phan loại nhập trị giá tính thuế an |

-

classification
_

|
*

| Customs standard quantity Số lượng tính thuế : n

97 + | Measure unit code of customs
Ma don vj tinh chuan dé danh thué nhap khau an 4

_ quantity, - " a ¬ -

|

98 * Customs value unit price _
Don giá tính thuê n

: Is
99 * Quantity unit of Customs value Don vị số lượng trong đơn giá tinh thuế an 4

unitprice | - j
-

J00 *
� Import tax rate " �_

Thue suất thuẻ nhập khâu an
�

30

lôi
|

Import tax rate input Phân loại nhập thué suất nhập khâu an |

-

classification
¬¬ 7

102 |
*

| Import tax amount Số tien thuế nhập khau 7 n 16

28

73

0

n

[) tv rate
83 en 30

te

cua
n

n

96

standard

+
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103 „| Exemption/Reduction code for

Import tax -

104 *
| Import tax amount payable

105 + Eype code of other tax and

¬

Dutiable standard quantity for
106: * other tax and collection

_| (quantity after deducting) �

107 »
|

Customs standard amount tor

;
other tax and collection

108 +
|

Pax rate of other tax and
collection

109 „|
Pan amount of other tax and

_ ¬

* Exemption Reduction cod of
other tax and collection

HÀ „|
Other tan and collection

_ exemption/reduction amount

l2 * Tax and other collection
�

amount pavable -

113 «
|
Uype code of other tax and

l

collection
Dutiable standard quantity for

114 * other tax and collection
(quantity after deducting)

115 . |

Customs standard amount for
other tax and collection

H6 * "Tan rate of other tax and

.
collection

I7 * Tax amount ofother tax and

118 Exemption Reduction code of
other tax and collection

Wo)
Other tay and collection
exemption. reduction amount

120 � |
Tax and other collection

29

Mã miễn thuê nhập khẩu
_-

_
Số tiên thuế nhập khâu phải nộp.

Mã áp dụng thuế suất thuẻ và thu khác

Số lượng tính thué và thu khác

Trị giá tính thuế và thu khác
è ��-� �

Thue suất thuế và thu khác
� _ - _

Số thuê và thu khác

Mã mién'giam/khong chịu thuế và thu khác

an

an

Số tiên giảm thuế va thu khác

Số tiên thuẻ va thu khác phải nộp

Mã áp dụng thuẻ suất thué và thu khác
_ --

Số lượng tinh thué va thu khác

- _�

Trị giá tính thuẻ và thu khác

Thuế suất thuế và thu khác

Số tiên thue va thu khác

Mã mién/giam/khong chịu thuế và thu khác

-��

Số tiên giam thué va thu khác

| amount payable
Số tiên thué va thu khác phai nộp

16

n
10

an

collection en
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12

n

10

an

101

an
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Type code of other tax ad 4

121 * ' Mã ap dụng thue suất hue va thu khác an
collection

_ CỐ "

Dutiable standard quantity for
132 * other tax and collection So lượng tinh thue va thu khác n

; „ (quatity after deducting) 7
Customs standard amount tor13 * I'ri gia tinh thue và thu khác n
other tax and collction ¬
Tax rate of other tax and

1241 *
; Thuế suất thuế va thu khác an

ÓC collection 7 �� �

Tax amount ofother tax and
125 *

. Số tien thuế và thu khác n

| .collccin_ ¬
Exemption/Reduction code of .

126 * P Mã mién/giam/khong chịu thuế và thu khác another tan and collection
�� - - �4

tax and collection wi ek
137 *

. . So tiền giảm thue va thu khác n
_ exemption/reduction amount "

-������_D_TTTTTDTỪD_�-�� -� ‹

Vax and other collection

vì

l38 * Số tiên thuế và thu khác phải n¢ n

7 amount payable
P 9P

-

¬ „| Eype code of other tax and
129 :

. Mã áp dụng thue suất thuê va thu khác an
: - Cống CỐ CỐ _ SỐ

Dutiable standard quantity for
130 *

|

other tax and collection Số lượng tinh thuẻ và thu khác n

(quantity after deducting) "¬

„|
Customs standard amountlor

131 Fr) gia tính thuc va thu khac n
other tax andcollection |
'Tax rate of other tax and

132 . Thue suất thue va thu Khác an
collection |

` Tax amount of other tax and
13300

*
. Số tien thuế và thu khác n

collection
; -

Exemption/Reduction code of .

134 * P Mã mién/giam/khong chịu thue va thu khác an
other tax and collection

|
SỐ

Other tax and collection
135 *

. SỐ tien giảm thue và thu khác n

. ecemption/reduction amount
TỐ

Tax and other collection
136 » So tiên thuẻ và thu khác phai nop n

amount payable
3 Type code ofother tax and xơ
137 + . Mã áp dụng thuc suất thuế va thu khác an

. _ c_�

|
m.����

*
=| Dutiable standard quantity for So lượng tinh thue va thu Khác ¬ �

0

0

Oth

0

ol
138 n

r

†

{
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other tax and collection
(quantity after deducting) �-

Customs standard amount for
[rị giá tinh thué và thu khác

Thue suất thue va thu khác

Mã mién/giam/khong chịu thuế và thu khc

Số tiên giảm thué va thu khác

139) *

other tax and collection

140 * Tax rate of other tax and

_ -

HẠ * la amount of other tax and Số tiên thuế va thu khác
; „collecion -

l2 * L:xemption"Reduction code of
other tax and collection

143 » Other tax and collection
:

_ exemption reduction amount

144 « lax and other collection
_
amount payable Số tiên thuế và thu khác phải nộp

��
�r
-

-

an

an

n 12

»)

Ì

1

8 Chỉ tiêu thông
tit

tin thong điệp phản hoi tham chiếu thong tin tờ khai
nhập

khẩu hàng hóa trị giá thấp (IID)
|
ServiceID

�- CỐ

VAD0FP0
a,

No HỆ| English Vietnamese Attribute Digit
* ~

†

]
_
Declaration No So tờ khai n 12

Classification of oe2 ì ;
. Phan loại ca nhan/to chức an |

„ Individual/Organization
3

| Declaration Kind Code
-

Mã loạihình an 3

4 Cargo classification code _Mã phân. loại hang hóa an |

- as: tion of gifts and3, Cl ssificat lon or BENS Phân loại hang quả biếu, tặng an |¬ 4 presents . 7 .
6

|

Means of transportation code Ma hiệu phương thức van chuyên an |

Inspection Kind ClassificationSpeete `

Mã phan loại kiểm tra an |Code 1a Declaration Status Trạng thai tờ khai ¬ an |¬ Customs Office C ode Mã hai quan an 6

10 ae ustoms Sub-section Nhom xu ly hồ sơ an 2

II
-

ị
� |

Registered date Ngày đăng ký d 8



12 '
Registered time Gio dang ky no I 6

4 Registered date of Ngày thay đỏi dangky|
. " " " �

8

l4 Regisered time of Correction
|

Gio thay doi dang ky
� ;

15
|.

Importer Code ¬ __ MãMã người nhập kháu
|

an

lo Importer Name Ten người nap khảu: ' 100

17 Postcod "Ma bưu chính
"

-

an 7

18
|

Address of Importer Dia chi người nhap khau ¬

7
_

300

Telephone
r
number of Importer điện thoại người nhậ khâu ¬ an 20

Consignor code Mã người xuất khẩu
� �

2] Consignor name Tên người xuất khâu an �_

22 Postcode identification
�_

Ma bưu chính an

23 Dia chi 1 (Street and number/P.O.BOX) an 35

Dia chi (Street and number/P.O.BOX) an 35

�¬. _
Address 3 (City name)

� |
Địa chỉ 3 (C'ity name)

'
an

" _�

26
Address 4 (Country sub-entity,

Dia chi 4 (Country sub-entity, name) an 35
name)

_ 7 ' ' ¬ -

37
(County

'
Ma nude (Country. coded) an 2

28 Agent Code
SỐ

Mã đại ly hai quan an

29 Agent Name | Ten đại lý hai quan
a

30
có

_

Customs Broker Code
|
Ma nhân viên đại lý làm thu tục hai quan an

SỐ

ut ˆ

House AWB
|
number Số House AWB an

32 Master AWB. number
|

Số Master AWB
; - '

an 38

337 "Bi of Lading date Ngay van don d

Port of discharge
|

Ma cane đỡ hàng
7 "

;
an 6

35 Port of discharge name
|
Tên cảng dỡ an 35

Loading location code Ma dia diem xếp hàng. an 6

37 Loading locationname
� ~

|

Tên địa diém xếp hang 7 ¬ an

38 Loading vessel code
�

MiMa phương tiền van ¬ ;
an

_�

9
-

39 Loading vessel (aircraft) Tẻn tàu (máy bay) chờ hang 7 an độ

32

6ì(

0

7(

Address | (Street an

umber/P.O.BOX)
Address 2 (Street and

nber/P.O.BOX)
35

ode
coded)

50

35

35

chuyến

)

d
}

P
D‡

)

{

(

8

4
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Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự

_
1

Mã nguyen tệ của Tổng trị giá tính thuế (nguyérén

40
-
Arrival date

; Ngày hang dén

4] Cargo Piece.
:

Số lượng. kiện5
4? Piece Unit Code

1
Don vị tính kien

Cargo Weight (Gross) Tong trong lượng hang (Gross)`
Weight Unit Code (Gross) Mã don vị tinh trọng lượng (Gross)7
Customs Planned Warehouse

`

_

Code kien ¬
16 "Invoice

C
Currency Code Mã dong tiễn của hóa don

47 "Total Invoice Price Tông trị giá hóa đơn

18 | Total of C ustoms value Tongtrị gia tinh ttthue (nguy en
n

tệ)

49 ˆTotalof Customs value

_Currency Code
�| 1€) ;`

lotal taxable le value
|
Tong trị gia tinh thuế (VND)

ự reight Phi van chuyến
|

TƑreipht currency code Mã tiên tg phí vận chuy ẻn
�§3

Insurance | Phí bao hiểm

$4 Insurance currency code
h
Mã tien tẻ của tiền bao hiem

-

lax subject code | Ma sic thuthue7
56 Van subject name Tên sắc thuế

l1o l otal tax amount
"
- Tông tiên thuế

58
Number of columns of

�

Số dòng tng tiên thuế
„ payable tan

59 __lax subject code Mã sac thue

L 60� |) Vax

x
subject -

Tên sắc thuế
;

61 - �
Total tax amount Tông tiên thuế ¬

62 Number of columns of Total Số dòng tổng tiên thuẻ
| payable tan ~

63 fax subject code
_

Mã sắc thuê
7

Vax subject name Tên sắc thuế

1 otal tax amount long tiên thuế
-

Number of columns of Total
-

payabletạ.
Số dong tong tiên thuế

3

2

d

§}
-4

an

43

44

45 an

n

57

name

an

64

65

66

91

Í

7

a

0
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34

67
| | Tax subject code

__

Ma sắc thue
�

¬

68
|

Tax subject name Tên sắc thuế \

69
-
Total tax amount Tổng tiên thuế n II

-

70
Number of coumns of Total

Số dong tông tiên thuế n 2

__ payabletax _�

Md fax subject code Mã sac

_~Ă_� Tax subject
7

|Tênsethu
m

73 Total ax amount Tong tienthué
_

1
|

Number ofcolumnsof Total
Số dòng tong tién thuê

7 payable tax `

75
___ |

Ta subjectcode �

sắc thué

,
76 Tax subject name

_
Tên sắc thue

ẠAaaaa.

77 Total tax amount Tong tiền thuẻ

78

- ˆ
Number of columns ofTotal

Số dong tong tién thuế n >

SỐ payable tax

|

79
__

Total of Tax amount Tổng số tiên thué phải nộp
�

20

80 Security amount So tiền bao lãnh nR
|

Currency Code
-

Mã dong tiên cua ty giá tinh thuế an 3

_ 82
| ¡ Currency Exchange Ratemw | Ts giá tính n 9

83 Currency Code Mã dong tien cua ty gia tinh thuê an 3

_
84

|
Currency Exchange Rate Ts giá tính thuê

�

n

có

9

85 Currency Code Ma dong tiên của ty giá tính thuế SỐ an a

_�

86|. | Currency Exchange Rate
|
Ty giả tính thuế n 9

_
87 'Taxpayer Người nộp thue ¬ an

-

|

88
Code of extending due date for

Mã xác định thời han nộp thué an |

a payment
_ Gg

89 Security supplier Bank code Mã ngàn hang bao lãnh an

| 90
|

w
"Issued year

- T

Năm phat hanh bao lành a ¬ n ¬ 4

91 Security bank sign Ky hiệu chung từ bao lãnh an 10

925
~

Security No. Số chứng từ bao lãnh "ăn
93 Sưu |

Tổng số trang cua tờ khai n

94 "Number of declaration column "Tang số dong hang của tờ n 2

1

hue

lame

Ma an

1

0

hai

n1

QVY

1

)

I

n

(
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k



95 | Notes Phan ghi chú \ 300

96 Date of permit Ngày cp php d

97 Time of permit Giờ cấp phép n 6

Date of completion of
98

ATE

OF € Ngày hoàn thành kiểm tr d 8
______ | ®Xamination/inspcction " ¬

Time of completion of ¬99 orcomp
. Giờ hoàn thành kiếm tra n 6

- examnation/inspection
Post-clearance audit . .

100 Pha loại kểm tra sau thông quan an |

-

classifiction
Date of Import declaration

101 Ngày huy khai bao hai quan d 8
-

cancellaon
. nd " 7

Time of Import declration102 Giờ huy khai bao hai quan n 6
_¡ cancellation

Customs instruction
103 Phan loại chi thị cua hai quan an |

_ classification .
104 Date of customs instruction Ngày chi thị cua hai quan d 8

' h ��+� �-�-��- ���~- ~
Case title of customs

105 lén chi thị cua hai quan Vv 40
; __[

instruction ¬ ã
106 Content of customs instruction Nội dung chi thị cua hat quan V 140

107 Date of customs instruction
_ Ngaiy ‹chỉ thị của hai quan d 8

Case title of customs "
108 lên chi thị cua hai quan \ 40
� "instruction ¬ - SỐ 7
109

ˆ

Content of customs instruction Noi dung chi thy cua hai quan \ 140

110
_
Date of customs instruction Ngáy chi thị của hai quan d 8

Case titleof customs và11
-_

Tên chi thị cua hai quan v 40
instruction

- " �� ¬
H2 Content of customs instruction

|

"Noi dung chi thị của hai quan \ 140
�--�

'Date of customs instruction Ngày chi thị của hai quan d 8

Case title of customs
114 Fen chi thị cua hai quan \ 40

_ +
instruction

�- .� � . �� -

1115 Contentof customs instruction Noi dung chi thi cua hai quan \ 140
|116 Date of customs instruction

�

Ngay chi thị của hai quan d 8
�~� �� a4. ~� ¬. �ˆ

Case title of customs
117

¬ củ Tên chỉ thị của hải quan v 40
- | |

35

truction



36

118
L.

Content of customs instruction _| Nội dung chỉ thị của hat quan v 140 :
\ |

Date of customs insruction Ngàychỉ th cuahai quan d
s�

120
C ase title of customs Tên chỉ thị ủa hai quan \ 40

|

!
instruction

- ;

]21 Content of customs nstruction
�

"Nội dung chỉ thị cua hai quan 140

|

132
|

Dte of customs instruction Ngay chi hị cua hai quan
-

d 8

133
Case tile of customs Tén chỉ thi cua hat quan \ 40
instruction, to c���

led Content of customs instruction Noi dung chi thi cua hai quan v
� H40. _

" 12 Date of customs instruction Ngày chị thị cua hải quan d 8
|

126
Case title of customs Ten chi thi cua hai quan \ 40

_�¡ ��-=��

137 Content of customs instruction__ Nội dụng chỉ thị của hải
q

140 ¬
128 |

Date of customs instruction
-
Ngày chi thị của hải quan đ

129
Case tle of customs Tên chỉ thị cua hai quan \ 40

,
instruction

130
|

Content of customs instruction

|

"Nội dung chi thị của hai quan \ 140

li. Date of customs instruction Ngay chi thị cua hai quan d 8

132
Case ttle of customs

chỉ thị của hat quan \ 40
�� _.}

instruction ¬ _

133 Content of customs instruction
_
NO! dung chi thị cua hai quan \ 140

134) SO | Field No.
-

.
„

Số thứ tự dong hang CỐ

135 *
|
HS code

-

Mã so hàng hóa an. �

|

*
| Duty rate, suat n 10

137 *
" ¬ „

Mo ta hang hoa
138

|

* Place of origin code
_

Mã nước.xuất xứ _ 7 an 7
2

139
|

* T Import tan classification code | Mab bicu thuếnhập SỐ an ¬ � 3Ó: _

140 | *- Quantity (1) Số lượng (1), ¬ n

Mi] o* [!Quantity Unit Code (1)
_
Mã đơn (1) 7 an _4. 4+

¡142 *
| Invoice Value Tri gia dòng hàng/mụcic hang (nguyên te) n

-

20
' 143 |

*
| Currency code

____

Mã nguyentệ an 3

114 |
*

|
Invoice Unit price 7 . Don gia của dong hang/muc hang

-

-

9

_
145 * LnHprice currency code Ma dong tiên cua don giá hóa đơn

_

an |
146

|

*
|
Price quantity unit "Don vị của đơn giá hóa đơn và so lượng an

�

4 ;

\

7

truction
uan

n

tục
en

khat

nh

1
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1
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37

*
|
Tan value Trị gia tinh thuế (VND)

+
|
Customs value

` _.

Customs value input
classification

Trị giá tinh thue

Phân loại nhập trị gia tinh thué

*.. Customs standard quantity Số lượng tính thuế
Measure unit code of customs
standard quantity|

Mã đơn vị tính chuẩn dé đánh thué nhập khau

| Don gia tinh thue

Số tiễn thuế nhập khâu phải nop

Don vị số lượng trong don giá tinh thuế

Thue suất thuê nhạp khâu.

Phân loại nhập suất nhập
k

khâu

Số tien thuế nhập khẩu
-

Mã miền thuẻ nhập khâu

Mã áp dụng ththuế suất thué và thu khác

Số lượng tính thue va thu khác

Trị giá tính thuẻ và thu khác

Thuế suất thuế và thu khác

_152
* Customs value unit price �

153 * Quantity unit of Customs value

L MRNIEDrICC �

"154 *
Import tan rate "

155 * Import tan rate input
classification

156
| *

| "Import tax amount

is7 * E;xemption/Reduction code for
.

Import tax
158 *

Import taxA amount pay able

iso
|

* Ty pe code of other tax and

___| collection ¬
Dutiable standard quantity for

160 * other tax and collection
(quantity after deducting)

161 . Customs standard amount for
other tax and collection

16? . Tax rate of other tay and
~

.
collection

-

163 : lax amount of other tax and
collection
Exemption/Reduction code of

Số tiên thué va thu khác

Ma mien/gidm/Ahong chiu thué va thu khac

Số tiễn giảm thué và thu khác

Số tiên thuế va thu khác phái nộp

164 `

other tax and collection

165

°

: Other tax and collection

_ _¡ exemption reduction amount

166 _
| Tax and other collection

��_

amount payable

167 »
|

code of other tax and
collection
Dutiable standard quantity tor

Mã áp dung thue suất thue va thu khác

no 20
_

- ne Ị 20

an I

n
_ _

12

an 4

¬- Ị : i
18

an 4

an

an |

� 7
n

-

16

an 5

no 16

an 10

n 12

x � � \

n 12

an 25

n 12

an 5

n 12

n 12

an 10

nSố lượng tính thuế va thu khác

147
148

149

150

n

30

thue

Type

16
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9

other tax and collection Tp | - 7
Tax rate of other tax and ¬

-86 * '
Lhuẻ suất thuê va thu khác an 2collection

lax amount of other tax and vá Và
J87 *

.

' Số tiên thue và thu khác n 12
SỐ J

collection ¬
l:xemption/Reduction code of ek . .

188 * P
. Ma mién/eiam/khong chịu thue và thu khác an $" oher tax and collection 7 "¬

Other tax and collectio
189 *

. SỐ tien giảm thue va thu khác n 12
exemption reduction amout ; - - 7 -

Tax and other collection ran
190 * So tiền thuế va tu khác phải nộp n 12

amount payable ¬ � ¬ �

+ Ïwpe code ofother tax and Có 4 Đa
191 k

; Ma áp dụng thuc suất thuế va thu khác an 10collection
- - _

Dutiable standard quantity for
192 * other tax and collection So lượng tinh thue và thu khác n 12

_� _ (quantity after deducting) 7

Customs standard amount for ¬

193 *
; [ri gia tinh thue va thu khác n 12

-

other tax and collection | ¬
-

Tax rate of other tax and ¬ -

194 * Thue suất thuế và thu khác an 25
7 _, collection SỐ ' SỐ

Tax amount of other tax and vane
195 *

. So tiền thue va thu khác n 12
- ¬ � _ ¬ -

l;xemption/Reduction code of ˆ
196 * P Mã mién/giam/khone chịu thué va thu khác an 5

other tax and collection ~

Other tax and collection VỆ VÀ củ

197 *
; So tiên giảm thue và thu khác n 12

�� „_� |exemption'reduction amount
` | cà

Tax and other collection vá xà
198 * ' SỐ tien thue va thu khác phải nop n 12¡| amount payable - 7

{

e) Chi tiêu thông tin thông điệp xác nhận thông tin hủy tờ khai nhập khẩu tri giá thấp (PIC)

No 8

Service ID
a
© English Vietnamese

Reception Number Số tiếp nhận tờ khai huy

Y
T7 ��¬VAJIHC0

I

Attribute | Digit
1 ��

n 12



40

3
| Reception Dte

-

'
_
Ngày đẻ nghị huy tờ khai

SỐ qd- 8

3 Status Trạng thái an |

a
|
Declaration No. Số tờ khai đẻ ngh hủy = a -412

_ |

5 Registered date
_
Ngày khai tờ khai nhập.khâu dé nghị hu �q 8

6
_

| Date OF Permit
-

Ngày cap phép tờ khai nhập khâu đẻ nghị hủy d 8

Cusoms Office
" 1

Cơquan Hai quan an

8
.
Customs Sub-section Nhóm xử lý hồ sơ ¬ an 2

9
| ¡

Declarant Code người khai hai quan -

an

|10 có Declarant Name
__

Tên người khai hahải quan
1¬ 1

v 100

Address of Declarant:
-

Dia chì người khai hai quan "` - !
200

_

12 Telephone number of
Số điện thoại người khai hai quan an 30

Declarant ¬ ¬ _ ; -

13 Cancel Code
_

Mã ly do huy
;

an

14 Note Cancel "Ly do hủy \ 500
*

| Name Attached Documents
_

Tênn chứng từ đính
; H

g) Thong bao chap nhận/từ chối hủy tờ
y

khai nhập khẩu trị giá thấp
_
Service ID VAJIHT0/VAJIHH0

|a
1 . . mm

No 8 English Vietnamese Attribute Digit
|

¬
Reception Number tiếp nhận tờ khai huy

- max.
2

J2
:

2
- Reception

-
Ngày để nghị hus tờ Khai di 8

_
Trạng that an ¬

4 DeclarationNo. „Số tờ khai đẻ nghị hủy
- ¬

5 Registered date
"¬

"Ngày "khai tờ khai nhập khau đẻ
r

nghị hủy d 8 J
6 Of Permit Ngày cap phép tờ khai nhập khâu đẻ nghị huy sa 8

7 CustomsOffice
-

-
Cơ quan Hai quan

'
!

an
CỐ

8
_ Customs Sub-section Nhom xu ly ho so an 2

9 Declarant Code Ma người khai hai quan l

,

l3.
a

10
7

__DeclarantName
"

_

Tên người khai hai quan v

ìï

6

Mi

ken an 00

SỐ
Date

Status
n

lộ)

an

100

(

t

(

{



4]

HS "Address of Declarant Địa chi người khai hai quan V 300

[clephone number of Số điện thoại người khai hai quan an 20
Declarant

-

Cancel Code ' Mã ý dohuy| an 2

Note Ccel Ly dohuy ¬ \ 300
Name Attached Documens Ten chứng từ đính kem : an 200

» gen a . a oA > Ae SC Ä
3. Chỉ tiêu thông tin thông điệp phan hoi doi voi tờ khai xat khâu trị giá thap

+ gen a : ^ ^^ , a v¬ Ấ

a) Chỉ tiều thông tin thong điệp xác nhận cap s tờ khai xuat khâu tri giá thap
|__| Service ID

��

VAEHA0�� b

No 3 English Vietnamese Attribute Digit
-

|
- �-- ���� - ��

l

l Declaration No SỐ tờ | ne 12

_.. | Declaration Kind Code Mã loại hình ¬ an 3

3, Cargo classification code Mã phan loại hang hoa an ]

+
�� ��� �

4 of transportation code Mã hiệu phương thức van chuyển an |

5 Customs Office Code
-

Ma hai quan an 6

6 Customs Sub-section Nhóm xu lý hỗ so an
6 h

7 Exporter code
��_ |

Mã ngườixuất khâu
_

an l3
8 Consignee code Mã người nhập khâu an 13

ope9 Consignee name Tén người nhập khâu an 70
) ^ »

10
ostcode No (Postcode Mã bưu chính (Postcode identification) an 9

_
identification)

_ ¬
Address | (Street and

m

ip <
11

_ |
number/P.O.BOX)

Dia chỉ Ì (Street and number/P.O.BOX) an 3 7
¬ Address 2 (Street and

Via chi 2 (Street: PO 35Ir
-

number/P.O.BOX)
�

Địa chỉ 2 (Street and numberf .BOX) ; an 35

13 Address 3 (City name) Dia chi 3 (City name) an 35

l4 Address 4 (Country sub-entiy,
Địa chỉ 4 (Country sub-entity, name) an 35

_

name)
_ SỐ

7

15 Country Code Mã nước (Country, coded) an 2

14

kl

M

@

a

a

(
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_

-45 *
|
Unit price currency code

46 * Price quanuty unit

43

Mã dong
t

tien của đơn giá hóa đơn
'Don vị của đơn giá hóa đơn và số lượng
Trị giả tính thuế (VND)

-:
47 * lax value ¬
48 *

-
Custms value

b) Ci tiêu thông tin thông điệp phân luong thông quan tờ khai xuất khẩu trị giá thấp (cả trường hợp khai sửa tờ
khai)

Service ID

- �� -�� ���

Trị gia tính thuế

�

| �

3 __|
Ị

an "�]|
_ | 2

n
| __

20

1

4¢

Q

ï VAFIJDO/ VAE2JD0/ VAE3JD0
VAE2JE0/VAF3JE0
VAF1JF0/VAF2JF0/VAE3JF0

No English

Declaration No

"Declaration Kind Code

argo classification code

a Means of transportation code

5 Taspection Kind Classification
ˆ

;
Code

l 6
|

Declaration Status

7 |e 'ustoms Office Code
SỐ

8 Customs Sub-section0
Registered date

10 �

Registered time.
Registered date

‹

oflòorrection

ma Registered time of Correction

Si Exporter code
-

l-xporter name

Is Postcode
-

"lồ _Address of 'Exporter 7�

17 [ExporterTel No 7
l8

| _Consignee code.

†

Vietnamese Attribute Digit

Số tỜ khai
- no;

|
Ma loại hình an 3

|

_
Mã phan loai hang

-

-

an
-7

l

"Ma hiệu phương thức van chuyên
Ị

an |

Mã phản loại kiểm tra
|

an |

_ Trạng thái to khai
7 "

an l

Mã hai quan
�

an 6

_
Nhom xử lý hồ sơ. an 2 ma

_Ngày đăng ký
SỐ od -

8
_

Giờ dang ky n 6

Ngày thay"đổi
đ

dang ky d 8
-1

Giờ thay đôi đăng ký nó.
-

6

Mã người xuất khẩu an
-

l3
Tên người xuất khu

� -

w 100

Mã bưu chính an 7

Địa chi người xuất khâu ¬
-

300
�

[
Số điện thoại người xuất khâu an 20

l Mã người nhập khâu 7 an 13
-

Q

hóa

0

)

9

11
~�

1?- (
13

13



44

19 Consignee name Tên người nhập khâu an

PostcodeNo (Postcode
20

Hà CỐ (Posted Mã bưu chính (Postcode identification) an
identification)

_

Address | (Street and . `2
. Địa chị | (Street and number/P.O.BOX anL

Ị number/P.O.BOX)
|

lac (Stree . "
Address 2 (Street and lay: .22 Địa cht 2 (Street and number/P.O.BOX an
number'/P.O.BOX) _ má

)
"¬

23 Address 3 (City nam) Địa chi 3 (City name) an

Address 4 (Country sub-entity, . ` .

24
ess 3 (Country sub-entity

Dia chi 4 (Country sub-entity. name) an
name)
Country Code .

25
` Mã nước (Country. coded an

c� _| (Country, coded)
- " )

26 Agent code Ma dat ly hai quan an.
27 Agent name Tiên đại lý hai quan an

28 Customs Broker Code Mã nhân viên đại ly làm thu tục hai quan an

29 House AWB number Số House AWB an

30 Master A WB number Số Master AWB an

3] Bill of Lading date Ngây vận don d

32 The final Destination Code Mà dia diém đích cudi cùng an,
33 ị The tinal Destination Name Tên dia diém đích cuối cùng an

34 [.oading port code Mã địa điểm xép hàng an

35 Loading port name Tên dia điểm xép hang an

36 Estimated Time of Departure Ngày hang đi dự kiến d

37 Cargo Piece Số lượng kiện
- ị

n

38 Piece Unit Code Dom vị tính kiện an

39
¡ Cargo Weight (Gross) Tổng trong lượng hang (Gross) n

40 Weight Unit Code (Gross) Mã đơn vị tinh trọng lượng (Gross) an
_ ���- �-�+ �-

tH
Customs Planned Warehouse Mã địa điểm lưu kho hang chờ thong quan dự

an
„
Code kiến

- ¬ .

` Mã dong tien cua tong trị giá hóa đơn (nguyên
42 Invoice Currency Code

tệ)
One Hen cua tong AE (nếu) an

43 Total Invoice Price Tong trị gia hóa đơn (nguyễn tệ) | n

44 Total of Customs value Tổng trị giá tính thuế (nguyén tệ) a n

7(

35

35

3S

34

0

3S

6

35

)

)

)

(

A

8

Š

Q

7

0

0



45

Total of Customs value Mã nguyen tệ cua tong trị giá tinh thuế (nguyên45 an 3

¡
Currency

| tệ)
- 1

'
cố.

Total of tax value Tong trị gia tính thue (VND) n 20

_
Currency Code Mã dong tiên của ty giá tinh thuế an 3

"Currency Exchage Rate Tỷ giá tinh te n 9
�- �

x -���+k--~*- : � �=�� � --��

Notes Phan g chu v 300

_

Structure Tong số trang ca tờ khai n 2

3)! "Number of declaration column Tổng số dòng hang của tờ khai n 2

32 Date of permit Ngy cap phép d §

|

53
|

Time of permit Giờ cap phép n 6

-
|

Date of completion of ` cảP Ngày hoàn thanh kiểm tra d §
ĐÓ

_#xamination/inspection -

ogg Time of completion of
55 or

eomp
. Gio hoàn thánh kiểm tra n 6" ___ | ®Xamination/mspcction �

Post-clearance audit
56 Phân loại kiếm tra sau thông quan an |

classification
Date of Import declaration

� ¬= -

57
' '

Ngày hủy khai bao hai quan d 8
J cancelladion

�- SỐ ¬ . 7
- Time of Import declaration ¬

38 pe huy khai báo hai quan n 6
| cancellation "

- instruction
59 Phan loại chi thị cua hai quan an |

___

classification
_

60
~

Date of customs instruction Ngây chị thị cua hai quan d 8

"Case title of customs R

6l Tên chi thị cua hai quan \ 40
instruction

SỐ

62 Content of customs instruction Noi dung chi thị của hai quan \ 140

63 Date of customs instruction Ngày chi thi cua hai quan d 8

Case title of customs ¬
64 ` . Tên chi thị cua hai quan v 40

_

Instruction
65

| Contentof customs instruction Nội dung chỉ thị của hải quan \ 140

66 "Date of customs instruction °

Ngay chi tht cua hai quan d 8
�� �

Case title of customs
67 chi thị của hai quan \ 40

7 instruction
- -

68 Content of customs instruction
�

Noi dung chỉ thị của hai quan \ 140

(
46
47 (
��Ì

48

49

50

34

G

toms

ler

€

{

†

(

1



46

69

|

Date of customs instruction
_

Ngây chỉ thị của hảiquan ị d 8

70
Case title of customs

chỉ tị của hai quan \ 40
_ I\Structlon- | -

7I ~T Content of custos instruction
_
Nội chỉ thị cua hai quan \

:
140

72 Date of customs instructions Ngay chi thi cua hai quan d 8

73
Case titl of customs

Tên chi thị cua hai quan \ 40
„ mstrucuon

��- _�7 Content of customs instruction Nội dung chi thy cua hai quan 140

75 + Date of customs instruction Ngay chi thị cua hai quan d 8

76

©

Case title of cusioms Tén chi thi cua hai quan v 40
„

instruction . - i ¬...:¡

77
,
Content of customs instruction

-
Nội dung chi thi cua hai quan : V

78 Date of customs instruction Ngày chi thị của hai quan 8

79
Case title of customs

Tên chi thi của hai
¡

quan \ 40
„
Instruction ¬ ¬ SỐ - CỐ

80 Content_of customs instruction [Nội dung chi thị của hai quan
-

140

81 Date of customs instruction Ngày chi thi của hai quan d 8

|

8? ase title of customs
| Tên chi thy của hat

'quan
` 40

: instruction
_ �.�� "

_

83 Content of customs instruction Noi dung chi thi cua hai quan . \ 140

84 Date of customs instruction Ngày chi thị cua hai quan . _|
8

85
Case title of customs Tên chi thị cua hai quan \ 40

_ [instruction -

__
86 Content of customs instruction Nội dung chi thị cua hai quan

- _ " 140

87 Date of customs instruction
-
Ngày chi thị cua hai quan d 8

88
Case title of customs

Tên chi thị của hai quan \ 40
�_ |instruction _ - -

89 Content of customs instruction Nội dung chi thi cua hai quan
-

\ 140
90__ 50 | Field No. Số thứ tự dong hàng an

g Item Name
_ „ hang aa 300

92 *
| Quantity (1) Sốlượng (1) n

93 * Quantity Unit Code (1) Mã don vị tính (1) an 4

94 * "Invoice "Trị giả dòng hàng/mục:hàng (nguyễn tẺ)
- ¬ ¬ n 200

95. *
=|
Currency code

¡

„

Mã nguyễn an 3

en

dun

140

ta he

Value
tg

\

€

(

d

a

[(



47

96 |
*

_
Invoice Unit price T Don gia cua dong hàng/mục hang n 9

97
|

* Unitprice crrncy code ¡ Mã đồng tien cua don gia hoa an 3

98
|

* Price quatity unit__ Don vị của đơn gia hóa đơn va
so

ở lượng. -

an 4

99. * Taxvalc Tr) giá tinh thuế (VND) " 20¬ _�� - �

I00
| |

Customs value
_

Trị gia tinh thue n 20

c) Chi tiêu thong
ti

tin thong điệp phản
|

hồi nội dung tàtờ khai xuất
t
khẩu lay thong tin ề dé sửa (MEP)*

Service ID VAE4940
_����

No § English Vietnamese Attribute Digit

1

-_
Declaration No n 12

2 Kind Code Ma loại hình an 3

3 Cargo classification code Mã phan loại hang hoa an |

-_� ��-

4+ Means of transportation codc Mã hiệuphương thức van
_

an od :
5 Customs Otfice Code Ma hai quan ¬ an 6

6
Ị

Cì"ustoms Sub-section Nhom xu ly ho SƠ
SỐ �

an
-

2

7° Eaporter code
- _Ma người xuât khảu

- SỐ

an
�

13

8 Exporter name
-

Ten người xuất khau
- SỐ -

100

9 Postcode
-

Mã bưu chính. ¬ an ¬ 7
4

10 Address of Exporter Địa chỉ người xuất khâu : v 300

Exporter Tel No Số điện thoại người xuất khâu ¬ an 20

12 Consignee code
l

Mã người nhập ¬ ao an 13

13 Consignee name Tên người nhập khâu
-

an
- -

70
> N >

14
Postcode No (Postcode Mã bưu chính (Postcode identification) an 9
identification)

_ _ .

- Address | (Street and
-

P

5 Stre /P.O.BO é 35|

number/P.O.BOX) Dia chi | (Street and number/P.O. BCBOX) an
;

Address 2 (Street and 5
a S é /P.O.BO i 3lồ. number/P.O.BOX).

Địa chi 2 (Street and P.0 I x) an 35

17 Address 3 (City name)
�

Địa chỉ 3 (City name) 7 L �

18
Address 4 (Country sub-entity.

an 35

-

name) | Địa chi 4 (Country sub-entity, name)

So tc kt

ID n

chuyen

kt au

number

an 35

{ar

\



|

19
Country Code Mã ước (Country, coded) an 2

__ „
(Country, coded)

- a SỐ ;

20 Aent code Ma dai ly hai quan an 5

2
_
ouse AWB number

|

Số House

5

22
_
Master AWB number

-

Số Master AWB
|

an
-

-

"
độ

"Bill of Lading date Ngày van đơn d ae 8 |
The final Destination Code _Mã dia điểm dich cuối củng an 6

_
The final Destination Name

_
Tên địa điểm dich cuối cùng 3S.

26 Loading port code "Ma địa điểm xếp hàng an 6

27 Loading port name | Tên địa điểm _NẾp hàng
- a 7

ma an, 38
s

28 Estimated Time of Departure Ngày hang di dự kiến d
;

8

29 Cargo Piece Số lượng kiện n 8

_

30
;
Piece Unit Code

_
Don vị tính kiện

-

an 3 mwư
3] Cargo Weight (Gross) Tổng trọng lượng hàng (Gross)

|

n 9

4 32 Weight Unit Code (Gross) Mã đơn vi tính trọng lượng (Gross)
"

an 7 _

a
-3

an Customs Planned Warehouse Mã địa điểm lưu kho hang chờ thông quan dự

|

„3
_ _

kiến
a 7

- |

Ủng Invoice Currency Code dong tiễn của tong trị giá hoa đơn (nguyên an 3

i "Yotal InvoicePrice
� _

Tổng trị giágia hoa don (nguyên te) n 20

36 Total of C ustoms value trị gia tinh thué(nguyên
|

n
Ƒ

37
Total of Customsvalue nguyên tệ cua tong trị gia tinh thue (nguyên an

có

_ Currency Code _
Wg)

38
_

Total
‹
of f tax value

_ Tông trị| giá tính thuế
-

20

39 Notes
�

Phản ghi chu 300
40 5 Field No.

| - _
Số thứ tự dòng hàng

� -

� {

�

w

2

41 *
|
Item Name ta hàng hoa ¬ ị \ 300

|
42 Quantity (1) "Số lượng (1) 7 -

n
�

12

|
`" -

Code (l1) Ma don vị

tinh
(

2 hàng D
an

-

nvoice Value ri gia dòng hàng/mục hàng (nguyên n 2

§ 45 *
| Currency code Ma ¬ an

có.

3

46 |

*
| Invoice Unit price ___ Don gia cua dong hang/muc hàng� ne

1/7 |

*
|
Unit price currency code

-
Mã dong ticn cua don gia hoa đơn

-

an 3 -7

48

(C

AWB | an 35

Code
Ma
te

8
Tong
Ma

(VND) n

Mc

Quantity

uven te

1BA

)

)n

7}0

4(n[

dTV
n



49

Price quantity unit
___ |

Don vị cua don gia hóa đơn va so lượng |
an 4

Tax value
_

Trị gia tinh thuế (VND)
�

n 7 20

_
Customs alue

_

Trị gia tinh thuê n 20

d) Chỉ tiêu thông tin thông điệp xác nhận thông tin khai báo sửa tờ khai xuất khẩu hang hóa trị giá thấp (MEE)

|

[ServiceID
�

.
VAE1JB0

7
_ -

No § English Vietnamese Attribute Dt
L "Declaration No So tờ khai

7

n -12
2 Declaration Kind Code lo hình an 3

| classification code
_

Mãphan loại hàng hóa
'

an
�

|

4 Means of transportation code Mã hiệu phương thức van chuyên an |

5
ˆ

Customs Office Code
-

Mã hải quan
SỐ

' an 6

6
| �

-

Customs Sub-section -7 Nhom xu ly hỗ sơ
-

-

an |
-2

7 I: code Mã người xuất khâu an 138 �

Consignee code
|
Mã người nhap khâu

¬a �

ân

: 9
| Consignee name ; |

Tên người nhập khau ¬ an 70

10
Postcode No (Postcode Mã bưu chính (Postcode identification) an 9MA. identification)

CỐ

II BỌN Địa chi] (Street and number/P.O.BOX) an 35

12 Dia chi 2 (Street and number/P.O.BOX) an 35:
l3 Address 3 (City name)

|
Địa chi 3 (City name)

-

an =
14

| Address 4 (Country sub-entity. Dia chi 4 (Country sub-entity, name) an 35
,
name) ¬ ¬

Is) Mã nước (Country, coded)
|

an 2

l6 code ¬ Mã đại ly hai quan
� -

an 5 :
17 House AWB number Số House AWB an 35

"18 Master AWB number Só Master AWB
7

an
�

Bill of Lading date " Ngày vận đơn " 7

7
d 8

48
49

���+��

50

œ

Ma

argo

Nporter

Address 1 (S
ber/P

Address 2 (Street an
number/P.O.BOX)

untry Code
(Ccunt coded)
Avent

35

)(F1

d

5

(
ry
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Service ID
- ¬ _VAE0JC0

7� : -�

No 3 English Vietnamese Attribute Digit

1

- ��_ |
Declaration No

1
Số tờ khai ma

có. '
ID

2 Declaration Kind Code Mã loại hình
SỐ a an 3

3 argo classification code
�

Mã phản loại hàng hóa
-

an
-

4 __| Means of transportation code:
|

Ma hiệu phương thức vận chuyên. ¬ |

5
Kind Classification

Mã phân loại kiểm tra an

6 Declaration Sttus Trang thái tờ khai 'an
7

|

Customs Office Code Ma hai quan
1" - :

6
1

th

ˆ

Customs Sub-section Nhom xử lý ho sơ an .
Registered date

___ |
Ngay dang ký

:
=d

1
§

10) _
Registered time, |

Giờ dang ky
7

on '
6

II Registered date
¿

of Correction Ngày thay doi ding ky d 8

12
|

_
Registered time of Correction Gio thay doi dang ky n 6

Exporter code Mã người xuất khâu
-

can 13
l4 Exporter name Tên người xuất khâu v

- �

100

15 "Postcode
�

|
Ma bưu chính

�

CAN 7
|

16, Address of Exporter, Dia chi người xuất khẩu
7

300

17 | Exporter TelNo
�

Số điện thoại người Xuất. 20
"

Te |

Consignee code Ma người nhập khẩu an

19
Í
Consignee name Tên người nhập khâu

SỐ 7
an

_

70

20
Postcode No (Postcode Mã bưu chính (Postcode identification) an 9

| identification) :

3] Địa chi |1 (Stee and number/P.O.BOX) an
.

35

22 Địa chi 2 (Street and number/P.O.BOX) an 35

23 | Address 3 (City name) Dia chi (City name)
: -

35

d) cm tiêu thong tin thong điệp phản hồi tham chiếu
thông.

tin tờ khai xuất khẩu hàng hóa trị giá
t

thấp (IEX)

51

n

an

Inspection
ode

kt

Address | (Street anc
mumber'/P.O.BOX)
Address 2 (Street an
qwumber/P.O.BOX)

an

-

|

+

C

(

n7

J(

(

\

u

1

)(

d{



"TAddress 4

(
(Countrv sub-entity,

52

20.
20

4 Di chi 4 (Country sub-entity, name) an
|

name)

25
Country Code Ma nước (Country, coded) an
(Country, coded)

¬¬

26 Agent code ¬ Mã đại lý hai quan an

27 , Agent name
_
Fen dai ly hai quan an

23 [ TC ustoms
Í
Broker Code

-

_Mã nhân viên đại lý làm thu tục hai quan
- � ˆ

20- ma House AWB number
ˆ

Số House AWB an

30 Master AWB number
ˆ S Master AWB an

31
;

Bill of Lading date vận đơn
1 ¬

|

32
: .

The final Destination Code Ma dia diem dich cuối cùng �_ - 7 MĂ
33 | The final Destination

_
Tên địa dich cudi cung an

3Ó Loading
|

port c‹ Ma dia điểm xép hàng
1

35 | loading port name
.

Tên dia điểm xép hang
' -

'
- an : :

36
_

Estumated Time of Depaarture Ngày hang di dự kiến
"

d

37 argo Piece lượng kiện
-

n

38 Piece Unit Code
ˆ

Đơn vị tính kiện an

39
"
Cargo Weight (Gross) __ Tông trọng lượng hang (Gross) n

40 Weight Unit Code (Gross) Mã đơn vị tinh trọng lượng (Gross)
- -

4 Customs Planned
ˆ

Ma dia diem lưu kho hang cho thong quan dy an
Code ¬ kiến ¬

d2 Invoice Currency Code dong tien của tông trị gia hóa đơn (nguyễn an

43 Total Invoice Tong trị giá hóa đơn (nguyên tệ)
cóc

44 Total of Customs value.
_

Tong |
trị gia tính. thuế tệ) on

45

[

Totalof Customs value
7

Ma nguyen tỷ cua tong trị gia tính thuế.(nguyen an
Currency _ t¢) ¬ -

46 Total of tax value
Tone

tr giá tính thue
|

(VND) n

47 Currency Code Mã dong tiên của ty giá tính thuế
�

an

-48.
ˆ |

Currency Lxchange Rate Tỷ gia tinh thuế.9. + _

-

ghi cha ¬ -4
3Ú. ¡

Structure | Tông số trang của tờ khai n

1S

$0

n

34

1Š

Nga
an

de

So

War ous

Ma
te)

gu en

Code
0

Note

|

Šd

6}

+

61

|

(

Q

1ì

7
{

}

1((
C

Q7
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54

-

Content of customs instruction |
Nội dung chi thị của hai quan i 140

75 Date of customs instruction
� | Ngày chi thị cua hai quan cà. �d. "

76
Case title of customs lên chi thị cua hai quan \ 40

_ Hà -�

77 "ontent of customs instruction No ung chi thi cua hai quan ¬ ¬
78

_

Date of customs instruction egay chỉ thị cua hai quan d 8

79
Case ttle of customs Tên chi thị cua hai quan \

|

40
instruction i ¬

80
- „

Content of customs mstruction
|

Nội dung chi thị cua hai quan ;
140

BI :

ˆ

Date of customs instruction Ngày chi thy cua hai quan d 8
|

82
Case title of customs

Tiên chi thị của hai quan \ 40
__,

Instruction , ¬ _

Content of customs instruction
„
Nội dụng chì thị của hai quan \ 140

84 Date of customs instruction
:

`

Neay chi thi cua hai quan
|

d 8

85
Case of customs Tên chi thị của hai quan ` 40
instruction

| _ ¬ 1ã.

86 Content of customs instruction
-
Nội dung chi thị cua hai quan \ 140

87 Date of customs instruction
_

chị thị cua hai quan Ị d 8

88
¢ ase title of customs Ten chỉ thị cua hai quan \

I
40

|
instruction

có ¬
89 Content of customs instruction Noi dung chi thy cua haiquan ' 140

90 50 Field No.
:

Số thứ tự dong hàng -

�

ẩn ma
2

_
9] * Item

-

Mô ta hang hóa \
�

300
`

* Quantity (1 > Số lượng (1) n

3. *
|

QuantityUnit tCode (1) -�_ MãMã đơn tinh (1) a CỐ TT ạn- +

94 *
|

Invoice Value
|
Trị gia dong hàng/mục hang(nguyên tệ) ' � �

95 *
|
Currency code

„
Mã nguyen an

96 *
|
Invoice Unit price , Đơngia cua dorng hang .

97 *
|
Unit price currency y code

„
Mã dong tiền cua dongiahoa don

.
3

98 *
| Price quantity unit ¬„ Dons {cua don giá hoa đơn:va:SỐ lượng: _

an
_

4

99 | *
| Tax value

-

Trị gia tính thuê (VND)
-

n
; _ 20

100 |
*

| Customs value TtIr) gia tinh thuế
_ � ¬ on

74

Istructic
140

83

Ngây

Name
)?

hange/mu

0

€

\¢{

t

‡

{

\

0Ì

Q7}

1

1

e) Chi tiêu thông tin thông điệp xác nhận thông tin hủy tờ khai xuất khẩu trị giá thấp (PEC)



-

ServiceID
_

w
s

m
n

|
VAFIHCO

No g English Vietnamese Attribute Digit

To! Reception Number
-

Số tiếp nhận tờ khai hủy
1" +

n -12
2 T Reception Date Ngày đẻ nghị hủy tờ khai

-

d
'

=8

L 3
"

Status Trang thai : cản - |

|

4 Declaration No. Soto khai đề nghị huy n 12
5

¡ Rgistered date Ngay khai tờ khai xuất khau nghị hủy d §

[ 6
|

DateO Permit
ˆ

Ngày cấp phép tờ khai xuất khâu đẻ nghị hủy cd 8

ST |

Customs Office "Co quan Hai quan
7

an -6
ˆ

8 Customs Sub-section
�

Nhóm xử lý sơ an
-

.
4

9 Declarant Code Mã người khai hai quan an 13

10"
]
Declarant Name : 'Tên người khai hải quan \ 100

-

Wf Address ofDeclarant Dia chỉ người khai hai quan.
'

|[_�
|

200

12 Telephone number of
Số điện thoại người khai hai quan an 20Declarant `

13
| _

|
Cancel Code

�

| Mã lv do huy
- -2

Note Cancel Lý do huy
-

v
w

500
|

* Attached
_

Tên chứng từ đính kêm an 200
-~

g) Thông báo chấp nhận/từ chối hủy tờ khai xuất khẩu tri giá thấp
¬

Service ID VAFIHT0/VAFIHH0|
e

' " l
|

No 3 English Vietnamese Attribute Digit

|

"
Reception Number

�

Số tiếp nhận tờ khai húy ne 12
2 Reception Date

-

Ngày dé nghị huy tờ khai d

1 Status
_

[rạng thai
7

an |

s4
ˆ

Declaration No. "Sétakhaidenghihuy on 12

�

_

Registered date
"

| Ngày khai tờ khai xuất khâu dé nghị hủy d

cóc DateOf Permit Ngay cấp phép to khai xuất khâu đẻ nghị huy d
-

-8

|

+

dé

he

an

ne D lentÌ{\

§

8



56

_7 ustoms Office
_
Cơ quan Hải quan

7
an, 6 -�8 Jf ustoms Sub-section Nhom xu ly ho so 2

|

9
"
Declarant Code Mã người kha hai quan an 13

10 "Declarant Name
_

Tên người khai hải quan ;
vs

aT Address of
|
Declarant Địa ci người khai hai quan _

7

có
12

number of
Số điện thoại người khai hai quan an 30

|13
'

Cancel Code
|

Mã lý do hủy
" '

an 3

l Note Cancel
'

|

Ly do huy \ 500

|
*

|
Name Attached Documents _

Tên chứng t từ đính
� ;

¢(

4. Chỉ tiêu thông tin thông điệp phản hỗi đối với tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại (nhập khẩu)
a) Chỉ tiêu thông tin thông điệp xác nhận cap so tờ khai tai liệu, chứngtừ không có giá trị thương

t

mạiai (nhập khẩu)
| Service ID m SỐ _VADIPAO -

°=No 3 English Vietnamese Attribute Digit

|

-
Declaration No Số tờ khai có :

�

-1 "
: 12

a Declaration Kind Code Ma |} 8n
3

_

Means of transportation code Mã hiệu phương thức vận chuyền
;

|

4 reustoms Office Code
|

Mã hai quan
� a 7 («6

5 C ustoms Sub-section
'
Nhóm xư lý hò

s

SƠ " an 3

6 Importer Code
|
Mã người nhập __an 13

7 Consignor code -

Mã người xuất " 13

8 Consignor name
_____

Tên người xuất khâu 7
an 70

S
Dia chỉ | (Street and number/P.O.BOX) an 35

��+- +

S
) �____{� � � -.�

ress2 (Street an -0 2(S8 r/P.O.BO h|

Ố _ number/P.O.BOX) Dia chi 2 (Street and
numberP

BOX) an : |

35

11
|

Address 3 (City name) Dia chi 3 (City name) an
\

35" sss 4
(Country sub-enti

:

7
2 (Country sub-entity,

|

Địa chi 4 (Country sub-entitv, name) an 35

n

00

00

elephone
Declarant

H
en 00

loai

an

khau

treet
number/P.O.BOX
Add

Addre
name)

(

11k

}|7}

n

ahk

d(

d

�



»

|

Country Code
_

(Country, coded)
vã

nước -

an -

14 House AWB number , House AWB an 35
| |

Master AWB number Số Master AWB an 35

16
|
Billof Lading date

�+
don, d

�

8

17 |
�

Portof discharge
��Mã cang đỡ hàng an 6

"18 | |

Port of discharge name
.
Tên cảng do hàng

: "
n 3 5

19 Loading location code Mã dia điểm xếp hang an 6

30 Loading location name
�

Tên địa diem xep hang an
,

35

21
|

Loading vessel code
ˆ

Mã phương tiện vận chuyển 9
7

22
|

Loading vessel (aircraft) name
�

Tên phương tien vận chuyên
� _�

3§ ma
"33

|
(Amhaldae Ngày hàng đến d

�

8
7

24 Cargo
_
SỐ lượng kiện

c�

§

25 Piece Unit Code
-

_Đơn vị tính Kiện an 3

Cargo Weight (Gross) _ Tổng trọnglượng hàng (Gross)
�

n 9

37 Weight Unit Code (Gross) đơn vị tính trọng lượng (Gross)
-

an =35
28

Customs Planned Warehouse
�

Mã dia điểm lưu kho hang chờ thong quan dự
an 7| Code

-

kiến ¬
�39 Item Name Mô ta hang hoa \ 300

30 Notes Phan ghi chú ¬ 300

S7

Sc

Ngay van

an

an

Ma

}

6

A

\

b) Chi tiêu thông tin thông điệp phân luỗng thông quan tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mai nhập
khẩu (cả trường hợp

khai sửa tờ khai)
VADIPC0/VAD2PC0/VAD3PC0

i Vv
Service ID VAD? PEO/VADSPEO

- VAD2PG0/VAĐ3PG0 ¬
s| § English Viet tyrd 8 "nglis ietnamese

=
2 ầ

5
| Declaration No

�_ Í

Số tờ khai n 12

2
-

Declaration Kind Code.
|
Ma loại hình

7

7 : :
an ¬ �_

3



58

Inspection Kind C lassification
Ma hiệu phương thức vận chuyên

Mã phân loại kiêm tra

'Trang thái tờ khai
_

|

Mã hai quan

an

an.
_

l

an |

Ï

Nhóm xư lý ha SƠ

Ngà đăng ky

Cờ dang ky
_d

Ngày thay đổi đăng ky

Giờ thay đôi dang ky

Mã ngườinhập khau

Tên người nhập khâu

Ma bưu chính.

Telephone number of Importer

Địa chi người nhập
Số diện thoại người nhập khau

Mã người xuất khâu
Tên người xuất khâu

. Mã bưu chính

Địa chỉ | (Strt and number'P.O.BOX)

Địa chỉ 2 (Street and number/P.O.BOX)

_Diacchi 3 (C ity name)
|

Address 4 (Country sub-entity,
'

Địa chi 4 (Country sub-entity, name)

�-�

Mã nước

__1 Mã đại lý hai quan
Tên đại lý hai quan.
Ma nhân vien dai lý làm thủtục hai quan

[3 � |

Means of transportation code

Khu Code
5 Declaration Status

6
� �

| Customs Office Code

7
|
Customs Sub-section

-

8, Registered date

Registered time

Registered date of Correction

Registered time of Correction
12 Imponer Code

Importer Name

|

14
|]

Posteode
�-

đã
|

Address of Importer-
16

17 Consignor code
ig

|
|
Consignor name

19 Postcode identification:

0 Address | (Street and

_�_ Jnu|
number/P.O.BOX)
Address 2 (Street and
number/P.O.BOX)

22
|
Address 3 (City name)

33
|
name)

24
Countrv Code

__ _ |
(Country, coded)

25 Agent Code|

Agent Name
27 Customs Broker Code
-28 House AWB number

29 Master AWB number

Số House AWB+
Master AWBo

a

|

6

an 2

8
�-

'

n 6

d 8
ị

n 6
|

%

-

100 |

an
" �

` -300
an 20

7

13
.

70 ma
an

7
9 |

an 34

an 35

an
m

3S:
an 38

an 2

an 5$0
an

SỐ

-5

an

an

1(

4

Q

0

an

KỈ at

an

34

7

ì
|

1



30 Bill of Lading date
_

Ngày vận đơn d -8
31 | Port of discharge Mã cang dờ hang an 6

Port of discharge name
" ˆ

Tên cảng dỡ hàng
"

an 35

Loading location code
_
Mã địa diem xếp hàng

� sản
� ¬7

Loading location name Tén dia diém xép hang an 35

35 Loading vessel code
_
Mã phương tien van chuyen 9

36 1.oading vessel (aircraft) name ên hương t vận chuyền
_ �

an 35

37 l Arrival date Ngày hang đến d 8

38. Cargo Piece Số lượng kiện
1

n 8

39 Piece Unit Code Don vị tính kiện an 3

40 ị

Cargo Weight (Gross) Tổng trọng lượng hang (Gross) n 9

"ma Weight Unit Code (Gross) Ma đơn vjtinh trong lượng an 3
_

„ Customs Planned _Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự an 7
Code kien"
Item Name "Mo ta hang hoa \ 300

Notes ghi chú
7

v 300
45 Date of permit cap 8

46
|

Time of permit
_

Giờ cap phép n 6
_

47
Date of completion of

Ngày hoàn thành kiểm tra d §
inspection oo =

48
Time of completion of Giờ hoàn thành kiểm tra n 6

_ examination/inspection

49 Post-clearance audit
Phân loại kiểm tra sau thông quan an l

| classification
_- _

declaration
Ngày hủy khai báo hai quan d 8

† . ` đa
=ÃI Time of Import declaration Gio huy khai báo hai quan n 6

cancellation
Mã

52 Customs
Instruction

Phan loạt chi thị cua hai quan an |

�
classification

_

53 Date of customs instruction Ngày chỉ thị cua hai quan d 8 ¬
Case title ofcustoms

Ten chi thị cua hai quan \ 40
-

"instruction

59

32

34

an

eI

ø (Gre
Irene

43

an

phep

NAM INALK

- 3: )
50

Dat n port

icellati

‡

1

)n

t

dN

}a1

}e

}

|
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61

0
---+

81

Date of customs instruction
Case title of customs
instruction

rr

©) Chỉ
tiê thông tin thôn điệp phản hôi nội dung tờ khai tài liệu, chứn từ không có giá trị thương mại (nhập khau)

lấy:
về dé sửa (IPD)

Content of customs instruction

chi thi cua hai quan d
�

8

Têẻn chỉ thị của hai quan V 40

Nội dung chỉ thị của hai quan
- w

V
-

140

'Service ID VAD1030
_ �-�

No 8 English Vietnamese Attribute Digit

| "DeclarationNo Số tờ khai n 12
2 DeclarationKind Code

�

loại hình
- �

an
7

3

Means of transportation code Mã hiệu phương thức van chuyén an I

4
ˆ

Customs Office Code
:

Mã hai quan an 6

Customs Sub-scction Nhóm xử lý hỗ sơ an 2

6
_ Importer C Mã người nhập khâu an 13

7] Importer người nhập khau \ 100

8
"

Postcode "Ma bưuchính
�

cần 7

9
ˆ

Address of lmporter
"

Địa chỉ người nhập khau v 300

10 1 clephone number of Importer
�

Số điện thoại người. nhập khảu.

�

30

II Consignor code Mã người xuất khảu "an
-

13

1? Consignorname Tên người xuất khâu an 70

Postcode identification
�_ | Ma bưu chính

'
an -9

\4 Địa chi | (Street and number/P.O.BOX) an 35

15 Địa chi 2 (Street and number/P.O.BOX) an 35

Address 3 (City name) Địachi 3 (City name) 7 ��

35

1?
Address 4 (Country sub-entity,

Địa chi -4 (Country sub-entity, name) an 35
name) 7 k

�

18 Country Code Ma nước
-

�

@

Ma

ode

Name "Fe

Address | (Stre nd
er/P.O.BOX)

Address 2 (Street an
number/P.O.BOX)

6

an

Ì

†

t

){b}]uì1

d

{

}



(Country. coded) |

19 Agent Code Mã đại lý hai quan an 5

30 House AWB number Số House AWB an. 35

|.

Master AWB number Số Master l an
�

Bill of Lading date Ngày van don a d 8

Port of discharge Mã cảng dỡ hàng an 6
- Pon ofdischarge name Tên cảng dỡ hang an 35

25 Loading location code | Mã dia điểm xép hang an 6

26 Loading location Ten dia điểm xép hang an 38

27 Loading vessel code Ma phương tiện vận chuyển.
-

an 9
SỐ

|
28 | Loading vessel (aircraft) name _'Tên phương tiện vận chuy én an 35

29 Arrival date Ngày hang đến d 8

-30, Cargo Piece _Số lượng kiện
7

n 8

31 Piece Unit Code Pon vi tinh kien
:

an 3

:

32
7

| Cargo Weight (Gross) | Tông trong lượng hang (Gross) n nr')
33 "Weight Unit Cade (Gross) Ma đơn vị tính trọng lượng (Gross) an

-

3

-

34
Customs Planned Warchouse Ma dia diem lưu kho hang chờ thông quan dự

-

an ;
,
Code kiến

¬ " ¬ -

35 'Item Name 7 Mo ta hang hoa \ 300
36 Notes Phan ghi chú ` 300

d) Chỉ tiêu thông tin thông điệp xác nhận sửa tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại (nhập khẩu)
"Service ID

_

|
VADIPBO

_= _

No 3 English Vietnamese Attribute

R Declaration No Số tờ khai n

cm. :
Declaration Kind Code Mã loại hình

"
an

3 Means of transportation code _Mã hiệu phương thức vận chuyển
4 Customs Office Code Ma hai quan
5

|

có

"
Nhóm xử lý hỗ sơ an

62

AWB

nam

Digit

an

n

tom Su

]

Í

t

6

nb]{C



Importer Code

Consignor code
Mã người nhap khâu

63

Mã người xuất khâu

Consignor name
Address | (Street and
number/P.O.BOX )

Tenngưi xuất khâu

Dia chi Ì (Street and number/P.O.BOX)}

'Address 2 (Street and

¬ „
number/P.O.BOX) Dia chi (Street and number/P.O.

).BOX)ˆ

Address 3 (City name) Đa chì 3 (City name)
_

Address 4 (Country "sub-entity.
name)
Country Code
(Country,coded)
House AW B number

Dia chi 4 (Country sub-entity. name)

Mã nước

So House AWB
Master AW Btnumber

Bill of
f
Lading dat

�

' SỐ Master AWB
`

Ngây van đơn

_
Port of discharge

_

Port of'discharge name
-�m�.

Loading location code

Ma cảng dỡ hang
Ten cang đỡ hàng

_Mã địa diem xép hang

Loading location name

- Loading vessel code

L.oadine vessel (aircraft) name

Arrival
¢

date
+�

Cargo Piece

29

30

Ten dja điểm xếp hang
t - R R

Mã phương tiện vận chuyển

Ten phương tiện vận chuyển

Ngay hang den

Số lượngkiện
Piece Unit Code Don vị tính kiện

Cargo Weight (Gross) trọng lượng hang (Gross)

Weight Unit Code (Gross)
Customs Planned Warehouse
Code
Item Name

Notes
|

Phan ghi chi
+ - - -

kien

an
;

13

an ; 13

an
�

70
7

an 35

an 35

an 35
_ =

an 2

-� : }

an 35

~_� ' R

8
�

an 6

an
-

an mì

w
vd

an 9

an
'

35
- ' s

¬.

d 8

n 8

an 3

n 9

an

6

Mã đơn vị tính trọng lượng (Gross)
Mà địa điểm lưu kho hang chờ thong quan dự

Mỏ ta hàng. hóa

an 7

V 300

300

7

§
4

()

35

l4
an 35d

19

7

}a0

4

5

16

7

8

\



d) Chỉ tiêu thông tin thông điệp phả hôi ha chiề tờ hai tai liệu, chứng ir không có giá trị thương mai (nhập

64

khẩu)
_

ServieeID
SỐ

: VAD0PC0
ˆ SỐ

~
vo ���- _� - - �-- ���

No. š English Vietnamese Attribute Digit
ị

|
Declaration No S1tờ khai

có 1
nh ¬ Ị2

|

2
_

|

eclaration Kind Code Ma loại hình.
7

|
3 Means of"transportation code Ma hiệu phương thức vận chuyến an w

4

l
Inspection Kind Classification:

Mã phân loại kiểm tra an| i

5 Declaration Status Trang that to khai an I

6 Te "ustoms Office Codc- Mã hai quan an 6
"

Customs Sub-section Nhóm xử lý hd sơ an 2

8
- ˆ

Registered date Ngấy dang ky 8

Registered time
'

Gio dang ky 6

|

-

Registered |
date of Correction Neavy thay đôi đăng ky d '

§

___ Registered time of Correction
|
Giờ thay doi dang ky

7 R on cóc 7
| 12

_ Importer Code _Manguoinhapkhau ��Đ-

an 13

13 Importer Name Tên người nhập khâu V 100

l4
_
Postcode

-

_

Mã bưuchnh
~ "

7
=

_
Address of Importer

'
Dia chi người nhập khảu

� ¬ | 300°
16

„ Telephone number of Importer -
Số điện thoại người nhạp khâu. an 20

17 Consignor code
_

Mã người xuất khau an
:

onsignor name.
_
Tên người xuất khâu

7 '
70

_ | Postcode identification "Ma bưu chính
-

"an.

20 Address
|

Địa chỉ | (Street and number/P.O.BOX) an
|

35 |

21 BỌN chi 2 (Street and number/P.O.BOX) 35

- | Address
|
3 (City name)

|

Dia chi 3(C ity name)
33

� |

Address 4 (Country sub-entity,
|
Địa chi 4 (Country sub-entity, name)

_

35

}!

an

ode

0

an

(Street and
O BOX)

Address 2 (S
DĐ

aumber/P.O

)

(7

}Q

(

nN

a
~-

an
��� ���

an
�� -



Country, Code
(Country, coded)

Mã nước

AgemtCode_
Apent Name
Customs Broker Code
House AW B number

|

Mã dai ly hải
‹

quan
_

lên đại ly hai quan

ˆ

Số House AWIB
Master A'AW B number

|

Bill of Lading date-
_
Số Master AW B

_

Ngày van đơn.|

Port of discharge
Port of discharge name

LÍ.oading location code
lq wading |

lcation name

Loading vessel code
L. vessel (aircraft) name

_
Mã cang dỡ hang

_
Tên cảng dỡ hàng

dia điểm xếpshang

Arrival date

Cargo Piece
Piece Unit Code

�

_
Cargo

W

(Gross)
- Weight vu nit Code (Gross)

Negay hang den

Số lượng kiện

ˆ

Customs
s
Planned Warehouse

moode

Don vị tính kien

kiến
ltem Name
Notes
Date of permit

|

Mo ta hoa
|

Phan ghi chủ

Ngày cap phép
-

Time of permit
Date of completion of
eXamination/inspection

Gio cap phép
-

lime of completion of
examination/inspection
Post-clearance audit

_
classification

+ -�

ca ˆ

Phan loại kiếm tra sau thông quan

an 2'
an -5

�

an 30

„
Mã nhân viên đại lý làm thu tục hai quan "an

; ; cấc
an 35

-

an 35

d

an 6;
an 35,
an 6"

_

Tên địa điểm xép hàng an 35
`

Mã phương tiện vận chuyển
có

an 9

phương tiện vận chuyển "an 35
�

d §1 „%

n 8
|

c3.
Tông trọng lượng hang (Gross)

ám

n 9

Mã đơn vị tinh trọng lượng (Gross) an 3

Mã địa điểm lưu kho. hàng chờ 'thong quan dự an h

1 300
_ - sạn

� KT
n " 6

Ngày hoàn thành kiểm tra d 8

Gio hoan thanh kiem tra n 6

an |

65

me

9

3(

32

34

35

ding Ter

{�- ����
gh

4]

4?

43 an

44

45

4
47

48

19
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)

4¬

6

7
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e) Chi tiêu thông tin thông điệp xác nhận thông tin hủy tờ khai tai liệu, chứng từ không có giá trị thương ại (nhập

67

Ngậy chi thị của hai quan

Tên chỉ thị của hai quan

Nội dung chỉ thị của hải quan

Ngay chi thị cua hai quan

Tên cỉ thị của hai quan

|
Nội dung chi thị của hải quan

Ngay chi thị của hai quan
_

74 : Date of customs instruction"
Case title of customs
instruction

¬¬

76 | Content of customs instruction
77 Date of customs instruction

78
Case title of customs
instruction

79 Content of customs instruction

80 Date of customs instruction

81
Case tile ofcustoms

� �

instruction
82 Content of customs instruction

khau)

Tên chi thị cua hai quan

1 Nội dung chi thị của hai quan 140

: 1D_ .
_VIPIHC0-

No 8 English Vietnamese Attribute Digit

l + : _Reception Number Số tiếp nhận tờ khai hủy
-

n
2

| | Reception Date
-

Ngay để nghị huy tờ khai
- -

d § ¬3, Status Trạng thái an |

Declaration No. Số tờkhaidé nghị hủy n 2
§ Registered date

�

Ngày khai tờ khai nhập khâu đẻ nghị huy d 8

w Date Of Permit Ngày cap phép tờ khai nhập khâu đẻ nghị hủy d 8

7 Customs Office "Co quan Hai quan
" 1

an 6

8 Customs Sub-section Nhom xu lý hỗ sơ an 3

Declarant Code Mã người khai hai quan an, l3.
10 Declarant Name Tên người khai hai quan

-

\
�

100

Address of Declarant Dia chỉ người khai hai quan

�

200 ¬
'

' 12
number of

Số điện thoại người khai hai quan an 30

d

140

d

40

140

40

Service

clephone
Declarant

\2

d

VY

k

4

(



"Ccancel Cc'ode13

14 4 Note Cancel
Name Attached Documents

68

ly do huy
-

Lv do hy
an " 2

- "
\ 500
an 200

Tên chứng từ đính kèm. ¬

ø) Thông báo chấp nhận/từ
chỗi hủy tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại (nhập khẩu).

"Service ID
_
VIPIHT0/VIPIHH0

=
SỐ |

No 3 English Vietnamese Attribute Digit

| Reception Number
_

Số tiếp nhận tờ khai huy n 13

2 Reception Date Ngày đẻ nghị huy tờ:khai.
mw

d

m Status Prạng thai an m

4đ
_
Declaration No.

7 ��

Số tờ khai dé nghị huy
-

�

§
- Registered

¢

date Ngày khai tờ khai nhập đẻ nghị hu
�

d

6 - Date Of Permit Ngảy cấp phép tờ khai nhập khau đẻ nghị huy d 8

7 ¢ 'ustoms Office
:

Co quan Hai quan
" �

an =6
8 'Customs Sub-section Nhom xu ly hd so an

9 Declarant Code
-

Mã người khai hai quan
10
| �

|
Declarant Name

ˆ cóc

Ten người khai hải quan
- 7

100

|

II
|
Address of Declarant

|
Địa chỉ người khai hai quan

- "
V

-

;

12 Telephone number of Số điện thoại
người

khai hai quan an 20
Declarant

13 [Cancel Code,
-

Mã ly do hủy
cóc -

an 2

14
|
Note Cancel

7
Lý do huy

:
-500

[115 Đà [Name Attached Documents
�

| Tên chứng từ đính ¬
-

an 300
|

Ma

en

KE at

n

200

ken

F

\

8

71

$Í

(

\

5. Chỉ tiêu thông tin thông điệp phan hỗi doi với tờ khai tài liệu, chứng từ không có gia trị thương mại (xuất khẩu)

a) Chỉ tiêu thông tin thông điệp xác nhận cấp số tờ khai tàiai liệu,chứng từ không có giá trị thương mại (xuất khẩu)

Ts Service ID '
VAFIPAO

|

\



69

=œ

No g English Vietnamese Attribute Digit

1

.

Declaration No "Sétakhai
- -

n 12
2

'
_
Declaration Kind Code Ma

ä

loại hình
ˆ a _ 3

SỐ

_Means of transportation code
�

Mã hiệu phương thức vận chuyên
7

an |

4.1. "C ustoms Office Code Ma hai quan an 6

Customs Sub-section } Nhóm xu lý"ho SƠ
7

an -2

6
|
"Exporter

c
code

-
Mã người xuất khâu a -

13

Consignee code Mã người.nhập khau an

_
8 Consignee name

7
_,

Tên người nhập khâu:
_

an 70

No (Postcode
Ma bưu chính (Postcode identification) an 9

- ; ; : -4

Di ehchi |11
(Stree

and number/P.O.BOX) an 35

Địa chi 2 (Street and number/P.O.BOX) an 35

"Address 3 (City name)
ị

Địa chi 3 (City name) an 35

|

4 (Country sub-entity, Dia chi 4 (Country sub-entity, name) an 35

14 : eded) Mã nước (Country. coded) an 2

15 ��_Agent code
7

Mã đại ly hai quan an 5
7

: 16
|

House AW
B

number Số House AWB
;

an 35
©

Master AWB number Sé Master
"

an 35

18 Bill ofLading date Ngày van đơn d
Ị

8

19
Ị
The final Destination Code Ma dia diém dich cuối cùng an

ị

-6
20 The final Destination Name Tên địa điểm dich cudi cùng an 35

31 Loading port code
|

Mã địa điểm xếp hang 6
"

22° loading port name Tên địa điểm xếp hang an

23 s

oy Cargo Piece
|

Số lượng kiện
_

n
|

Piece Unit Code
- :

Pon vị tinh kiện
: _

an
|

-3

7

0

I I

12~

l3

ostcode
identificat
Address | (Street an
umber/P.O.BOX)
Address 2 (Street and
umber/P.O.BOX)

Address
tam
uitry €

Count

B

AWB

an

35

Arrival date
| Ngày hang đên

d{

r

)(

)

ry

7

‡

d

8

(



-
Cargo Weight (Gross)

37 Weight Unit Code (Gross)

38
1 Customs Planned Warehouse

ˆ

T Code
230 Item Name
30 Notes

70

Tổng trọng lưn hang (Gross)
Mã đơn vị tính trọng lượng (Gross)
Mã địa điểm lưu kho hàng hờ thông quan dự:
kin

-

Mo ta hang hoa

Phan ghi chu

an

an 7
-

|

�..

\ 300

|

300

b) Chỉ tiêu thông tin tông điệp phân luéng thông quan tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại xuất
khâu (cả trường hợp khai sửa tờ khai)

VAEIPC0/VAE2PC0/VAE3PC0
Service ID VAEIPFO

VAE2PE0/VAF3PFO0
VAF2PF0/VAE3PF0¬ ăn

No 8 | English Vietnamese Attribute
|

Digit

| Declaration No Số tờ khai n
|

12
2 Declaration Kind Code Ma loại hình

SỐ

3 "Means oftransportation code Ma hiệu phương thức van chuyển an |

4 Inspection Kind Classification
ˆ

Ma phan loai kiếm tra

1
an

"
_ _„

Code
_ _ ¬ SỐ

ị

5
; _

Declaration Status
; Trang thai to khai

7 :
an | ¬

6 Customs Office Code Ma hai quan an 6

7 Customs Sub-section
-

mã _

Nhóm xử lý hỗ sơ tản
7

8 Repistcrced date đăng ký d 8
ˆ

Registered time dang ky n

có

6

"10 Registered date ofCorrection Ngày thay đổi đăng ký
có

8

II
i Registered time of Correction Giờ thay ddidanghy

� ¬
|

có

6

12 Exporter code
|

Mã người xuất khảu � SỐ an 13 ¬
13 Exporter name Tên người xuất khâu \ | 100

_| Postcode
;

Ma buu chinh an ¬ 7
:

15
|

Address of Exporter Dia chi người xuất khâu \

6

an

Ngày
G

n

00

ì

(

-

€



Số điện thoại người xuất khảu

71

Mã người nhập khâu

Tên người nhập khâu

Mã bưu chinh (Postcode identification)

Dia chi | (Street and number/P.O.BOX)

Dia chi (Street and numbr/P.O.BOX)

Địa chỉ 3 (City name)

~

Dia chỉ 4 (coiountry sub-entity, name)

Mã nước (Country, coded)

_Mã đại lý hai quan
Tên đại ly hai quan

nhân vien đại lý làm thủ tục hải quan
Số House AWB
Số Master AWB

_ Ngày van don

|

Mã địa diém dich cudi cùng
địa điểm dich cuối cùng

|

Mã địa điểm xếp hàng

địa điềm xep hàng.
"Ngày hàng đến

Số lượng kiện
Don vị tính kiện

| 16 porter Tel No
17

;
"¢ 'onsignee code

18 Consignee name

19

ˆ

Postcode No (Postcode
identification)

20

ˆ

Address 1 (Street and
=

number/P.O.BOX)7
2I

�

Address2 (Street and

��__. number/P.O.BOX)
22 Address 3 (City name)

23

ˆ

Address 4 (Country sub-entitv,
l

name)/
44

Country Code
_(Country,coded)

|
25 Agent code
26 , Agent name

27 Customs Broker Code|
38 House AWB number

29 Master AWB number

30 Billof Lading date

_3t The final Destination Code
The final Destination Name

R Loading port code

34! Loading port name

Arrival date

|

_

neargo Piece
37 Unit Code

38 Cargo Weight (Gross)
Weight Unit Code (Grass)5
Customs Planned Warehouse

40 `Code
4| item Name

42 "Notes

,

Tong trong lượng hang (Gross)
Mã đơn vị tinh trong lượng (Gross)
Mã địa điểm lưu kho hang cho thong quan dự

!
Kiến

,
Mô ta hang hóa

Phan phi chu

an

an

70

35

an 35

35

an 35

an

an 5(

Ma an

an 35

35

an
32 en 35

33 an

35

3€

an

39 an

an

300

00

0

3

7}a

97}

a

a

a

5

}a

8d

6

7a

6¢

}

8d

§
|

C

Q}

7

3\



43 Date of permit Ngày cap hép d

44 | Time of permit Giờ cap phép n
"fo >

:
� ������ �

Date of completion of `
45 or comp . Ngay hoàn thanh Kiếm tra d

_ Cxaminatlo/inspccton_ a ¬
Time of completion of ¬46 orcomp

. Giờ hoàn thành kiếm tra n
cxamination/inspction
Post-clearance audit

47 . . hân loại kiếm tra sau thông quan an. classification 7 _

Date of Import declaration
48 mpe Ngày huy khai bao hai quan d

cancellation
Time of Import declaration

49 Gio huy khai bao hat quan n
__ ____

canccllation 7
Customs instruction .

80 Phan loat chi thy cua hai quan ana classification
S| Date of customs instruction Ngày chỉ thi của hai quan d

- Case title of customs `
S82

¬
. Tên chỉ thị của hat quan \

instruction
- -

j

33 Content of customs instruction
�

Nội dụng chi thị của hai quan
54 Date of customs instruction Ngay chi thi cua hai quan d

Case title of customs
35 " . lên chi thi của hải quan \

'instruction- .

56
-
Content of customs instruction

�
Nội dung chi thị cua hai quan \

37 Date of customs instruction Ngày chi thi của hai quan d

- Case title of customs "
38 . lên chi thy cua hai quan \

instruction ~ - -

39 Content of customs instruction
�

Nội dung chi thị của hai quan \

60 Date of customs instruction Ngày chi thị cua hai quan d

Case title of customs6l . : Ten chi thị của hai quan V

-

instruction
_ 7

62 Content of customs instruction Nội dung chi thị cua hai quan \

63 Date of customs instruction Ngay chi thị cua hat quan d

Case title of customs
641 . lén chỉ thị cua hải quan \

__ _instruction - � ¬ - � �

65 Content of customs instruction
�

Noi dung chi thị cua hai quan \

72

40

40

40

140

40

140

+(

140

10

140

8

6

6

8

8

8

8

$



73

N ayy chi thị của hải quan

Contentdof customs
i

instruction

|

Tén chi thi cua hai quan
L

, Nội dung chí thị củachải.quan

Ngày chi thị của hai quan

chỉ thị của hai quan

Content of customs instruction Nội dung chi thị của hải quan

Ngày chi thị của hai quan

|eontent of customs instruction

Tên chi thi cua hai quan
"

Noi dung chi thị cua hai quan

Ngày chi thi cua hai quan

Tên chi thị cua hai quan

Content of customs instruction Nội dung chi thị cua hai quan

Ngày chi thị cua hai quan

Tên chi thị cua hai quan

66 Date of customs instruction

|

�

wease title of customs
instruction

68

69 Date of customs instruction

70
Ccase title of customs

R instruction
�

7Ii
72 Date of customs instruction

73
Case title of customs

_
Instruction,

74

7 75
|
Date of customs instruction

16
|

Case title of customs
instruction

[ 78 Date of customs instruction

10 Case title of customs
instruction

80 Content of customs instruction
|
Nộidung

‹

chỉ thị của hải quan

40

140°

8d

40

140

140

Chi tiêu thông tin thông điệp phan hồi nội dung tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại (xuất khẩu)
lay \

về dé sửa

" Service ID : VAE1030
-

�

=
-

- _

8 English Vietnamese Attribute Digit
LE���- � =��

l
� |

Declaration No. | Số tờ khai n 12
5

2 Declaration Kind Code Mã loại hình an
; |

!

3
|

Means of transportation code Ma hiệu phương thức vận chuyên
7

an |

c4
|

Customs Office Code Ma hai quan ;
6

|

Customs Sub-section Nhóm xử ly hồ sơ an 2

67

en

40

140

40

40

c)

an

\

8d

8d

\

8d

\

8d

/

y



74

6 xportcr code "Ma người xuất khâu 7
an

7 Exporter name
_

Tên người xuất¡khâu l§ v

8 Postcode Mã bưu chính an
-

9
� |

Address of Exporter Địa chi newoi xuat khau
- có.

\

|

10 Exporter Tel No Số điện thoại người3xuất khâu an

TH Consigneecode Mã người nhạp khâu an

_
12

; Consignee name ¬
-

_
Tên người nhập

� -

' -

"an
13

Postcode No (Postcode Mã bưu chính (Postcode identification) an
_ identification)

- _

L4 Địa chỉ | (Street and number/P.O.BOX)
|

15 Dia chi 2 (Street and number/P.O.BOX) an

| 16- Address 3 (City name) ;

|

Địa chỉ 3 (City name)
�

7 an

17
Address 4 (Country sub-entity,

Địa chỉ 4 (Country sub-entity. name) an
name)

- SỐ `
7

18
d)

Mã nước (Country, coded) an
|

-19 Agent code Mã đại ly hai quan
_

an
-

20
-

House AWB number
_

"Số House AWB
- -

an
�|

Master AWB number Số Master AWB
- an

"

33] Bill of L ading date van don -

d

33 The final Destination Code
_

| Mã địa điểm dich cudi cùng.
Trhe final Destination Name dia diém dich cudi cung

-

an
|

25 Loading port code
Í

Mã địa xếp hàng
- -

an
|

26 Loading port name Tên địa điểm xép hàng an
-

Arrival date Ngày hang đến d

28
-

Cargo Piece "Số lượng kiện
- "

__
Piece Unit Code

-

Đơn vị tính kiện
sóc

an
7

Cargo Weight (Gross) Tong trong› lượng hang (Cjross)
7

n

3] Weight Unit Code (Gross) Mã don vị tính trong lượng (Gross)
7

an
|

32
Customs Planned

-

Ma địa điểm lưu kho hang chờ thông quan dự
Ộ

mCode kiến

0

300

0

KE at

Address | (Street an
35

umber/P.O.BROX)
an

ddress 2 (Street
sumber/P.O.BOX)

35

3S

untrv Code
(C untrv code

35

3S

Ngày
6

en

diem
35

3(

Warchouse

7

)

Q

d

d1dA

8

}

4

6

87

8}

9

9

\

7



33 Item Name
_

Notes

d) Chi tiêu thong tin thông điệp xác nhận sửa tờ khai tai
¡
liệu, chứng từ

r không
có giá

tt

trị thương mại (xuất khẩu)

75

VAIPBO

No 3 English Vietnamese Attribute Digit

I Declaration No- Số tờ khai ¬ Ị
n 12

-

2 "Declaration Kind Code ¬ Ma loại
h

hình
|

an -3

3 Means of transportation code ã hiệu phương thức van chuyển. an | ;
4 Customs Office Code Ma hai quan 7 ¬ an 6

5 Customs Sub-section Nhóm xư ly hòsơ ¬ ¬ �

an
ị

2

_

6 Eaporter code Mã người xuất khâu
- ¬ _

an a

13

7 Consignee code : Mã người nhập khâu
_�

8N 13
bã Consignee namcs _Tên người nhập khau

-

oP >No
9

` ostcode No (Postcode Mã bưu chính (Postcode identification) an 9
- _ -Ì identification) | ¬ ¬

Address | (Street and IpStree /P.O.BC z 35
L

10
number/P.O.BOX)

Địa chi J (Street and number/P.O.BOX)
|

Address 2 (Street and 2 /Ð 5`
number/P.O.BOX) �

Địa chỉ 2
(Street,

and
J

number'PP.O.BOX) an 35 ¬
13 Address 3 (City name) Địa chi 3 (City name) !

an 35

13
Address 4 (Country sub-entity,

Địa chi 4 (Country sub-entity, name) an 35
__

name)
� "¬a

k

¬

Id, ¢ ounry Code
Mã nước (Country. coded) an 2

(Country,coded)
_ ¬

15 Agent code
- ¬ Mã dại ly hai quan - 7 ¬

l6 House AWB number _
Số House AWB

SỐ

an 35

a 17 Master AWB number
_ ¬

_

Số Master AWB an
_

39

18 Bill of Lading date
_ Ngày van don

_

d 8

19 "he final Destination Code Ma dia diem dich cucudi an 6

[ Mo ta hang hóa \

|

Phan ghi chi 300

Service I

70

an

cun

l
\

D

a

$

¥



76

| 20 | The final Destination Ne Tên địa điểm đích cuối cùng an
!

35

Loading ort code |

Ma dia điểm ếp hang
-

an ãw 6
22 Loading port name

_
Tên địa điểm xép hang "an

23
| | �

Ngày hàn đến
a

d -8

24 Cargo Piece Số lượng kiện
S

8

25
|

Piece Unit Code
7

Don vị tinh kiện an
�

3

2605 Cargo Weight (Gross)
�_

Tổng trọng lượng hàng (Gross) : n 9

|
27 | ��� |Weight Uit Code (Gross)

„

Ma đơn vị tinh trọng lượng (Gross) an
-

3

28
Customs Planned Warchousc

`

Mã địa điểm lưu kho hang chờ thông quan dự
an 7

Code ¡kiến .
Item Name Mo ta hang hoa \ 300

30 Notes Phan ghi chi ee: 30000

đ) Chỉ tiêu thông tin thông điệp phản hồi tham chiếu tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại (xuất
khâu)

|
Service ID ¬ ���

VAEUPCU_
s] otz 8 English Vietnamese

|

| ¬ cán
ằ

. te i - -�

|

.
Declaration No So tờ khai . 12

2 Declaration Kind C 'ode
;

hình a | �

3
_

3 + Means of transportation code.
_
Mã hiệu phương thức vận chuyên

ị

an
|

|

4 Inspection Kind Classification Mã phân loại kiểm tra an
Code

m TT" "Declaration
S

Status "Trang
t
thai

.

1

6 Customs Office Code Mã hai quan an 6

7 Customs Sub-section
cóc

Nhóm xư lý hd sơ an AM" mw

8 Registered date
���� | Ngày dang ky

má

_d 8

9 Registered time
�_� |

Gio dang ky
a

n
;

"
6

|10 Registered date of Correction "Ngày thay doi đăng ky d 8
|

Registered time of Correction
|
Giờ thay đôi dang ký " ¬

n 6
|

Arrival date

Ma Ic an

tc kh

ha

&

7}

‡

a

nn



77

Mã người xuất khâu

Exportcr name

12

1
Exporter code

|
Postcode

_

;

|

Addressof ExyAporter

Tên người xuất khâu
Mã bưu chính

Địa chỉ người xuất khâu

Exporter Tel No

Consignee code

Số điện thoại người xuất khâu
Mã người nhập khâu

Consignee name
Postcode No (Postcode

20 number/P.O.BOX)

identification)

Tên người nhập khâu

Mã bưu chính (Postcoe identificatio)

Address | (Street and

Address 2 (Street and

number/P.O.BOX)
Address 3 (City name)
Address 4 (Country sub-entity.

-

name)

~ �--

37

28

Địa chi Ì (Street and number/P.O.BOX)

Dia chi 2 (Street and number/P.O.BOX)

'Dia chi 3 (City name)

Địa chỉ 4 (Country sub-entitv, name)

Country Code

| (Country, coded)
Agent code
Agent name

Ịc'ustoms Broker Code
Tên đại lý hải quan

Mã nước (Country, coded)

Mã đại ly hai quan

ị

AW B number
}

29

|

Master AWB number

"1
38 ` |

Bill of Lading date

�

- Mã nhân viên đại lý làm thu tục hải quan
SốHouse AWB
Số Master AWB
Ngày vận đơn

The final Destination Code

+

The final Destination Name

fo
d

G
2

G
v

S2
2

oA
)

Loading port code

Ma dia diem dich
‹

cudi cùng

"Tên địa điểm đích cuối cùng
Mã địa điểm xếp hàng

Loading port name

Arrival date
Tên địa điểm xếp hàng

Ngày hàng đến

Cargo Piece
Piece Unit Code

Số lượng kiện

Don vị tính kiện

Cargo Weight (Gross) _ Tông:trọng lượng hàng (Gross)

an 13

100

an

`

an 20

_

an
" an 7 70

an 9

|

an 35

an 35

an 35

an 35

an 2

an 5

an s0
an 5

an 35

:
d §2
an 6

an 35'
an -6

an 35

đ 8
, _ __]

n 8

¬ an 3

gít n
|

9

t2

37

14

00

16

19

leas
an

38

7
Ø

4

6



39 | Weight Unit Code (Gross) Mã đơn vị tinh trọng lượng (Gross) an 3

Customs Planned Warehouse Ma địa điểm lưu kho hang chờ thong quan dự40 ` cự an 7Codc { kien
4I Ie Name Mo ta hang hoa v 300x - ¬ : ~

t
:

542 Notes Phan ghi chu \
|

300
43 Date of permit Ngày cấp phép d 8

[ "
+ ` ¬ TY nà £

~
r '

44 Time o permit Gio cap hép n

Date of completin f . `

45 or comp . Ngày hoàn thành kiếm tra d 8
_ examination/inspection .

ï
SỐ

Time of completion of `46 orcomp
. Giờ hoàn thành kiếm tra n 6| examination/inspection 2

Post-clearance audit47 `

‹

Phan loại kiếm tra sau thông quan an |

_

classification ¬ "¬ -

Date of Import declaration
48 TP Ngày huy khai bao hai quan d 8

.
cancellation Tờ

7 _ -

lime of Import declaration49 mp Gio huy khai bao hai quan n 6cancellation | -

< Customs instructionS0, Phan loại chi thị của hai quan an |classification
†

` . oo, r

Date of customs instruction Ngày chi thị cua hat quan d 8

Case title of customs
52 . . Ten chi thị cua hai quan \ 40instruction

SỐ

Content of customs instruction
�

Nội dung chi thị của hai quan v 140=
.

T
|

��� - ������

54 Date of customs instruction Ngày chi thị cua hai quan d 8

Case title of customs ¬
55 " . lén chi thị của hai quan V 40

�
instruction

- "¬" " - 7 7
56 Content of customs instruction

|
Nội dung chi thị cua hai quan \ 140

57 Date of customs instruction Ngày chi thị cua hai quan d 8

< Case title of customs .

58 chi thị của hai quan \ 40
R instruction

- _

59 Content of customs instruction
�

Nội dung chi thị cua hai quan \ 140

60 Date of customs instruction Ngay chi thị cua hai quan d 8

Case title of customs
61 V 40

|Instruction-

78

en

6

C

L

Tên chị thị cua hai quanLo. - ;



79

�

162 Ì Content of customs instruction Noi ung chi thi cua hai quan \ 140

63 Date of customs instruction Ngày chi thị cua hai quan d 8
- |... Case title of customs

7 7
64 Tên chị thi cua hai quan \ 40

� | ___
mstructuon

_ ; - "
65 Content of customs instruction

�

Nội dung chi thị cua hai quan v 140

66 Date of customs instruction Ngấy chi thị cua hai quan d 8

Case title o customs R `
67 ` . Tén chi thy cua hai quan Y 40

LL _
instruction

� ¬ _

68 Cotent of customs instruction
|
Nội dung chỉ thị của hai quan \ 140

69 Date of customs instruction Ngày chi thị cua hai quan d 8

Case
h ��T��� '

ase title of customs và "¬ `70 ¬
¬ Tên chỉ thị cua hài quan \ 40instruction ¬ - SỐ _ -

7I Content of customs instruction | Nội dung chi thị cua hai quan v 140

72 Date of customs instruction Ngày chi thị cua hai quan d 8

oo, Case title of customs
3 ` . Ten chỉ thị cua hai quan \ 40

-

instruction 7 ' - 7
74 Content of customs instruction

|

Noi dung chỉ thị cua hai quan V 140

75 Date of customs instruction Ngày chi thy cua hai quan d 8

Case ttle of customs76 . . lên chi thi của hai quan v 40
_
Instruction " -

77 Content of customs instruction
|
Nội dung chi thị của hải quan v 140

78 Date of customs instruction Ngày chỉ thị của hai quan d 8

Case title of customs ¬79 . lên chi thị cua hai quan \ 40
|

instruction ¬
80 Content of customs instruction Nội dung chi thị cua hai quan | \ 140

7

e) Chi tiéu thông tin thông điệp xác nhận thông tin hủy tờ khai tài liệu, chứng từ không có gia trị thương mại (xuất
khâu)

Service ID.
|
VEPIHC0

¬¬

No English Vietnamese Attribute Digit
| - ⁄



Reception Number

Recetion Date

Status

Declaration No.

Registered date

Date Of Permit
«

Customs Office
Customs Sub-section

Declarant Code
Declarant Name
_�

Address of Declarant
Telephone number of

_

Cance! Code

80

Số tiếp nhận tờ khai hủy n

để nghị huy tờ khai

| Trạng thai

Số tờ khai đề nghị hủv

Ngay cap phép tờ khai xuất khau dé nghị huy

Co quan Hai quan
Nhóm xư lý ho sơ

Mã người khai! hai quan
Tên người khai hai quan
Dia chì người khai hai quan

Số điện thoại người khai hai quan
�~� -�-- $

Ngay khai tờ khai xuất khau dé nghị hủy

an

Mã ly do hủ»

Note Cancel
Name Attached Documents

do huy

chứng từ đính kem

g) Thông báo chấp nhận/từ choi hủy tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại (xuất khẩu)

_� Service ID
e

English
+ - �-

Vietnamese

|

VEPIHTO/VEP1HHO

Attribute

Reception Number

Declaration No.

Customs Sub-section

No: &
om

l

2 Reception Date
3 Status

.

Registered date

|

Date Of Permit

7 Customs Office
§

a

9 Declarant Code

Ngày khai tờ khai xuất khâu dé nghị huy

Ngay cap phép tờ khai xuất khâu đẻ nghị huy

Co quan Hai quan

Số tiếp nhận tờ khai huy

Ngày dé nghị huy tờ khai

Trạng thái

Số tờ khai dé nghị hủy

Ngay

an 6

an

n

200

Declarant
an

n

0

Digit

$d

4

d

5d6

7

8

Q

\

\

01

8d

†

}

an

Nhóm xu ly ho sơ

Mã người khai hai quan

an

an

8

8d

6



81

10 Declarant Name người khai hai quan 100

oq Address of Declarant Dja chi nguoi khai hai quan V 200

I2
| elephone number of

Số điện thoại ngưi khai hải quan an 20
_

Declarant
�- �

Ƒ,
CancelCode an 2

14 Note Cancel Ly do huy \ 300

| 15 *
|
Name Attached Documents Tên chứng từ đính Kem an

_

200

. oan a e aA eA 7" A e & ` « a a
6. Chi tiêu thong tin thông điệp phan hoi doi với tờ khai bồ sung sau thong quan (SMA)
a) Chi tiêu thông tin thông điệp xác nhận nội dung bo sung

�

SemweelD 'VSAL300

|

No
|

8 English Vietnamese Attribute Digit

I Amendment Declaration No. Số tờ khai bỏ sung n 12

4 Amendment declaration kẻ thai Bồ

|

* Registered
kHaibỏ vung : ¬

3 Amendment declaration ne ne

3

|

�_ | Registered time
Giờ đăng ky khai bo sung n

_

6 =
|
Status Trang thai

_

an l

5 Customs office
_

Co quan Hai quan an a 10

6
|
Customs Sub-section Nhóm xử lý hỗ so _An �

2

7 Import/Export Phan loại xuất nhập khẩu an |.
§

_|

Import/Export Declaration No. Số tờ khai xuất nhập khâu n 12

9 ¬ Declaration Kind Code Ma loại hình an 3

10 Import/Export declaration date Ngày tờ Khai xuất nhập khâu d 8

Import/Export permit date Ngày cấp phép xuất nhập khâu d 8

12 Declarant code
-
Mã người khai

-

an J3.
| Declarant name

-

Ten người khai v 100-
: 14 Address of Declarant 7 Dia chi của người khai v

_ �_

7 15 Declarant telephone number Số điện thoại của người khai an 30

Tên

Mã Iv do tuy

Nga
date 2>

classiflcatI n

300

|

\

ƒ

®,

t

|



7
Aget Code

-

������� -.

Agent Name
Customs Broker Code

¬¬
~T-~

23

29

Amendment declaration reason

82

|
Ten đạt lý hai quan
Mã nhân viên đại lý làm thủ tục hai quan

}aa1

code
Notes
Currency code before tax

Currency exchange rate before
tax amendment
Currency code after tax
amendment

;

Currency exchange rate after

_
tax amendment

Display of
increment'decrement (Total
amount of Import/Export tax

__increment'decrement) -
Total amount of Import/Export
tax increment/decrement
Currency code of tax amount
(Total amount of
Import/Export tax

|
Increment/decrement)
Code of receipt entry of total
amount of tax and other
collection incrementidecrement

|

Display of
increment/decrement (Total
amount of tan and other
collection
increment/decrement)
Total amount of tax and other
collection increment'decrement.
Currency code of tax amount

và thu khác)
| (Total amount of tax and other

+ �.�

Lý do bỏ sung

Ghi chủ

Mã tiền tệ trước khi khai bê sung

Ty giá hồi đoái trước khi khai bỏ sung

Mã tiên tệ sau khi khai bỏ sung

giá hồi đoái sau khi khai bô sung

Biểu thị số tang giảm (Tong số tiễn tăng
giảm thuế xuất nhap khau)

Tổng sé tiền tăng giảm thuế xuất nhập khâu

Mã tiền tệ cua thué (Tổng s6 tiền tăng giảm
thuê xuât nhập khâu)

Mã khoản mục tiếp nhận tông số tiền tang giảm
thuê và thu khác

Biểu thị so tăng giảm (Tong số tiên tang
giam thuê và thu khác)

Tổng số tiền tang giảm thuế và thu khác

Mã tien tệ của thue (Tong số tien tăng giam

n

an

n

an

an

an

an

=2

Ww

00

amendmen

tien

n

ier

tl

3( n

ic
an

we

()}7

1§

\

0

3}
1

Š|

6

7

Ö

t



83

w
o

collection
| Incrementdecrement)

- ¬
Code of receipt entry of total cz Paes

3¬
eelp , Mã khoản mục tiếp nhận tong so tiền tăng giảm32 amount of tax and other an

, thue va thu khác
collection incrementdecrement

+ _�*�~ _ �† ��-' - ������ ''''�~

Display of
increment/decrement ( Total Paes

5 - Biểu thị số tien tăng giam (Tong so tiền tăng33 amount of tax and other .
v an

. giảm thuế a thu khác)collection

, IncrcmenUdccremen)
~

Total amount of tax and other
34 lông so tiền tăng giảm thue va thu Khác n

collection incremenUdecrement ~

Currency code of tax amount

35 (Total amount of tax and other Mã tiền tệ cua tiên thue (Tong so tien tăng giảm anTủ collection thue va thu khác)
incremenUdecrement)
Code of receipt entry of total Pane ..' Mã khoản mục tiép nhận tong so tiền tăng giảm36 amount of tax and other an

thuẻ va thu khác
collection mncremenUdecrement

Display of
increment/decrement (Total ek " :

. Biểu thị so tien tăng giam (Tong số tiền tang37 amount of tax and other . "ở an
. giam thue và thu khác)collection

_incremenvdecrement) | 7 7
'Total amount of tax and other

|

.

38 ¬" Tông so tiền tang giam thuc va thu khác n
collection incremenUdccrement :
Currency code of tax amount

39 (Total amount of tax and other
|

Mã tiến tệ cua tiền thue (Tong so tiền tăng giảm an+
Fs

` Ũ

collection thué va thu khac)
inerement/decrement)
Code of receipt entry of total ` os ok Pane .' Mã khoản mục tiếp nhận tong so tiền tăng giảm40 amount of tax and other an

thuẻ và thu khác
�__]

collection incrementdecrement
- ¬

Display of ;

4 increment/decrement (Total Biểu thi so tien tang giảm (Tong so tiền tang an
amount of tax and other giam thue va thu khac)
collection

I



increment/decrement)
Total amount of tax and other

|
collection incremen/decrement
Currency code of tax amount
(1 amount of tax and other

increment/decrement)
Code of receipt entry of total
amount of tax and other
collection incrementdecrement

increment/decrement (Total
amount of tax and other

increment/decrement)
-

Total amount of tax and other
collection increment/decrement

84

Tổng số tăng giảm thuế và thu khác
�� - �

Mã tiền tệ của tiên thuế (Tong số tiền tăng giảm
thue va thu khác)

Mã khoản mục tiếp nhận tong số tiền tăng giảm
thuc và thu khác

Biểu thị số tiễn tăng giam (Tông số tiên tăng
giam thue va thu khác)

Tong so tien tăng giảm thuc va thu khác

Currency code of tax amount
(Total amount of tax and other

incrementdecrement)
Customs instruction

Date of customs instruction
Case title of customs

Content of customs instruction

Date of customs instruction
Case title of customs

h

rucion
Content of customs instruction

Date of customs instruction
Case title of customs

45

43 collection

44

Display of

45
collection

46

47 .

collection

48 sư cv

;
classification

49

.

instruction

§2

53 . .

instruction
S4

55

56

sh

instruction
Content of customs instruction

-�

Date of customs instruction

chỉ thi của hai quan

__Ngay chi thị cua hai quan

Noi dung chi thi cua hai quan

_�

Nội dung chỉ thị của hai quan.

+

an

an

an

Mã tien tệ của thué (Tông tiền tăng giam
thuê va thu khác)

Phân loại chỉ thị của hai quan

an

an

Ten chi thị của hai quan

,
Nội dung chi thị của hải quan

`.
.

chỉ thị của hai quan

Ngày chỉ thị cua hai quan

Fén chi thị của hai quan

Ngày chỉ thị của hai quan d

+

tien

n

Ngày

0 N

140

1

d

40

140

}I

at

t

da

\

\

8d

\

)

§

\

\
Ð



Case title of customs Tạ

s
. Tên chỉ thị của hải quan \ 40

�__

struction
� _ ¬

Content of customs instruction
|
Nội dung chỉ thị của hải quan V 140

Date of customs instruction Ngày chi thi cua hai quan d 8

Case ttle of customs .
; Tén chi thị cua hai quan \ 40

instruction
- ¬

Content of customs instruction
|
Nội dung chỉ thị của hai quan v 140

Date of customs instruion Ngay chi thi cua hai quan d 8

Case title of customs
` . Fen chi thi cua hai quan V 40
instruction

¬"

Content of customs instruction
|

Nội dung chi thy cua hai quan v 140

Date of customs instruction- Ngày chi thị cua hai quan d 8

Case title of customs . ¬

Tên chị thị cua hai quan V 40
instruction

|

` - R 7 X ��> ¬
1

Content of customs instruction
�

dung chi thị cua hải quan Vv 140

Date of customs instruction Ngày chi thi của hai quan d 8

Case utle of customs
. . chi thị cua hat quan V 40

„
Instrucuon

_

"Content of customs instruction Nội dung chi thị của hai quan V 140

"Date of customs instruction Ngày chi thi cua hai quan d 8

„

Caase title of customs :
!
Tên chi thị của hai quan V 40

instruction :
ontent of customs instruction "Nội dung chi thị của hai quan v 140

Date of customs instruction Ngay chi thi cua hai quan d 8

Case title of customs -

Tên chi thị của hai quan VY 40
_�_

|

instruction
- -- 4J__���. ¬.

Content of customs instruction | Nội dung chỉ thị của hai quan V 140
* | code before amendment |Mã teu chi khai bo sung | � 7

___

*
_. Item name betore amendment Tên chí khai bỏ sung �

V 100
*

| Type Loại tieu chi khai bo sung ;
an ]

xo
|

Contents before amendment Nội dung trước khai bỏ sung ay 200
* Contents after amendment Nội dung sau khai bo sung |

200

85

59

60

6]

62

63

64

65

66

67

68

69 No
70

71 en

73

73

74

75

76

77

78

79
80 icu

n
8?
83

(

1

t

(



b) Chỉ tiêu thông tin quyết định chấp thuận hoặc không chap thuận bo sung

86

Vietnamese

Ngày dang ky khai bo sung

Gio đăng kv khai bo sung

Phan loai xuat nhap khâu

| Ngay tờ khai xuất nhập khau

Ngày cap phép xuất nhập khâu

an

an

an

an

an

Số điện thoại của người khai

Ma nhân viên đại lý làm thủ tục ha quan

Mã tiên tệ trước khi khai bỏ sung

Tý giá hỏi đoái trước khi khai bỏ sung

Service IDlo
No § English

| Amendment Declaration No.
_

Số tờ khai bỏ sung
4 Amendment declaration
�

Registered date" Amendment declaration

+ Registered
4 Status Trang thai ¬
5 Customs office Cơ quan Hai quan
6 Customs Sub-section Nhóm xu lý ho SƠ

7 'Import/Export classification
:

8 | Import/Export Declaration No. Số tờ khai xuất nhập khảu
_x DeclarationKind Code ' Mã loại hình
10

;

Import/Export declaration date"

II Import/Export permit date

12
|
Declarant code Mã người khai

13 larant name Ten người khai
14 Address of Declarant

|
Dia chi của người khai

15 Declarant telephone number
|

l6 Agent Code Ma đại lýhai quan
Agent Tên đại lý hai quan

18
'
Customs Broker Code

�_

19
Amendment declaration reason Lý do bỏ sungcode ° ï
Notes

- -

7 code before tax
amendment

� ¬
a> Currency exchange rate before

__ |
tan amendment ¬

|

23
|

Currency code after tax
|

Mãtiền tệ sau khi khai bỏ sung

Digit
�

8

|VSA8030/VSA8040/VSA80S0/VSA8060

-_�

Attribute

n

n
n

0

n

Tụ
an

200
an 0

an

Name an 50

an

300

00
urrency

d

t
6

d

\

7

\

a

YNn

a



amendment
Currency exchange rate after

| tax amendment
-

Ty giá hồi doai sau khi khai bỏ sung

Display of
incrementdecrement (Totl
amount of Import/Export tax

|

increment/decrement)
Total amount of Import/Export

29

increment'decrement)

tax increment/decrement Tông số tiên tăng giảm thuế xuất nhập khâu

Currency code of tax amount
(Total amount of
Import/Export tax

Mã tien tệ của tiền (Tổng SỐ tien tăng giảm
thue xuất nhập khâu)

Code of receipt entry of total
amount of tax and other
collection incremenUdecrement

Ma khoan myc tiếp nhận tong số tiên tang giảm
thuế và thu khác

Display of
increment/decrement (Total
amount of tax and other
collection
increment/decrement)

������ $ ���������� �- -

'Total amount of tax and other
collection incrementdecrement

Biểu thị so tien tăng giảm (Tổng so tiên tang
giảm thue và thu khác)

Tông số tiên tăng giảm thuế va thu khác

Currency code of tax amount
(Total amount of tax and other
collection

| incrementdecrement)
|

Mã tien tệ của tiên thuế (Tông số tăng giảm
thuê và thu khác)

Code of receipt entry of total
amount oftax and other

|
collection incremenUdecrement

Display of
increment/decrement (Total
amount of tax and other
collection
incremenUdecrement)

Biểu thy so tiên tăng giảm (Lông số tién tăng
giảm thuế va thu Khác)

§7

Biểu thị số tiễn tăng giảm (Tổng số tiền tăng
giam thue xuất nhập khâu)

an

an

Total amount of tay and other
collection incremenUdecrement

|

Tông số tiễn tăng giảm thuẻ va thu khác

Mã khoan mục tiếp nhận tong số tiên tăng giảm
thuẻ va thu khác

an

an

an

an

an

24 Qn

n6

we

3(

en

32

34

3
t

7

)

t
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:
~

Tamount of tax and other
collection
incremenUdecrement)
Total amount of tax and other

46 ổng số tiên tang giam thuẻ va thu khác n II
_

collection incremet!decrement 7 ¬ ¬
Currency code of tax amont

47 (Total amount of tan and other Ma tiền tẻ cua tiên thu (Tông so tien tăng giảm an 3collection thuẻ va thu khác)
increment/decrement)

_� + �-
h

�=

Customs instruction
48 Phan loại hi thị của hai quan an |

__ „_� _�_„clasiicauon. SỐ ¬ ¬ 7 _

49
_

Date of customs instruction Ngày chỉ thị cua hat quan d 8

-

ˆ

Case title of customs "
30 chi thị của hai quan 40

_
Instruction ¬ 7 � CỐ

51
_
Content of customs instruction

�

Noi dung chi thị cua hai quan \ 140

$3 of customs instruction Ngày chi thị cua hai quan d 8

- Case title of customs "
33 lén chi thị cua hai quan \ 40

_
instruction

� ¬ _ _

354 Content of customs instruction Noi dung chi thi cua hai quan V 140

55 Date of customs instruction Ngày chi thị cua hai quan d 8

R Case ttle of customs
56 ¬ ; lên chi thị cua hai quan V 40

_
instruction

Đó

S7 Content of customs instruction Nội dung chi thị cua hai quan v 140

58 Date of customs instruction Ngay chi thị cua hai quan d 8
; - ¬. ' ¬

R Case title of customs
$9 chi thị của has quan VY 40
-

instruction
� _ SỐ -

60 Content of customs instruction "Nội dung chi thị của hải.quan 140

6l Date of customs instruction Ngày chi thị cua hai quan d 8

Case tite of customs
62 . . chi thị của hai quan \ 40

instruction | CỐ

63 Content of customs instruction
|
Nội dung chi thi của hat quan \ 140

64 Date of customs instruction Neavy chi thị cua hai quan d 8

Case utle of customs "
65 Fen chi thị cua hai quan ' 40

Instruction
-- � �

[ 66 Content of customs instruction
| |

Nội dung chi thi cua hai quan \ 140

&t

n

Dit

en

len

€

\

\



90

"67 Date of customs instruction
_ Ngày chi thi cua hai quan d

68
Case title of customs Tên chi thị của hai quan \

) instruction
có ¬

69 Contnt of customs instruction
|
Nội dung chỉ thị của hai quan \

70 Date of customs instruction _Ngây chi thi cua haiquan d

7I
Case title of customs Tén chi thy cua hai quan \
instruction ¬7 Content of ustoms instruction | Nội dụng chi thi cua hai quan \

73 Date of customs instruction Ngấy chi thị cua hai quan d

74
Case title of customs

Ten chi thị của hai quan \
instruction ¬ ¬
Content of customs instruction

�
Nội dung chỉ thị cua hai quan '

76 Date of customs instruction
;

ˆ
Ngay chi thị cua hai quan d

11
Case title of customs Tên chỉ thị cua hai quan \
instruction a

78 Content of customs instruction Nội dung chi thị cua hai quan \
f
79 +

„
Item code before amendment _Mã ticu chí khai bỏ sung

80 * Item name before amendment
- |

Tên tiểu chí khai bỏsung �

§I * Tvpeof ;
oại tiêu chikhai bo sung an

83 *
|

Contents before amendment Noi dung trước khai bo sung SN
83 ˆ€ontents after amendment

_|
Nội dung sau khai bo sung 7 v

:

©) Chỉ tiêu thông tin thông điệp chỉ thị của hải quan cho tờ khai bo sung sau thông quan
'Service ID | �

VAM8000

English Vietnamese Attribute

| Amendment Declaration No. Số tờ khai bỏ sung

5
Amendment declaration dang ky khai bộ sung

~
Registered date d

.
|

Amendment declaration
�

Giờ đăng ky khai bỏ sung
3

Registered time n

4
:

Status Trạng 'thai an

| Customs office Co quan Hai quan an

40

140

10

140

40

40

10

tem
00
200

No

Ngày

0

Š

|

$7

§

}]

(

n

§

(



Nhóm xu ly ho so
Phan loại xuất nhập khau

+

Số tờ khai xuất nhập khâu

Mã loại hình

Ngày tờ khai xuất nhập khâu

an

an

Ngày cấp phép xuất nhập khâu

Phan loại chi thị của hai quan

Ngày chi thị cua hai quan

n

an

Tiên chi thi cua hai quan

Noi dung chi thi cua hai quan

Ngay chi thị cua hai quan

Tén chi thi cua hai quan

Nội dung chi thi cua hai quan
chi thị của hai quan

'

|

+

chi thị của hai quan

Content of customs instruction Nội chi thị của hai quan

Ngấy chi thị cua hai quan

Ten chỉ thị cua hai quan

Content of customs instruction Nội dung chi thị cua hai quan

Content of customs instruction chi thị cua hai quan

Ten chi thị cua hat quan

Ngày chi thị cua hai quan

6 Customs Sub-section

Import/Expon classification

8 Import/Export Declaration
_

No.
_

9 Declaration Kind Code

10
: ImporUExport declaration
¡ date

II ImporUExport permit date

2 Customs instruction
5 classification

13 Date of customs instruction|
Case title of customs
instruction

15 Content of customs instruction

16 i Date of customs instruction
Case litle of customs

� | amstruction
;

18 Content of customs instruction

19 Date of customs instruction

50
ị Case title of customs

instruction"

=
|22 Date of customs instruction

23
Case title of customs
instruction

24:
\

25
a Date of customs instruction

% Case title of customs

|

'instruction.
37.
28 Date of customs instruction

49

-

_Case title of customs
instruction

Ngày chi thị cua hai quan
i

|

Ten chỉ thị của hai quan

9]

40

140

40

140

Ngày

en 40

40

140

40

Nội dụ 140

40

7

§d

d

1a

d

@
|

$d

\7

\

8d

VYE

8d

\

8d

\

1

`,d

\



92

Noi ¡ dung chi thị cua hai quan

Ngấy chỉ thi của hải quan

"Ngày chi thị cua hai quan

Ten chỉ thị cua hai quan
��--

Nội dung chi thị cua hai quan

Tên chỉ thị cua hai quan

Noi dung chi thi cua hai quan

Ngày chi thị cua hai quan

Tên chi thi của hai quan

30
§

Content of"customs instruction

31 Date of customs instruction

|
34

|

ase title of customs
instruction

3
;
Conten of customs instruction

34 Date of customs instruction
�

35
title of

�

instruction ¬
36

_ Content of customs instruction
37 Date of customs instruction

38
title of customs

_„ instruction
_

39 aeontent of customs instruction
40

"

Date of customs instruction

4 I

�

Case title of customs

l . Instruction:
42 Content of customs instruction

Noi dung chi thi cua hat quan

Neay chi thị của hai quan

Tên chỉ thị của hai quan

"Nội dung chi thị cua hai quan

7. Chi tiêu thông tin thông điệp phan hồi hang hóa vào, ra kho, địa điểm

a) Hai quan tra về thông tin tiếp nhận hàng hóa vào kho

��.; Service
ID

No
7

English Vietnamese

Receipt No

Receipt Date
Customs Office Code

aa

Ngay tiếp nhận

Số tiếp nhận+ � ��

Ma hai quan

Enterprise Code
$ -

Mã doanh nghiệp

Enterprise Name
* � � �

Warehouse Code
Warehouse Location Code

Tén doanh nghiép

Mã địa diém lưu kho

\ 140

d
-

8

ị

$ 40

¬ 140
:

_�

8

\ 40

140

d
|

8
_

\ 40

`

8

\ 40
_

_�_�____VAG2680 ¬
Attribute Digit

31
-

20

an 6
� jo. %

an 13

|
\ 100

| an 6
|

C

d

n

Case

140

4(

dt

\

)

|

6
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b) Hai quan tiep nhận thông tin sửa GetIn hàng hóa

[ServiceID VAG2630 /

=
No š English Vietnamese Attribute Digit

| Receipt Số tiếp nhận 7

_

n ]2
3 đc Receipt

- -

Ngày tiếp nhận ¬ dt : 20

� |
Customs Office Code Ma hai quan an 6

1 menterprise Code Ma danh nghiệp
�

an
-

|

5 nterprise Name Tên doanh nghiệp
�

v 100
¬- + � ���-
Warehouse Code

6
Warehouse Location Code

;

Ma dia điểm lưu kho an¬ 6

9 Hải quan trả về thông tin duyệt lần khai báo sửa GetIn hàng hóa

Service ID :
- :

-

_ _

VAG3HT0
_ _�

=
No 8 English Vietnamese Attribute

|

Digit

oT
=.

Receipt " Số tiếp nhận. ' 7 12

2
�_

| Receipt Date __

Ngày tiếp nhận R dt ĐỘ 30

3
_

Customs Status Trạng thai hai quan " SN" ]

4 Date of Approval duyệt
�_

20

3, __Customs Officer Feedback
-

Noi dung phan hỏi của cong chức hai quan. - v
_

6
�

Customs Office Code Mã hai quan an 6
Tư _� =
7 Enterprise CCode Mã doanh nghiệp an 13T : a.-Ằ-Ằ�ẰĂ 7

Warehouse Mã dia điểm lưu kho an 6

tụ
Warehouse Location Code

_ � | ��.9 Warehouse Name Tên địa điểm lưu kho an 35
��| �� |

Warehouse Location Name
` :

10
| |

Cargo Type Hinh thức hang hoa
_ _�_

ân l

LÍ
|

House AWB number
_
Số valvận dom thứ cap_thu cap __

an 35

12 *
| Billof Lading date

_

Ngày vận đơn thứCấp
_

d 8

Ne

Date

No

Ngảy dị

000

Code

B

\

(

^5

(

8

W

A



94

13 *
|
MasterAWB number

�.
Số vận đơn chu

- an. 35
I4 *

| Item Name 7 Tên ¬ Y
;

300

|l3 |
*

| Cargo Piece : Số lượng hàng Cống
16

|
* Piece Unit Code DVT số lượng hàng - _

an 4

17
|

* Weight (Gross | Trọng lượng hàng _

n 9
18

| Weight Unit Code (Gross) _
DVT trọng lượng hang an ¬

1

19 * Loading vessel (aircraft) name
_
Số hiệu phương tiện van chuyên

7
an 400

p20, *
|

Arival date - Ngay hang den cưa khẩunhập:NUẤT_ dt
� _

*
| Warehouse Entry Date Ngáy vào kho, địa điểm .

dt 20
"d/Re-ex »

. . . :22 * Re imported/Re-exported Hang tải nhập tái xuat n |Goods ¬ ` ¬
230

_* Status : thái
__ n�_

d) Hải quan tiếp nhận thông tin hủy Getln hàng hóa

VAG2650
-

�
No 8 English Vietnamese Attribute Digit

| Receipt No -4
Số tiếp nhận

- m„

n~ + - - :
'

Receipt Date Ngày tiếp nhận
;

dt 20
3

_

Customs Office Code. Ma hai quan an 6

4 "Ente rprise Code ____

Ma doanh nghiệp
- clả

Ầ Enterprise Name Tên doanh nghiệp ¬ -

\ 100

Warehouse Code cạn aed

_§ Warehouse LocationCode
Ma dia diem luu Kho an 6

|

đ)
Hat

quan chap nhan thong tin huy Getln hàng hóa
_ JSewielD..~ SỐ

��

VAG2HT0
a

ỆNo Bì English Vietnamese Attribute Digit
7

_
Số tiếp nhận

|

12
:

3

E1a

n

ir

Trang |

Service I

(
4

0

I

1

D

|

|
Receipt No }



20
_ Receipt Date Nyay tiếp nhận dt -20

3 Customs Status _Trạngthái hai quan
- "

n |

1
4 Date

of
of Approval

_ có ]

Ngày duyệt dt 20
5 ustoms Officer Feedback Noi dung phan hi của công chức hải quan "

,
2000

6 Customs Office Code Ma hai quan
SỐ

an 6

To �� nerprise Code, Mã doanh nghiệp
mw

_an : 13

Name
-

7

|
Ten doanh nghiệp 7 a _V _ �

100

9
Warehouse Code

` Ma địa điểm lưu Kho an 6
|Warehouse Location Code ¬

|
-| :

10
Location Name

Tet dia dm lwukho an

iW Type Hình thức hang hoa
1

"an w

'
2 House AWB number

_

vận don thir cap ¬ an
_�_

39
J3 *

| Bill of lading ‹

date
| Ngay vandon thứcap 8

|

14 .
|
Master AWB number Số vận đơn chủ

�

35
4iS) *

|

Status 7 _¡ Trạng thải
�

Hải quan trả về thông tin tiếp nhận hàng hoa sai
i

khác

ServiceID
- -

VAG2770
=

�- cả�

No § English Vietnamese Attribute Digit

|

| Receipt No Số tiếp nhận
-

_

có

12

2) |

Receiptcipt Ngày tiếp nhận . 20

3
|

Customs Office Code Ma hai quan

7
an 6

-nterprise Code
_

Mã doanh nghiệp an
;

13
|

5
|

Enterprise
�

Tên doanh nghiệp 100

6 Code Mã địa điểm lưu kho an
7

6

g) Hai quan chap nhan thong tin hang hoa sai khac

95

nterpri

irenouse S
35

Warehouse
ir

So

n

e)

n

Name
irenou Code
ir he use

(

4

d

€

4

\

{[
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|__| Service ID ' VAG7HT0al †

No 8 English Vietnamese Attribute Digit
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